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SỐ 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung

đào tạo trình độ đại học• • • •

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ 
thống tín chỉ số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

theo hệ thống tín chỉ các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (có 
Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo trình 
độ đại học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và 
các nhà khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng các khoa, 

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như Điều 3,
- Lưu VT, ĐT.

T  GIÁM ĐỐC



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC /

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
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1. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XH và NV Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyên Uy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký
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2. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Kinh tê chính trị

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tế quốc dân Phản biện 2
4 TS. Hồ Sỹ Ngọc Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 Chuyên gia Nguyễn Đức Thắng Công ty Nam Triệu, Bộ Công An ủy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền Uy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

3. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Lịch sử

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1
3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 ThS. Phan Văn Toản Học viện Ngân hàng ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



4. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

STT Họ và tên Đơn vi công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Công an nhân dân Phản biện 1
3 PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS.Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòng ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

5. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xuất bản

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Quyên Đại học Văn hóa Hà Nội Phản biện 1
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Thắng NXB Chính trị quốc gia Sự thật ủy viên
5 PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

6. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyền thông Lê Phản biện 2
4 PGS, TS. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

7. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Ngôn ngữ Anh

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyên Chủ tịch
2 TS. Đặng Nguyên Giang Học viện khoa học xã hội Phản biện 1



3 TS. Ngô Phương Anh Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2
4 TS. Vũ Thị Khuyên Đài Tiếng nói Việt Nam ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Đại học Thủ đô ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẼT NAM

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

BÁO CÁO TỎNG HỢP Ý KIÉN VÈ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Cuộc họp diễn ra lúc 8h00 đến 1 lh l5  ngày 15/9 /2020 

Địa điểm: Văn phòng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chủ tọa: PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu 

Thư ký: TS. Nguyễn Vân Hạnh 

Thành phần tham dự:

1. Các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

- PGS.TS. Dương Xuân Ngọc-Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- PGS.TS. Đỗ Thị Thạch -  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- PGS.TS. Lương Khắc Hiếu - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

-TS. Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó trưởng Ban Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền

-TS. Nguyễn Thị Lan -  Đại học quốc gia Hà Nội

2. Đại diện nhà tuyển dụng

- TS. Nguyễn Thị Thu Hà -  Đại học Thương Mại

- TS. Nguyễn Thị Phúc -  Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

- Bà Chu Thị Ngân -  Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh



- Bà Nguyễn Thị Kim Loan -  Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

3. Toàn bộ cản bộ, giảng viên khoa CNXHKH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4. Đại diện cựu sinh viên ngành CNXHKH:

- Hoàng Trung Dũng, cựu sinh viên khóa 29

- Hoàng Xuân Huy, cựu sinh viên khóa 26

- Trần Thị Lâm, cựu sinh viên khóa 31

5. Đại diện sinh viên đang theo học của khoa: 6 sinh viên K35, k36, k37.

NỘIDUNG

Lấy ý kiến đánh giá của các bên liên quan cho điều chỉnh và rà soát chương 

trình đào tạo ngành chủ nghĩa xã hội khoa học phiên bản năm 2020

Kết quả các ý kiến tổng hợp lại như sau:

1. về nội dung chương trình đào tạo:

- TS. Nghiêm Sỹ Liêm, nguyên Trưởng khoa CNXHKH cho rằng: việc chuyển sang 

đào tạo tín chỉ ngành CNXHKH là phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu về 

nguồn nhân lực chất lượng tốt cho các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đây là một ngành 

học có rất nhiều đặc thù, và có nhiều thay đổi cũng như khá khó tính trong việc sử dụng 

nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực này ngoài xã hội suốt những năm qua, hầu hết các trường 

đại học không còn đào tạo chuyên ngành CNXHKH nên cũng chưa có nhiều kênh để 

tham khảo về nội dung chương trình. Hiện nay chương trình đào tạo của ngành 

CNXHKH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn còn khá kinh viện, hàn lâm, máy 

móc. Cần bổ sung thêm những học phần cập nhật các kiến thức, các vấn đề mới phản 

ánh sự phát triển của lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó cần tăng cường các môn học 

trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên như ngoại ngữ, tin học, tăng cường các điều 

kiện, giáo trình, tài liệu tham khảo dùng cho việc đào tạo ngành này hơn.



-TS. Khuất Thị Thanh Vân, GVC khoa CNXHKH ý kiến cho rằng: hiện nay, xu 

hướng chung của xã hội là hầu hết các cơ quan đều có yêu cầu về trình độ tiếng Anh 

của người dự tuyển. Tuy nhiên, nhìn chung sinh viên ngành lý luận chính trị nói chung 

và ngành CNXHKH nói riêng có trình độ ngoại ngữ không cao và cũng chưa có sự tập 

trung, đầu tư cho học ngoại ngữ. Do đó, quy trình triển khia chuẩn đầu ra của chương 

trình ngành CNXHKH cũng cần có lộ trình phù hợp với thực trạng, trình độ ngoại ngữ 

của của người học cũng như nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn trường. 

Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên cần nhận thức sâu sắc về rằng xây dựng và 

thực hiện chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra về ngoai ngữ nói riêng là một đòi hỏi 

tất yếu của thời đại hội nhập quốc tế, đảm bảo cho sinh viên khi tốt nghiệp đủ năng lực 

làm việc và cạnh tranh trong thị trường lao động hiện đại.

- PGS.TS Dương Xuân Ngọc, bên cạnh việc đánh giá cao hoạt động giảng dạy 

của ngành CNXHKH trong những năm qua cũng nhấn mạnh cần phải tiếp tục đổi mới 

về nội dung chương trình và phương pháp dạy học của ngành theo hướng gia tăng các 

kỹ năng mềm và năng lực thích ứng của người học. Chính vì vậy, việc xây dựng các 

chuẩn đầu ra chương trình và đào tạo theo chuẩn đầu ra là vấn đề hết sức quan trọng đối 

với sinh viên, cần chú trọng những nội dung học tập rèn những kỹ năng nghề, những kỹ 

năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội của sinh viên. Rèn luyện bản 

lĩnh, tư tưởng chính trị, kiến thức lý luận vững vàng bên cạnh sự năng động, chủ động, 

tích cực, tự tin là những hành trang quan trọng để sinh viên ra trường thuận lợi và làm 

việc tốt.

- TS. Nguyễn Thị Thu Hà (trường Đại học Thương Mại), nêu ý kiến rằng với đặc 

thù ngành chủ nghĩa xã hội khoa học nên sinh viên cần phải có tình yêu nghề sâu sắc 

cùng với niềm tin và bản lĩnh vững vàng. Chính vì vậy, khoa CNXHKH cũng cân chú 

trọng tới bòi dưỡng, rèn luyện “thái độ”, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị cho sinh 

viên. Bởi nếu học tốt nhưng thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin và tình yêu với nghề nghiệp 

tương lai thì rất khó để sinh viên phát huy được trong công việc, nghề nghiệp sau này.



- TS. Nguyễn Thị Lan (trường Đại học quốc gia Hà Nội), nêu ý kiến rằng: sinh 

viên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được 

đào tạo kiến thức rất chuyên sâu, bài bản về các khoa học lý luận của ngành. Tuy nhiên, 

để thích ứng với sự năng động của thị trường lao động hiện nay, sinh viên cũng cần phải 

tập trung đầu tư hơn nữa cho các kỹ năng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng giao tiếp.. .để 

có thể tăng được khả năng thích ứng với sự đa dạng công việc mà ngành đào tạo cũng 

đã xác định. Đây cũng chính là điểm yếu chung của hầu hết sinh viên hiện nay, không 

riêng gì sinh viên ngành CNXHKH.

- Ths. Hoàng Trung Dũng, cựu sinh viên của ngành CNXHKH, nêu ý kiến cần 

phải gia tăng những hoạt động thực tế chính trị - xã hội, những hoạt động trải nghiệm 

thực tiễn cho sinh viên. Do đó, trong nội dung chương trình đào tạo của ngành 

CNXHKH cũng như quá trình dạy học, khoa và các giảng viên cần tổ chức thêm các 

hoạt động tập thể, dã ngoại, nghiên cứu thực tế để giúp sinh viên phát triển toàn diện, 

có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn tốt hơn.

2. về hình thức đào tạo

Hầu hết cá ý kiến đều cho rằng, trong bối cảnh của đổi mới giáo dục đại học như 

hiện nay cùng với yêu cầu của thực tiễn, việc đào tạo ngành CNXHKH cũng cần phải 

tích cực có sự điều chỉnh gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, đa dạng hóa 

các hình thức đào tạo để đạt được các chuẩn đầu ra xác định.

- PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, trong quá 

trình thực hiện đào tạo theo tín chỉ những năm qua, hầu hết các môn hoc của ngành 

CNXHKH dã được xây dựng và thiết kế theo 2 hình thức dạy học cơ bản là dạy lý thuyết 

và giờ thực hành để hướng tới các kỹ năng cho sinh. Trong thời gian tiếp theo, cần tiếp 

tục rà soát bổ sung các hình thức đào tạo đa dạng và linh hoạt hơn để đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu của đào tạo tín c h ỉ .

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Học viện báo chí và Tuyên truyền) cũng nê đồng 

tình với việc cần phải tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động , hình thức dạy học để nâng



cao chất lượng của ngành, hướng vào năng lực của sinh viên. Để làm được điều này, 

PGS.TS nêu rõ cần phải có sự kết họp từ tất cả các bên liên quan từ Nhà trường, khoa 

chủ quản đến sinh viên. Trước hết cần thay đổi cách tiếp cận về đào tạo tín chỉ và mục 

tiêu chuẩn đầu ra để không quá áp lực về việc truyền thụ kiến thức lý thuyết, không 

cứng nhắc trong quản lý thời gian lên lớp cũng như hình thức lên lớp của thầy và trò mà 

cần phải nhìn vào chất lượng, hiệu quả công việc dạy và học. Đổi mới phương pháp, 

hình thức dạy học để tăng hứng thú cho người học cũng như hướng được đến các kỹ 

năng, năng lực xác định trong chaaurn đầu ra mới của ngành, môn học.

TS. Nguyễn Vân Hạnh (khoa CNXHKH) nêu ý kiến: hiện nay trong chương trình 

ngành CNXHKH đã xây dựng lại và xác định phân bổ rất rõ số lượng giờ thực hành, 

giờ lý thuyết trong mỗi môn học. Thông thường mỗi tín chỉ lý được quy đổi thành 15 

tiết lý thuyết và 30 giờ thực hành. Điều này cũng đã tạo những điều kiện rất tốt để giảng 

viên và sinh viên có thời gian thực hành , thảo luận, tiếp cận các vấn đề chính trị - xã 

hội liên quan đến môn học. Tuy nhiên, trong những lần điều chỉnh, rà soát chương trình 

đào tạo tiếp theo, cần đẩy mạnh gia tăng các hình thức thực tế, thực tập để sinh viên tự 

tin và có thêm cái nhìn thực tiễn.

-Cựu sinh viên Hoàng Xuân Huy nêu thêm ý kiến cần đa dạng hóa các hoạt động 

cho sinh viên, không chỉ là hoạt động hướng tới mục tiêu đào tạo kiến thức chuyên môn 

mà còn cần rất nhiều các hoạt động để bồi dưỡng tư tưởng, dạ đức, phẩm chất cho sinh 

viên như các phong trào hoạt động của Đoàn, của chi đoàn các lớp; chú trong các hoạt 

động giao lưu không chỉ giữa các đơn vị trong Hoc viện mà còn có thế liên kết với bên 

ngoài Học viện để giúp sinh viên có cơ hội bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử 

lý tình huống ...

- Sinh viên Nguyễn Phương Anh, CNXHKH K35 cho rằng việc kết họp giữa học 

lý thuyết và thực hành rất quan trọng, ngoài những kiến thức, ku=ỹ năng nền tảng, sinh 

viên mong muốn được đào tạo thêm về phương pháp tư duy. Từ đó giúp sinh viên tiếp 

cận dần với tất cả các vấn đề thực tiễn và vận dụng nó để nghiên cứu, tư duy, thể hiện ý 

kiến cũng như tự tin hơn khi bước vào nghề.



- Sinh viên Bùi Đình Hiếu, lớp CNXHKH 36 bày tỏ mong muốn được khoa và 

nahf trường tọa điều kiện cho sinh viên được đi tham quan thực tế ở các địa phương để 

được tìm hiểu thêm accs vấn đề chính trị - xã hội; được tham dự các buổi thông tin khoa 

học, thông tin thười sự, chính trị thế giới và trong nước để có thêm hiểu biết.

KÉT LUẬN

Tổng họp các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, PGS.TS Bùi Thị Kim 

Hậu (trưởng khoa CNXHKH) tổng kết những nội dung sau:

Để giữ vững thương hiệu của khoa cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của 

ngành, giúp sinh viên ngành CNXHKH có thêm nhiều cơ hội việc làm và cạnh tranh 

trong thị trường lao động mới, từ góc độ của khoa đào tạo, trong thời gian tới, chúng tôi 

cần quan tâm đến những vấn đề sau:

-Tập trung xây dựng đội ngũ guảng viên của khoa đủ về cơ cấu, số lượng và chất 

lượng. Có sơ chế chính sách để thu hút được sinh viên xuất sắc, giỏi, có năng lực tốt ở 

lại khoa làm việc.

-Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình ngành CNXHKH, kết hợp hình thức 

dạy học lý tuyết với thực hành, tăng các hoạt động ngoại khóa, thực tế, thực tập cho 

sinh viên ngay trng mỗi môn học.

- Kết nối và gia tăng việc họp tác với các địa phương trong việc đưa sinh viên 

đến thực tế thực tập cũng như tạo được mối quan hệ găn bó, hợp tác lâu dài với các cơ 

sở liên kết, các địa phương trong cả nước để gắn lý thuyết với thực hành, gắn đào tạo 

với thực tiễn.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

TS. Nguyễn Vân Hạnh
PGS.TS Bùi Thị Kim Hậu
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • •

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Người nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Chức danh, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 2

Nội dung đánh giá: Đánh giá, nhận xét chương trình đào tạo ngành chủ nghĩa xã 

hội khoa học phiên bản năm 2020 sau khi đã có sự rà soát, bổ sung điều chỉnh 

theo định kỳ. So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với 

chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học dự 

kiến năm 2020 xây dựng theo mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như vậy khá rõ 

ràng, khả thi. Trong các mục tiêu cụ, so với phiên bản chương trình năm 2018 đã



ệ

được viết khái quát và khoa học hon gồm 11 mục tiêu. Mặc dù c ở chương trình 

2020 không phân chia theo nhóm mục tiêu về kiến thức, về kỹ năng, về phẩm 

chất chính trị đạo đức như phiên bản chương trình 2018 nhưng các mục tiêu cũng 

đã đảm bảo được đầy đủ và bao quát những nội dung này.

- Các mục tiêu của chương trình xây dụng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu, 

sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đã xây dựng 7 nhóm vị trí công việc người học có thể tham gia 

sau khi tốt nghiệp, về cơ bản là hợp lý, đúng với chuyên môn đào tạo của ngành 

học. Tuy nhiên, cần xem lại vị trí việc làm số 4 và số 7 nếu mô tả như vậy thì có 

vẻ ôm đồm và chưa thật trúng với chương trình đào tạo. Hai nhóm vị trí việc làm 

này cần phải viết lại cho họp lý hơn.

Ngoài ra, trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế tri thức như 

hiện nay, giáo dục đào tạo đa ngành cũng đang có nhiều ưu thế. Vì vậy, có thể 

mô tả nhấn mạnh sự mở rộng hơn các vị trí việc làm sang các công việc liên quan 

đến các lĩnh vực đào tạo khác mà Học viện Báo chí đang có ưu thế. Như vậy sẽ 

tăng tính hấp dẫn hơn với người học cũng như tạo được sự linh hoạt của ngành 

nghề đào tạo.

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành CNXHKH 2020 dự kiến với 17 chuẩn đầu ra. 

Nếu so sánh với chowng trình năm 2018 là 38 chuẩn đầu ra thì đây là phiên bản 

chương trình đã có nhiều công phu trong việc mô tả các chuẩn đầu ra của chương 

trình. Với 17 chuẩn đầu ra, trong đó xác định khá rõ ràng các chuẩn đầu ra về 

kiến thức của nhóm kiến thức giáo dục đại cương, nhóm kiến thức giáo dục ccuar 

ngành và chuyên ngành gồm 11 chuẩn đầu ra; 4 chuẩn đầu ra về kỹ năng và 2 

chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm như vậy là phù họp, khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • •

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Người nhận xét:

Họ và tên: Phạm Minh Sơn

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Chủ tịch Hội đồng

Nội dung đánh giá: Đánh giá nội dung chương trình đào tạo dự kiến điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong phiên bản năm 2020.

1. về mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo: Mục tiêu chương trình đào tạo thiết 

kế theo mục tiêu chung và 11 mục tiêu cụ thể là phù hợp, rõ ràng. Các mục tiêu 

đều bám sát với mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền.

- Chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo điều chỉnh, bổ sung năm 2020 

đã được xây dựng gọn trong 17 chuẩn đầu ra, vừa đảm bảo tính khoa học, phù 

họp với sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện, phù hợp với các mục tiêu của chương 

trình đào tạo của khoa. Những chuẩn đầu ra này cũng có tính khả thi, rõ ràng và



thuận lợi, dễ dàng cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của các học phần trong chương 

trình.

Tuy nhiên cần xem xét thêm trong chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm thì còn quá gọn thành 2 mục tiêu như vậy sẽ có những nội dung 

chưa bao quát được hết yêu cầu về chuẩn năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong khung năng lực trình độ quốc gia.

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Vị trí việc làm được đề xuất khá bao quát, phù hợp với mục tiêu đào tạo 

của ngành. Tuy nhiên nên xác định gọn vị trí việc làm của vị trí giảng viên đế 

đúng với chức năng, nhiệm vụ của khoa, ngành.

Trong bối cảnh xã hội hội nhập và phát triển như hiện nay, vấn đề đào tạo 

liên ngành và đa ngành đang được xã hội quan tâm. Do vậy, nên mở rộng đầu ra 

vị trí việc làm cho hiện tại và tương lai theo hướng liên ngành. Điều này vừa tận 

dụng lợi thế các chuyên ngành khác của Học viện, vừa tạo thêm các cơ hội việc 

làm cho sinh viên của ngành hơn.

3. về khung chương trình đào tạo

Khung chương trình được thiết kế cơ bản họp lý, khoa học. Ngay từ những kỳ 

học của năm học đầu, các học phần kiến thức ngành và chuyên ngành đã được 

đưa vào giảng dạy sẽ giúp đảm bảo kiến thức chuyên sâu của ngành cho sinh viên. 

Các học phần rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp chuyên biệt của 

ngành cho sinh viên cũng có dung lượng khá lớn, được phân chia thành 2 học 

phần lý thuyết và thực hành như vậy là khoa học sẽ đảm bảo được cả về mặt tri 

thức và kỹ năng ch sinh viên khi tham gia các học phần kiến tập, thực tập tốt 

nghiệp.

Đăc biệt chương trình thiết kế học phần thực tế chính trị - xã hội rất thiết thực, 

vừa đáp ứng nhu cầu của người học cũng như yêu cầu của các nhà tuyên dụng



giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề thực tiễn từ rất sớm để làm quen và thêm định 

hình rõ ràng hơn về lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Kết luận chung:

- Chương trình đào tạo ngành CNXHKH phiên bản năm 2020 được xây dựng khá 

họp lý, khoa học; đảm bảo được mục tiêu ngành đào tạo và phù hợp với sứ mệnh, 

nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành Chủ 

nghĩa xã hội khoa học .

PGS.TS Phạm Minh Son



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Người nhận xét:

Họ và tên: Đỗ Thị Thạch

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 1

Nội dung đánh giá: So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 

2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020; Đánh giá sự phù hợp, khoa học, 

khả thi của chương trình đào tạo xây dựng dự kiến của ngành CNXHKH năm 

2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu của chương trình đào tạo năm 2020 được xây dựng gồm mục tiêu 

chung và 11 mục tiêu cụ thể. So với phiên bản chương trình đào tạo năm 2018 thì 

đã gọn, khái quát và rõ ràng hơn (trong chương trình 2018 gồm tổng thể 16 mục 

tiêu). Điều này vừa đảm bảo tính khoa học, hợp lý, khả thi, vừa dễ dàng và thuận 

tiện hơn để xây dựng các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.



Mục tiêu đào tạo của ngành ghoàn toàn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vu, 

sứ mệnh của Học viện báo chí và Tuyên truyền.

2. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành CNXHKH phiên bản 2018 gồm 

28 chuẩn đầu ra, cũng đã được rút gọn trong chương trình đào tạo 2020 là 17 

chuẩn đầu ra. Các chuẩn đầu ra do đó cũng đã được viết bao quát hơn, không chia 

nhỏ vụn vặt theo các học phần như phiên bản năm 2018.

Các chuẩn đầu ra được viết khá khoa học, hợp lý, đảm bảo sự phù hợp với 

mục tiêu của chương trình đào tạo cũng như phù họp với mục tiêu, sứ mệnh của 

Học viện. Chuẩn đầu ra của chương trình đã bao quát tương đối đầy đủ các học 

phần nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo 

tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

3. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Các vị trs việc làm được đề xuất hoàn toàn phù họp với nhiệm vụ, mục tiêu của 

chương trình đào tạo cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học . Có thể nói, 

ngành CNXHKH có thể cung cấp nhân sự cho các vị trí như chương trình xác 

định là cơ bản họp lý, khả thi.

4. về khung chương trình đào tạo

Thời lượng chương trình đào tạo tín chỉ của ngành có thời gian là từ 3,5 

năm đến 6 năm, lượng kiến thức được xây dựng trong 65 học phần và phân 

chiakết cấu theo các mảng kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp 

như vậy phù hợp. Các học phần giáo dục bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin 

học cũng đã xuất hiện khá rõ ràng trong chương trình. Những học phần rèn kỹ 

năng chuyên biệt đảm bảo được dung lượng.



Phân chi^ tiến độ thực hiện các học phần theo những kỳ học và năm học 

khá họp lý. Tuy nhiên cũng càn xem xét việc đặt cả 2 học phần Phương pháp 

giảng dạy CNXHKH và Thực hành giảng dạy CNXHKH vào kỳ học thứ 7 như 

vậy sẽ làm cho sinh viên hơi quá tải về phương pháp trong kỳ học đó. Có thể sáp 

xếp để đưa học phần Phương pháp giảng dạy CNXHKH học vào học kỳ 6 cũng 

được.

Trong chương trình đã có thay đổi và cập nhật học phần HÌnh tahis kinh 

tế xã hội cộng sản chủ nghĩa và các mô hình CNXH trên thế giới là 1 sự nhạy bén 

để nội dung chương trình phù hợp hơn.

Kết luận chung:

Chương trình đào tạo ngành CNXHKH phiên bản năm 2020 đã được rà soát và 

cập nhật, xây dựng công phu, có chất lượng tốt đáp ứng mục tiêu đào tạo của 

ngành, của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; phù hợp trình độ đào tạo ngành 

Chủ nghĩa xã hội khoa học .

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS.TS Đỗ Thị Thạch

I



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 17 thảng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Người nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy 

Chức danh, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Thư ký HĐ

Nội dung đánh giá: So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo ngành Chủ 

nghĩa xã hội khoa học phiên bản năm 2018 với phiên bản chương trình đào tạo 

dự kiến năm 2020. Đánh giá, nhận xét chương trình đào tạo ngành chủ nghĩa xã 

hội khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến điều chỉnh và cập 

nhật năm 2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo: cCar 2 phiên bản chương trình đều 

thiết kế các mục tiêu bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể xây dựng khá 

rõ ràng. Tuy nhiên, phiên bản chương trình năm 2020 đang dự kiến mục tiêu cụ



thể được thành 11 mục tiêu, so với phiên bản năm 2018 là 17 mục tiêu và chia 

thành các nhóm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức thì 

các mục tiêu cụ thể của chương trình 2020 xây dựng thành các PLO và không 

phân chia thành nhóm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo 

đức nhưng vẫn bao quát được các nội dung đó và kiểu thiết kế mục tiêu như vậ 

cũng đảm bảo tính mở và tính mở, tính linh hoạt của chương trình hơn. Đồng 

thời, cũng đảm bảo tính khoa học, khả thi để thiết kế các chuẩn đầu ra của chương 

trình.

- Mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể phù họp với mục tiêu, sứ mạng 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đáp ứng được yêu cầu của ngành đào tạo.

2. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo năm 2018 gồm 38 chuẩn đầu ra. 

Đến phiên bản năm 2020 chuẩn đầu ra được mô tả khái quát trong 17 chuẩn đầu 

ra như vậy là họp lý, gọn gàng, đáp ứng được việc đối sánh các ma trận với mục 

tiêu đào tạo của ngành.

Các chuẩn đầu ra của chương trình 2020 vẫn được thiết kế phân chia theo 

nhóm các chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng và về năng lực tự chủ chịu trách 

nhiệm vừa đáp ứng được khung năng lực trình độ quốc gia theo quyết định 1982 

QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016. Chuẩn đầu ra của chương trình được mô tả 

theo từng nhóm kiến thức giáo dục đại cương, chuyên ngành và ngành; kỹ năng 

cũng mô tả theo kỹ năng chung và nhóm kỹ năng chuyên biệt như vậy khá chi 

tiết, rõ ràng, đáp ứng tốt mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện 

đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước hiện nay

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Mô tả vị trí việc làm sau tốt nghiệp của cũng khá rõ ràng, phù họp với 

ngành đào tạo. Tuy nhiên nên viết gọn các vị trí việc làm về giảng dạy, giảm bót



vị trí việc làm giảng dạy giáo dục công dân ở bậc phổ thông . Theo đó, nên mở 

rộng thêm các vị trí việc làm mới phù hợp với lđặc thù, lợi thế của Học viện Báo 

chí vì trong chương trình đào tạo cũng có thấy thiết kế các học phần có tính chất 

liên ngành.

3. về khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo tổng thể 65 học phần 130 tín chỉ, phân chia theo khối 

kiến thức giáo dục đại cương gồm 45 tín chỉ, khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp gồm 85 tín chỉ. Các học phần đều phân chia gồm nội dung lý thuyết và 

thực hành đảm bảo tính hiện đại và thực tiễn của giáo dục đại học hiện nay. Nội 

dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện 

đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước hiện nay.

Kết luận chung:

- Chương trình xây dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành Chủ 

nghĩa xã hội khoa học .

NGƯỜI NHẬN XÉT

TS. Nguyễn Thị Thủy



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020 

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • •

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngưòi nhận xét:

Họ và tên: Doãn Thị Chín

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

Chuyên ngành: Triết học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ủy viên HĐ

Nội dung đánh giá: Nhận xét chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã 

hội khoa học được rà soát, cập nhật bổ sung năm 2020. So sánh giữa các nội dung 

chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.

1. về m ục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu 

cụ thể đã được xây dựng khá rõ ràng. Đặc biệt, mục tiêu cụ thể được thế hiện 

thành 11 mục tiêu, phân chia rõ ràng mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm như vậy là đảm bảo tính khoa học, khả thi.



- Mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thế phù hợp với mục tiêu, sứ mạng 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đáp ứng được yêu cầu của ngành đào tạo.

2. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo năm 2018 gồm 38 chuẩn đầu ra. 

Đen phiên bản năm 2020 chuẩn đầu ra được mô tả khái quát trong 17 chuẩn đầu 

ra như vậy là họp lý, gọn gàng, đáp ứng được việc đối sánh các ma trận với mục 

tiêu đào tạo của ngành.

Các chuẩn đầu ra của chương trình 2020 vẫn được thiết kế phân chia theo 

nhóm các chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng và về năng lực tự chủ chịu trách 

nhiệm vừa đáp ứng được khung năng lực trình độ quốc gia theo quyết định 1982 

QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016. Chuẩn đầu ra của chương trình được mô tả 

theo từng nhóm kiến thức giáo dục đại cương, chuyên ngành và ngành; kỹ năng 

cũng mô tả theo kỹ năng chung và nhóm kỹ năng chuyên biệt như vậy khá chi 

tiết, rõ ràng, đáp ứng tốt mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện 

đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước hiện nay

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Mô tả vị trí việc làm sau tốt nghiệp của cũng khá rõ ràng, phù hợp với 

ngành đào tạo. Tuy nhiên nên viết gọn các vị trí việc làm về giảng dạy, giảm bớt 

vị trí việc làm giảng dạy giáo dục công dân ở bậc phổ thông . Theo đó, nên mở 

rộng thêm các vị trí việc làm mới phù họp với lđặc thù, lợi thế của Học viện Báo 

chí vì trong chương trình đào tạo cũng có thấy thiết kế các học phần có tính chất 

liên ngành.

3. về khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo tổng thể 65 học phần 130 tín chỉ, phân chia theo khối 

kiến thức giáo dục đại cương gồm 45 tín chỉ, khối kiến thức giáo dục chuyên



»

nghiệp gồm 85 tín chỉ. Các học phần đều phân chia gồm nội dung lý thuyết và 

thực hành đảm bảo tính hiện đại và thực tiễn của giáo dục đại học hiện nay. Nội 

dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện 

đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước hiện nay.

Kết luận chung:

Chương trình dự kiến năm 2020 đã được rà soát, điều chỉnh và xây dựng khá công 

phu, có chấtilượng tốt, đảm bảo yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học hiện nay. 

Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành Chủ 

nghĩa xã hội khoa học .

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS.TS Doãn Thị Chín

I



H Ọ C  V I Ệ N  B Á O  C H Í  V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N Đ Ả N G  C Ộ N G  S Ả N  V I Ệ T  N A M

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • •

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngưòi nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Trung 

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ủ y  viên HĐ

Nội dung đánh giá: Nhận xét, đánh giá chương trình đào tạo ngành 

CNXHKH dự kiến sửa đổi, bổ sung điều chỉnh năm 2020 của Học viện báo chí 

và Tuyên truyền. So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với 

chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo năm 2018, các 

mục tiêu cụ thể được thiết kế theo 3 nhóm là mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về 

kỹ năng và mục tiêu vềphẩm chất chính t r ị , đạo đức. Mục tiêu chương trình đào 

tạo dự kiến điều chỉnh năm 2020 đã thiết kế các mục tiêu cụ thể với 11 mục tiêu,



không phân chua theo nhóm mục tiêu kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chính trị, 

đạo đức nhưng vẫn bao quát đầy đủ các nội dung trên. Các mục tiêu được thống 

nhất mã hóa thành các PLO vừa đảm bảo tính hiện đại, cập nhật, vừa khá rõ ràng, 

sẽ thuận lợi cho việc đối sánh các tiêu chuẩn về chuẩn đầu ra của chương trình.

Chương trình đào tạo dự kiến của năm 2020 có mục tiêu chung và cụ thể 

đều bám sát với mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo điều chỉnh, bổ sung năm 2020 

đã được xây dựng gọn trong 17 chuẩn đầu ra, vừa đảm bảo tính khoa học, phù 

họp với sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện, phù hợp với các mục tiêu của chương 

trình đào tạo của khoa. Những chuẩn đầu ra này cũng có tính khả thi, rõ ràng và 

thuận lợi, dễ dàng cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của các học phần trong chương 

trình.

Tuy nhiên cần xem xét thêm trong chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm thì còn quá gọn thành 2 mục tiêu như vậy sẽ có những nội dung 

chưa bao quát được hết yêu cầu về chuẩn năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong khung năng lực trình độ quốc gia.

3. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Vị trí việc làm được đề xuất khá bao quát, phù họp với mục tiêu đào tạo 

của ngành. Tuy nhiên nên xác định gọn vị trí việc làm của vị trí giảng viên đế 

đúng với chức năng, nhiệm vụ của khoa, ngành.

Trong bối cảnh xã hội hội nhập và phát triển như hiện nay, vấn đề đào tạo 

liên ngành và đa ngành đang được xã hội quan tâm. Do vậy, nên mở rộng đầu ra 

vị trí việc làm cho hiện tại và tương lai theo hướng liên ngành. Điều này vừa tận



H Ọ C  V I Ệ N  B Á O  C H Í  V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N  Đ Ả N G  C Ộ N G  S Ả N  V I Ệ T  N A M

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • •

Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Người nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ủ y  viên HĐ

Nội dung đánh giá: So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 

2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020. Đánh giá, nhận xét chương 

trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học dự kiến năm 2020.

1. về m ục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu 

cụ thể đã được xây dựng khá rõ ràng. Đặc biệt, mục tiêu cụ thể được thể hiện 

thành 11 mục tiêu, phân chia rõ ràng mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm như vậy là đảm bảo tính khoa học, khả thi.



- v ề  cơ bản, cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình đào 

tạo ngành chủ nghĩa xã hội dự kiến điều chỉnh, cập nhật, bổ sung năm 2020 phù 

hợp với mục tiêu, sứ mạng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đáp ứng được 

yêu cầu của ngành đào tạo và có tính mở.

2. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo năm 2018 gồm 3 8 chuẩn đầu ra. 

Đến phiên bản năm 2020 chuẩn đầu ra được mô tả khái quát trong 17 chuẩn đầu 

ra như vậy là họp lý, khoa học, khả thi trong xây dựng các ma trận đối sánh với 

chuẩn đầu ra và thuận lợi cho việc thiết kế các chuẩn đầu ra của các học phần 

trong chương trình.

Các chuẩn đầu ra của chương trình 2020 vẫn được thiết kế phân chia theo 

nhóm các chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỹ năng và về năng lực tự chủ chịu trách 

nhiệm vừa đáp ứng được khung năng lực trình độ quốc gia theo quyết định 1982 

QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016. Chuẩn đầu ra của chương trình được mô tả 

theo từng nhóm kiến thức giáo dục đại cương, chuyên ngành và ngành; kỹ năng 

cũng mô tả theo kỹ năng chung và nhóm kỹ năng chuyên biệt như vậy khá chi 

tiết, rõ ràng, đáp ứng tốt mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện 

đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước hiện nay

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Mô tả vị trí việc làm sau tốt nghiệp của cũng khá rõ ràng, phù hợp với 

ngành đào tạo. Tuy nhiên nên viết gọn các vị trí việc làm về giảng dạy, giảm bớt 

vị trí việc làm giảng dạy giáo dục công dân ở bậc phố thông . Theo đó, nên mở 

rộng thêm các vị trí việc làm mới phù họp với lđặc thù, lợi thế của Học viện Báo 

chí vì trong chương trình đào tạo cũng có thấy thiết kế các học phần có tính chất 

liên ngành.

3. về khung chương trình đào tạo



Chương trình đào tạo tổng thể được xây dụng gồm 130 tín chỉ, với 65học 
1

phần, các học phần phân chia theo khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 45 tín 

chỉ, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 85 tín chỉ. Trong mỗi học phần 

đều thiết kế xác định có nội dung lý thuyết và thực hành đảm bảo tính hiện đại 

và thực tiễn của giáo dục đại học hiện nay. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và 

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.

Kết luận chung:

- Chương trình xây dụng công phu, chất lượng tốt, đáp úng yêu cầu đề ra của mục 

tiêu đào tạo cũn^ như của quy định của Bộ giáo dục đào tạo về điều chỉnh, cập 

nhật chương trình đào tạo theo định kỳ .

- Nội dung các học phần trong chương trình phù hợp, chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

I
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MỌC VM.N CHÍNH THỊ ọ u ỏ í  <;iA MÒ CHÍ MINH [)ÁN(; CÕNC; s \ N  \ 1KT N \M
MỌC VIỆN BÁO CI lí VA TUYÍvN TRU y ÚN

PHIẾU THẤM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mọ và tên thảnh viên 1 lội đồng thẩm định: p /tín rv  Mì n i  cS p*'!"

Trình dộ đảo tạo:

Ngành đào tạo:

Đơn vị công tác: Ịrja c ự(ĩn Sỡù c h í  %k?r\ ipiM n

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: c Ắ u 7 T ỉ ch t é  t' c['<?n.â

Tôn khoa dề nghị thẩm định: 0  rv X tí ỉc if

Ngànhđàotạo: c M )C (rí

Mã số: y ơ r ĩ

TT Nội dung thầm định Nhận xét 

cua thành 

viên trong 

Hội đồng

Kct luận

Đáp

ứng

yêu

cầu

Không 

đáp ứng

yêu cầu

1 Căn cứ dế xây dựng chương trinh dào 

tạo >

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục 

tiêu chung, mục tiêu cự thể đảm bảo 

tính khoa học, khá thi, mô tá rõ chuẩn 

dầu ra)
- ...............................................................................................-

t , L ' r í Ỵ



3 C á u  trú c  c h ư ơ n g  tr in h  d à o  tạ o  ( s ự  cân  

th iế t , v a i trò  c ủ a  c á c  h ọ c  p h ấn  tro n g  

th ự c  h iệ n  m ụ c  tiú u  d a o  tạ o  c ủ a  c h ư ơ n g  

tr ìn h , s ự  c á n  đ ố i .  h ợ p  lý  c u a  c á c  k h ố i  

k iế n  th ứ c , c ủ a  v i ệ c  sắ p  x ế p  trin h  tự  c á c  

h ọ c  p h ẩ n .. ,)

Ị

kcỊ-

1

y

4

S ự  p h ù  h ợ p  v ê  th ờ i lư ợ n g  c ủ a  c h ư ơ n g  

tr in h , c ủ a  từ n g  h ọ c  p h â n , c ù a  từ n g  h ọ c  

p h ẩ n  tr o n g  c h ư ơ n g  tr in h  v ó i  m ụ c  l iê u ,  

th ờ i g ia n  v ả  h ỉn h  th ứ c  đ à o  tạo
X

5 N ộ i  d u n g  c h ư ơ n g  tr in h  đ áp  ứ n g  m ụ c  

t iê u , p h ũ  h ợ p  tr in h  đ ộ  đ à o  tạ o , d ám  b ả o  

t ín h  h iệ n  đ ạ i, h ệ  th ố n g , tín h  h ộ i n h ậ p  và  

1 p h ù  h ợ p  v ớ i  y ê u  c ẩ u  p h á t tr iền  k in h  tế  

- x ã  h ộ i  đ ấ t n ư ớ c .

1

k

Ý kiến nhận xét khác:

Kct luận:

pdĐồng ý thông qua c h ư ơ n g  trình đ à o  tạ o , k h ô n g  cần c h ỉn h  s ử a , b ố  s u n g

□  T h ô n g  qua c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o , y ê u  c ầ u  c h ìn h  s ử a , b ổ  s u n g  n h ù n g  n ộ i dun_ 

cụ thể sau:



v o

□ Không thông qua chương trình đ à o  tạo, yêu c à u  c h ín h  s ư a . b o  s u n g  n h u n g  

dung cụ thể sau

Chủ tịch Hột đồng thẩm định

'P I Ị r  ^
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

PHIẾU THẢM ĐỊNH CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình đ ộ  đại học: ngành Chi’i nghĩa xã hội khoa học

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: (̂ ế ) í  Ĉ ị& J

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Đơn vị công tác:

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Lí2n> d-

Tên khoa đề nghị thẩm định: Cscí )C H

Ngành đào tạo: £  /V xf tt K tt

Mã số: 9 t ỹ 00$

TT Nội dung thầm (ĩịnli Nhận xét của 

thành viên trong 

Hội đồng

Kết luận

Đáp ứng 

yêu cầu

Không

(táp

ừng

yêu

cầll

1 Căn cứ đế xây dựng chương tr ìn h  đào 

tạo Y>
2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 

(mục tiêu chung, mục tiêu cụ th ể  đảm
-)

/ k ư v K i ì°
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b ả o  t ín h  k h o a  h ọ c ,  k h ả  th i, m ô  lả  rõ 

c h u ẩ n  đ ầ u  ra)

r - - .....................

........."■ ..........

y

Ị

3 C ấ u  trú c  c h ư ơ n g  trình  đ à o  tạ o  (sự  cần  

th iế t , v a i  trò  c ủ a  c á c  h ọ c  p h ầ n  tro n g  

th ự c  h iệ n  m ụ c  t iê u  đ à o  tạo  củ a  

c h ư ơ n g  tr ìn h , s ự  câ n  đ ố i, h ợ p  lý  c ủ a  

c á c  k h ố i k iế n  th ú c , c ủ a  v iệ c  sấp  x ế p  

tr ìn h  tự  c á c  h ọ c  p h ầ n ...)

lị-tt

4

S ự  p h ù  h ọ p  v ề  th ò i  lư ợ n g  c ủ a  c h ư ơ n g  

tr ìn h , c ủ a  từ n g  h ọ c  p h ầ n , c ủ a  từ n g  

h ọ c  p h ầ n  tr o n g  c h ư ơ n g  trìn h  v ớ i m ụ c  

t iê u , th ờ i g ia n  v à  h ìn h  th ứ c  đ à o  tạo

y
Ị

5 H ộ i d u n g  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ á p  ứ n g  m ụ c  

t iê u , p h ù  h ọ p  tr ìn h  đ ộ  đ à o  tạ o , đ ám  

b ả o  t ín h  h iệ n  đ ạ i, h ệ  th ố n g , t ín h  h ộ i 

n h ậ p  v à  p h ù  h ọ p  v ớ i  y ê u  cầu  phát 

tr iể n  k in h  tế  - x ã  h ộ i  đ ấ t n ư ớ c .

ị í ^ A . ỵ
1

Ý kiến nhận xét khác:

I<ết luận:

Đồng ý thông qua c h ư ơ n g  trìn h  đ à o  tạ o , k h ô n g  c ầ n  c h ỉn h  s ử a , b ố  s u n g



□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh s ử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i d u n g  

CỊI thể sau:

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh s ử a , b ô  s u n g  n h u n g  n ọ i 

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thấm định



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÒC GIA Hồ CHỈ MINH DANC CÓNCỊ s \N VỊKT N \M 
HỌC VIỆN BÁO Cl lí VÀ TUY ÙN TRI VIN

PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học: ngành Chu nghĩa xã hội khoa học

Họ và tên thành viên I lội dồng thẩm định: / V

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Đ ơ n  v ị công tác: ặÝ b° /> T f

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm đ ịn h : u ^

Tên khoa đề nghị thẩm định: OfN CH*

Ngànhđàotạo: OíNX-h R-tl

Mẵsốị Ị j ỹ ơ O f

TT Nội dung tham định Nhận xét của 

thành viên trong
X

Hội đong

K ế t  luận

Dáp ủ ng

yêu cẩu

Không

đáp

ừng

yêu

cầu

1 Căn cứ đế x â y  dựng chương trình  đ à o  

tạo /CÌ ~Ịị X
2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 

(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đàm X



bảo tính khoa học, khả thi, mổ tả rõ 

chuẩn đầu ra)

3 Câu trúc chương trình đào tạo (sự cẩn 

thiết, vai trò của các học phần trong 

thực hiện mục tiêu đào tạo của 

chương trình, sự cân đổi, hợp lv của 

các khối kiến thức, của việc sắp xếp 

trình tự các học phần...)

ịoo
A

4
Sự phù họp về thòi lượng của chương 

trình, của từng học phần, cùa từng 

học phần trong chưong trình với mục 

tiêu, thời gian và hình thức đào tạo

(ỳx&
* K

5 Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù họp trình độ đào tạo. đảm 

bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù họp với yêu cầu phát 

triển kinh tể - xâ hội đất nưó'c.

X

Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:

ịắĐồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, hổ sung



□  T h ô n g  q u a  c h ư ơ n g  tr ìn h  d à o  tạ o , y ê u  c ầ u  c h ỉn h  s ử a , b ồ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i d u n g  

cụ th ể  sau:

□  K h ô n g  th ô n g  q u a  c h ư ơ n g  tr ìn h  d à o  tạ o , y ê u  c ầ u  c h ín h  sử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  nội 

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội dồng thẳm định

Q h ỵ r y ^ '



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIA HÔ CHÍ MINH Ị)AN(i CONC; SAN V1KT NAM

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

PHIÉU THẨM ĐỊNH CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Chủ nghĩa xà hội khoa học

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:

Trình độ đào tạo: Pứs . Ts

Ngành đào tạo: C N  X  ht ỈCR

Đơn vị công tác: tyo ù ọ   ̂ (r & d  V c ự u  ' ^ LL

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ư V

Tên khoa đề nghị thẩm định: 0 Ỉ\]  XK IOrf

Ngành đào tạo: c N  XttỊC-yt

Mã số: 9 6 ^  F

TT Nôi dung thấm đinh Nhận xét của 

thành viên trong 

Hội đồng

Kết luận

Đáp ú ng

yêu cầu

Không

đáp

ứng

yêu

cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình đào 

tạo X

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 

(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đảm \1\0.d, Ầ&O; c£/Ú Ã
ì  *



b ả o  t ín h  k h o a  h ọ c ,  k h ả  th i, m ô  tả rò 

c h u ẩ n  đ ầ u  ra)

3 C ấ u  trú c  c h ư ơ n g  trình  đ à o  tạ o  (sự  cẩn  

th iế t , v a i  trò  c ủ a  c á c  h ọ c  p h ần  tron g  

th ự c  h iệ n  m ụ c  t iê u  đ à o  tao cù a  

c h ư ơ n g  tr ìn h , s ự  c â n  đ ổ i ,  h ọ p  lý củ a  

c á c  k h ố i  k iế n  th ứ c , c ủ a  v iệ c  sắ p  x ế p  

tr ìn h  tự  c á c  h ọ c  p h ầ n ...)

-
ằ

' V
 ^

Ề
 

o

1
 

f
-

L 
... 

......
. 

.

X

11

4

S ự  p h ù  h ọ p  v ề  th ờ i lư ợ n g  c ủ a  c h ư ơ n g  

tr ìn h , c ứ a  từ n g  h ọ c  p h ầ n , cu a  từ n g  

h ọ c  p h ầ n  tr o n g  c h ư ơ n g  trìn h  vớ i m ụ c  

t iê u , th ờ i g ia n  v à  h ìn h  th ứ c  đ à o  tạo

R ăếf£^Ẫ èp X

i

5 N ộ i  d u n g  c h ư ơ n g  trìn h  đ á p  ứ n g  m ụ c  

t iê u , p h ù  h ọ p  tr in h  đ ộ  đ à o  tạ o . đám  

b ả o  t ín h  h iệ n  đ ạ i, h ệ  th ố n g , tín h  hội 

n h ậ p  v à  p h ù  h ợ p  v ớ i  y ê u  cầu  phát 

tr iể n  k in h  t ế  -  x ã  hội đ ấ t n ư ớ c .

( Ị t o t / X

Ý kiến nhận xét khác:

I<ết luận:

p  Đồng ý  thông q u a  c h ư ơ n g  trình  đ à o  tạo , k h ô n g  cầ n  c h ỉn h  sửa, b ô  su n g



□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau:

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung nhù ng nội



HỌC VIỆN CIIÍNH TRỊ QUỒC GIA IIÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUY ÙN

ĐẲNG CÕNG SAN VỈÈT NA.M

PHIÉƯ THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Chií nghĩa xã hội khoa học

Ngành đào tạo:

Đơn vị công tác: Ị-iơc vỉịv) bao && (/> I/UịỊC*

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: r\]Ế^Ằ ỵ ịL j <0̂°*

Tên khoa đề nghị thẩm định: Q H  ịc(4

Ngành đào tạo: Y-ỵibũ x á ' /fó ữC- .

Mã số:

TT Nội dung thẳm định Nhạn xét 

của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luận

Đáp

ứng

yêu

cầ li

Không 

đáp ứng 

yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình đào 

tạo f  íỏp Ẳjị

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục 

tiêu chung, mục tiêu cụ thể đám bảo /xo /jCWtỊ



tính

đầu

khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn 

'a)

!............
Ị

ị

3 Cấu 

thiết 

thực 

trình 

kiến 

học ]

trúc chương trình đào tạo ( s ự  cẩn 

vai trò của các học phần trong 

hiện mục tiêu dào tạo cùa chương 

, sự cân đổi, họp lý của các khối 

thức, của việc sắp xếp trình tự các 

ahần...)

c cẮtj

đ i  ' M

ỉ

1

Ị1

4
Sự phù họp về thời lượng của chưcmg 

trình, của từng học phần, cùa từng học 

phần trong chương trình vói mục tiêu, 

thời gian và hình thức đào tạo

X  Ạ
!

5 Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù họp trình độ đào tạo, dâm bào 

tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội đất nước.

/  /f 
■~Ị)aỊ U*/ ]CỊ

cà**

Ý kiến nhân xét khác:♦

Kết luận:

0  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung



□  Thông qua chương tr ìn h  đào tạo, yêu cầu chỉnh s ử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i d u n g  

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm b ả o  c h u ẩ n  x á c  v ề  n ộ i d u n g  v à  k ỳ  

thuật.

□  Không thông qua c h ư ơ n g  trình đ à o  tạ o , y ê u  cầ u  c h ín h  s ử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i 

dưng cụ thể sau:

Thành viên Hội đông thâm dinh



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH HẢNG C Õ N G  SAN \  n : 1 N A.M 

IÍỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN

PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo: CNX -tỉ Ur

Đơn vị công tác: fcSĩX-H ụ Nư} Sf( Cr H°- ^

T r á c h  nhiệm t r o n g  Hội đồng thẩm định: 'Ịẩ £^) b ^  2~

T ê n  khoa đề nghị thẩm đ ịn h : QM)C V M

Ngành đào tạo: cx /xư  prt

M ã  số :

T T Nôi dung thầm đinh Nhận xét của 

thành viên trong 

Hội đồng

k ế t  lu ậ n

Đ á p  ú n g  

y ê u  c ẩ u

K h ô n g

đ á p

ứ n g

y ê u

c á u

1 C ă n  cứ đ ể  x â y  d ự n g  c h ư ơ n g  trìn h  đ à o

tạo í
Í X

2 Muc tiêu c ủ a  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o

(mục tiêu chung, m ụ c  tiêu c ụ  th ể  đ ả m
Ò&-C fu> (K



h ả o  t ín h  k h o a  h ọ c ,  k h ả  th i, m ò  tã rò  

c h u ẩ n  đ ầ u  ra )

p

3 C ấ u  tr ú c  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o  ( sự  cần  

th iế t ,  v a i  trò  c ủ a  c á c  h ọ c  p h ầ n  tro n g  

th ự c  h iệ n  m ụ c  t iê u  đ à o  tạo  c ủ a  

c h ư ơ n g  tr ìn h , sụ  câ n  đ ổ i ,  h ợ p  lý  cù a  

c á c  k h ố i k iế n  th ú c , c ủ a  v iệ c  sấ p  x e p  

tr ìn h  tự  c á c  h ọ c  p h ầ n ...)

h  r X  ị

Ị

Ị

4

S ự  p h ù  h ợ p  v ề  th ờ i lư ợ n g  củ a  c h ư ơ n g  

tr ìn h , c ủ a  từ n g  h ọ c  p h àn , c u a  từ n g  

h ọ c  p h ầ n  t r o n g  c h ư ơ n g  trìn h  v ớ i m ụ c  

t iê u , th ò i  g ia n  v à  h ìn h  th ứ c  đ à o  tạo

!

v>

! I I

5

ỉ

N ộ i  d u n g  c h ư ơ n g  tr in h  đ á p  ứ n g  m ụ c  

t iê u , p h ù  h ọ p  tr ìn h  đ ộ  đ à o  lạ o , dam  

b ả o  t ỉn h  h iệ n  đ ạ i .  h ẹ  th ố n g , tín h  h ộ i  

n h ậ p  v ồ  p h ù  h ọ p  v ớ i y ê u  cầ u  phát 

tr iể n  k in h  tế  -  x ã  h ộ i đ ất n ư ớ c .

j )  1 [ ' r  c-

____

I

I

Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:

ỜCpồng ý thông qua c h ư ơ n g  trình đ à o  tạ o , k h ô n g  c ầ n  c h ỉn h  s ử a , b ố  s u n g



ịm
m

m
ị

□  Thông qua chương trình đào tạo, y ê u  c ầ u  c h ỉn h  sử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i d u n g  

c ụ  thể sau:

□  Không thông qua c h ư ơ n g  trình đ à o  tạo, y ê u  cầ u  c h ỉn h  sử a , b ổ  s u n g  n h ữ n g  n ộ i  

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội dồng thẩm dinh



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUY ẺN
DẢNC; CỘNG SAN MÉT NAM

PHIẾU THAM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học: ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Ị^ỈCỳoxỷ^ h cỷo c

Trình độ đào tạo: f(jS  75)

Ngành đào tạo: __

Đon vị công táo: UnL c Ằ ’ ^  ĩ « ? *

,  ,  9
Trách nhiệm trong Hội đông thâm định: ULỊ 

Tên khoa đề nghị thẩm định: C/N yj<\O f

Ngành đào tạo: CN XMí ÌPH

Mã số: T> $

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của 

thành viên trong 

Hội dồng

Kết luận

Đáp ứng 

yêu cầu

Không

đáp

ứng

yêu

cầll

1 Căn cứ đế xây dựng chương trình đào 

tạo
ẬlCẦf)QH)0Ỉ Aa^i

2 Mục tiêu của chương trình đảo tạo 

(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đảm
íW ) f



1
bảo tính khoa học, k h ả  thi, mỏ ta rõ 

chuẩn đầu ra)
1

3 Cấu trúc chương tr ìn h  đ ả o  tạo ( sự  cẩn  

thiết, vai trò c ù a  c á c  h ọ c  p h ầ n  tron g  

thực hiện m ụ c  tiêu đào tạo củ a  

chương trình, s ự  c â n  đ ổ i, h ọ p  ]ý củ a  

c á c  k h ố i  k iế n  th ú c , củ a  v iệ c  sắ p  x ế p  

trình tự c á c  học p h ầ n ...)

"ỉdp Ằ j

ỊclvrcL Ắ ơ í- '

ỵ

4

Sự phù h ợ p  v ề  th ờ i lư ợ n g  c ủ a  c h ư ơ n g  

trình, của từ n g  h ọ c  p h ần , củ a  từ n g  

học phần trong c h ư ơ n g  trình v ó i m ụ c  

tiêu, thời gian v à  h ìn h  th ứ c  d à o  tạo
:

5 Nội dung chương tr in h  đ áp  ứ n g  m ụ c  

tiêu, p h ù  h ợ p  trinh  đ ộ  đ à o  tạo , đảm  

bảo tính hiện đ ạ i, h ệ  th ố n g , tính  h ộ i 

nhập v à  p h ù  h ợ p  v ớ i  yêu cẩ u  p h át  

triển kinh t ế  -  x ã  h ộ i đ ấ t nước.

,  '
ậõip LỞỴỊ pfUtC

■ ịm
*

1

ị

Ý kiến nhận xét khác:

Ộ3 Đồng ý  thông qua c h ư ơ n g  trình đ à o  tạo , k h ô n g  c ầ n  c h ỉn h  s ử a , b ô  s u n g



^  ĩliong qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau:

-  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chinh sửa, bổ sumt những nội 

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



|. Ị Ị S U C X —
I

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Sô 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung

đào tạo trình độ đại học • • • •

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ 
thống tín chỉ số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng các khoa, /Ị/'y
GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH p

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử, N 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (có 

Ị Danh sách kèm theo).
Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo trình 

độ đại học theo quy định hiện hành.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và 

các nhà khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
I

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như Điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẢM ĐỊNH  
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên ứuyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XH và NV Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Ẹọc viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

2. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Kinh tế chính trị

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tể quốc dân Phản biện 2
4 TS. HỒ Sỹ Ngọc Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 Chuyên gia Nguyễn Đức Thắng Công ty Nam Triệu, Bộ Công An ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

3. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Lịch sử

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1
3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ Chí Minh Uy viên
5 ThS. Phan Văn Toản Học viện Ngân hàng ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



4. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Công an nhân dân Phản biện 1
3 PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòng ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

> 2  r5. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Xuât bản

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Quyên Đại học Văn hóa Hà Nội Phản biện 1
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Thắng NXB Chính trị quốc gia Sự thật ủy viên
5 PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

> ?
6. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyên thông Lê Phản biện 2
4 PGS, TS. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

7. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Ngôn ngữ Anh

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 TS. Đặng Nguyên Giang Học viện khoa học xã hội Phản biện 1



3 TS. Ngô Phương Anh Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2
4 TS. Vũ Thị Khuyên Đài Tiếng nói Việt Nam ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Đại học Thủ đô ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ùy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

I

I



Ngành Đào tạo :..............................................................................................

Đơn vị công tác: ... jQ ỷlj. ...I .LẬ.. .Ịựam... ,.j..... ẵd .. ũ ĩ ị .  Ậ ỵ y . .
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ..............................Il.iị...KÌído....,

Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo )lĩvo  Ịịm . cáù

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

u  )  U n  Tù

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai trò • của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp trình 
tự các học phần...)

C a n  Ịìfị Ẩiị

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

c ẻ  han

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tỉnh hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triền kinh tế - 
xã hội đất nước...

p l t ĩ  'ắớp

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung

KiThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

.CẴlídì ..ếliũ .. Ẩ cù. ..(nai.Cù.. Ấo k.Ẩắh-

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



HẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

nh độ đại học ngành Kinh tế chính trị

ng thẩm định:..... '.¡s... :ĩ).cib.. PAủẩtịổỵ. .uèo.

TẪ..... ổ

\VA TUYÊN TRUYÉN

Họ và tên

Trình độ đào tạoTTT ............................

Ngành Đào tạo: .... ...............ỊíìmẮ  . .{¿... C & ãÂ  ..~Ịn..........................

Đơn vị công tác: .......f).cu .. Ậ.Ũ.O.... . .CỊHO.V. ¿?/q ìi.............

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ......... ỹlílũ-h. .Ịprìtio. .......

Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 731Ol02

TT Nội dung thâm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

l Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

t y a ư  ¿HŨ ị  m & ỷ ù u  
 ̂ O /u A

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

^ ÍU Ũ Ị, ifu

oJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai trò • của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý'của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp trình 
tự các học phần...)

C a A  ¿véb /

M r  / A /

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ữ  ¡Vù ị)

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tinh hiện đại, hệ 
thống, tình hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Ý kiến nhận xét khác:



.................. .'. ......... __ A 'à........

\  ' lịX * ■ ?Yỉị

\
\

Kết luận

□ Đồng 

th^íhong

ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung 

; qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

□  Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và 

Trình độ đào tạo:

^Trình độ đại học ngành Kinh tế chính trị /

đồng thẩm định:., ..... f.GS., .7. s.......Bocùn.. X u a .t t .. 1 ịcuuị..

...... .......................................................................................................... .

Ngành Đào tạo: ...........I^À.oẨv.. .... cJ/vư\En/. CĨa Í .....................................................

Đơn vị công tác: .... p tec .. V-Ì5UA.. • • Q ajlKI$v. -Tai . ,QrVl.6.C. Ĉ ÍDu. .(rí.Q.. .CLu. . .[7lí'.nf? 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: .... .......................................................................

Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thâm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo $¿1 dlị Trì-U y

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

Ro Aancị  ̂t b a
\ ỵ

"5

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp trình 
tự các học phần...)

n

Cỏ

Can ẩ b í  

tóp  l y

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ị W  V\ớp

u

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tình hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

\x x f \  d~Qí? \Ẩ!yịCj

1 / "

ĩ----- f--------------------------
Y kiên nhân xét khác:



r

/  »'í ^
■' ịí ;ị

/ "t .
/  ■ ■ /'

Ị

Kết luận:

khlĐồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

7
/

/

□  Không thông c¡ua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

/

/
.................................................... 7 ....................... ............................................./

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



t h ẩ m  đ ịn h  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  t ạ o

\ u Z l m  W ìn h  ^  học n§^nh Kinh tế chính trị
Họ và têi^ị^ứi^vịêpTíọEíỉong thẩm định: ....].$..... Diũuư&ựl.. 7. hi.. TTlU. 1. huụ.
Trình độ đào tẫcrrrrưrì.1 Ì2ẦÍÌ... S ( ..................................................................................

)
Ngành Đào tạo: ...... yicư ị... .c'lứnCỊ..r{JciK)Cj..............................................................
Đơn vị công tác: ........hịo.c.. .Vl&Ảĩ...ẽao .. .okì... \jữx.. .1. UíỊ&ia.. 'fxuỉj&f>...............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ........ .1 .h u .. IcẩỊ. .. B.oí ■ ■ dẽxi£j..................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

ttauị đ d  y \W o i /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

ỊCka Ỷl/Ũ

KlnOCrì K occ
V/

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiêt, vai trò • của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp trình 
tự các học phần...)

C ỏ  h o m
V/

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

F h u  WỏỊ) ự

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tình hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

'Ệap livKỊ Gau
ơ

— 7-----7----- 1---------------------
Y kiên nhận xét khác:



\
\

Kết luận:

Gấ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sừa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

\

\
X

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

\

\

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tênj



[ẤM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
V̂ATTJYENTRUYHN/̂ î  ̂ ¿|aj koc ngành Kinh tê chính tri

Họ và tên th a ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n g  thẩm định:....... fG\Q,.T.£. . -Mcj.uj^CK. Tíu.. .NíỳõC..u ữ X /....
Trinh độ đào tạo: ............. P.Gt£ .........................................................................................

Ngành Đào tạo: ...............................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......ìi.(k-... iểisùo... B cv .C Ẳ t. . .vrcư. 'ịu u T L . '.TrvuýMk....................................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.................................... t ív Ị ... í(ỉ Ur>,..............................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết luận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo ỆãLị Ẩ\1 v /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

Thì /

oJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai. trò-của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc'Sắp xếp trình 
tự các học phần...)

Câ  b c w

/

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian, và hình thức 
đào tạo

Ỹ iỈL i X p /

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tình hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

C ũ  bcử1 ổ ầ ũ ịó ỉ ^
l /

/

r  r

Y kiên nhận xét khác:



Ịi.ĨỊ_ " " >s ií \ + ị

\  , " 3 7

\

Kết luận

□ Đồng' 

ƠThông

ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung 

, qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

.... CẪà. d L . .QÙa,. .. paS rí. $8. Ẳ o c  ■ p. ...............................................
s ^ l

□ Không thông cịua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



Họ và tên thân' _ QÕỏĉ,
Trình độ đào tạo :.....  H T T . i . c r . s  ỉ.s...

M ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

độ đại học ngành Kinh tế chính trị

hẩm định:.......R Ổ l S . .HSarcV. ■ .l\Ằi.fỳJy.. .C.OKì/..............

Ngành Đào tạo :................................................................................................

Đơn vị công tác: .... ìioCs.. \ji(L n... lễữù.. CẬj. ..Vũ.... h,ư~Ịuo. J.liLLỷ<A,...........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ............. GỉllL.. 'hvcẦ.. .tfũ ì.
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

điỔ f&L0 -ýãcxĩu

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bảo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu
ra)

}cAoa Ậoc. 
Ịíha Tfu

oJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai trò • của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sáp xếp trình 
tự các học phần...)

Cổ  b a r ) /

¡iũị>

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ỹ í ỉ u Ậ o Ị
/

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tinh hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Cổ ban ctxt

Ý kiến nhận xét khác:



□ Đồpg ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung

ÈkThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

.............................rr....... tì/Â U ,. ôiìnÂ . mũi. .fcữ.. :<ấc$.ị?t)ấn...........................................

n  Không thông <qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rỗ họ tên)



v irò p %  THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

rình độ đại học ngành Kinh tế chính trị

ồng thẩm định:......... t ỉỏ . .. .S y .. .....
_ VVA TUYEN TRUYẼNy'ì-

Họ và têS

Trình độ đào tạxTTTTT........ |.Ị£y.l... .£i.

Ngành Đào tạo: ......... 'CX'(\Ằxi. ,'kv... pk\Cut. .TMGTI................................................................

Đơn vị công tác: ..... 'Hoe.. v .ư n .. Qlu.ũẤoỵ.. rỈM.. .Gluc?Cr. .CịTa.. .hìo.. .CỈOA. íMxrvÌL,

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:

Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế 

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị

1 .  ; ^
. LLu.. .u Ler\.

Mã số: 7310102

TT Nội dung thấm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo

■ỹÕuLịẦu ) ÌỈn íơ ^C ữ U ư

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể để đảm bầo tính khoa 
học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu 
ra)

\fc cà  1 o a n  

/k í ặQ ỈỸ Ị } O I \ y

Câu trúc chương trình đào tạo 
(Sự cần thiết, vai trò • của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp trình 
tự các học phần...)

/  ^ tr
ƠVX̂Ị IpẲ c â u

\ y

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian.và hình thức 
đào tạo

\ ! í  cổ t a n  ohư h d p
\ y

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
taoh, đảm bảo tình hiện đại, hệ 
thống, tình hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Ỹ c x p  uV(Ị y u  (õLu

Ý kiến nhận xét khác:



/

/

Kết luận:

□ ^ ồ n g  ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nội dung cụ thể sau:

/
/

/
/

7

□ Không thông c:|ua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

........................................................................../ ................... ....................................................

/
/

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Xý, g/ú rổ họ tên)
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hồ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

về việc thẩm định chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành
Kỉnh tế chính trị

I. THÀNH PHẦN THAM Dự:

Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Minh Sơn

Thành phần tham dự: PGS.TS. Đoàn Xuân Thuỷ (HV CTQG HCM); PGS.TS.

Đào Phương Liên (ĐHKTQD); TS. Hồ Sỹ Ngọc (HV CTQG HCM); CG.Nguyễn 

Đức Thắng (Công ty Nam Triệu, BCA); PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

(HVBC&TT); TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (HVBC&TT).

Thời gian: 9h00 ngày 10 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp A, nhà Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thư ký Hội đồng báo cáo chương trình khung đào tạo trình độ đại học 

Kinh tế chính trị

Thư ký Hội đồng báo cáo về mục tiêu; Căn cứ pháp lý; Chuẩn đầu ra; Thời 

gian đào tạo; Khối lượng kiến thức toàn khóa; Đối tượng tuyển sinh; Quy trình đào 

tạo, điều kiện tốt nghiệp; Cách thức đánh giá; Nội dung chương trình; Tổng số tín 

chỉ phải tích luỹ; Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học Kinh 

tế chính trị.

2. Các thành viên Hội đồng góp ý cho chưong trình khung đào tạo trình 

độ đại học ngành Kinh tế chính trị

- PGS. TS. Đoàn Xuân Thuỷ:

\



Mục tiêu đào tạo rõ ràng, phản ánh đúng sứ mệnh của ngành và của Học viện. 

Căn cứ pháp lý đầy đủ. Hệ thống chuẩn đầu ra chuông trình và nội dung cơ bản của 

môn học thống nhất với nhau. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp phù họp.

Trong hệ thống các môn học nên bổ sung những môn để tăng kiến thức kinh 

điển về Kinh tế chính trị.

- PGS. TS. Đào Phương Liên:

Nhất trí với những ý kiến của PGS.TS. Đoàn Xuân Thuỷ. Tuy nhiên, PGS.TS. 

Đào Phương Liên chỉ ra, Nội dung quy định về thời gian đào tạo, nên bổ sung thời 

gian kéo dài khoá học. Nên tăng cường kiến thức mới, thực tiễn chuyên ngành kinh 

tế chính trị bằng việc bổ sung thêm những học phần mới và nội dung của từng học 

phần trong chương trình.

- TS. HỒ S ĩ Ngọc:

Nhất trí với những ý kiến của các thành viên khác trong hội đồng. TS Hồ Sĩ 

Ngọc cho rằng, để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực kinh 

tế chính trị, chương trình đào tạo cần tăng cường kinh tế lượng trong chương trình 

đào tạo kinh tế chính trị.

- Chuyên gia Nguyễn Đức Thắng:

Nhất trí với những ý kiến của các thành viên khác trong hội đồng. Bên cạnh 

đó theo ông Thắng: Chương trình đào tạo cần bổ sung học phần thực tế kinh tế xã 

hội và tăng cường thời lượng thực tế môn học tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ 

quan, tô chức.

- PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa:

Nhất trí với những ý kiến của các thành viên khác trong hội đồng. Bên cạnh 

đó PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho rằng: Khung chương trình và đề cương chi 

tiết học phần cần hiển thị rõ hơn về sự đa dạng hoá hình thức, phương pháp dạy học 

và kiểm tra đánh giá cho phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ và của



tình hình dịch bệnh hiện tại. Bổ sung hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trực 

tuyến.

3. Chủ tịch Hội đồng kết luận về các nội dung cần điều chỉnh trong 

chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế chính trị

Khung chương trình đáp ứng được yêu cầu của Học viện về đào tạo trình độ 

đại học ngành Kinh tế chính trị.

Cần bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội 

đồng theo hướng: tăng cường tính kinh điển, tính thực tiễn thời sự, tính định lượng 

trong việc thiết kế các học phần và nội dung từng học phần trong chương trình khung. 

Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

4. Thông qua biên bản tại cuộc họp.

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - thư ký Hội đồng trình bày nội dung biên bản cuộc 

họp trước toàn thể hội đồng.

Biểu quyết thông qua biên bản: 7/7 (100%) thành viên hội đồng nhất trí với 

nội dung biên bản thông qua tại Hội đồng.

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ PGS. TS. Phạm Minh Sơn



HJ- Cổ.ồ ị

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Hà Nội, ngàyy/ỳ tháng JjL năm 20 nQ)

PHIÉU NHẬN XÉT
Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Họ và tên: i)ciO  P l/lứH nẹ L -iew  

Chức danh khoa học và học vị: PGS.TS 

Cơ quan: Trường Đại học Kinh tế QjjJoc clarv

Nhận xét chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế chính trị 

Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nội dung nhận xét

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 

đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

*ƯU điểm nổi bật:

- Cảc mục tiêu nêu rất rõ. * .

- Chuẩn đầu ra rất rõ về kiến thức, về kỹ năng, năng lực tự chịu trách nhiệm 

*Một vài vấn đề cần nghiên cứu thêm:

- Mục tiêu chung và cụ thể quá cao

- Chuẩn đầu ra cần khớp hơn vời mục tiêu. Nên xuất phát từ các khối kiến thức 

để xác định chuẩn đầu ra.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo (sự cần thiết, vai trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình, sự cân đối, họp lý của 

các khối kiến thửc, của việc sắp xếp trình tự  các học phần)



*ưu điểm nổi bật:

- Các học phần nhìn chung phù họp, cần thiết trong thực hiện mục tiêu đào tạo 

của chương trình.

- Các khối kiến thức cân đối, họp lý.

- Việc sắp xếp trình tự các học phần lo gich, họp lý.

*Một vài vấn đề cần nghiên cứu thêm:

- Cần bổ sung thêm các học phần mang tính hội nhập, thay cho các học phần: 

Xây dựng Đảng đại cương, Quản lý hành chính nhà nước, Dân tộc học đại 

cương, Tôn giáo học.

- Sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

3. Sự phù họp về thòi lượng của chương trình, của tùng học phần trong 

chương trình với với mục tiêu, thòi gian và hình thức đào tạo

- 'Thời lượng của chương trĩnh, của từng học phần trong chương trình nhìn 

chung phù họp với mục tiêu, thời gian và hĩnh thức đào tạo.

4. Nội dung chương trình đào tạo (khả năng đáp ứng mục tiêu, phù họp với 

trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp 

với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước...)

- Nội dung chương ừình cỏ khả năng đáp ứng mục tiêu, phù hợp với trình độ 

đào tạo.

- Đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp vói yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước...

5. về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở 

vật chất của cơ sở đào tạo)

- Đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế Chính trị và giảng viên thỉnh giảng cho 

phép thực hiện tốt Chương trình đào tạo.

- Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo tốt.

Người nhận xét

PGS.TS.Ỉ

¿«4 1— u-n.
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NHẬN XÉT THẨM ĐỊNH THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ 
CÁC ĐIÈU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tên chưong trình: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế 
chính trị

Cơ sỏ' đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh

Ngưòi thẩm định: PGS.TS Đoản Xuân Thủy, Viện Kinh tế chính trị học, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Nội dung nhận xét:

-  về mục tiêu cãa chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đã xác định 
rõ mục tiêu chung là đảo tạo cử nhân kinh tế, nhóm ngành lý luận chính trị, chuyên 
ngành kinh tế chính trị với các mục tiêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất 
chính trị, đạo đức, các vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp, trình độ 
ngoại ngừ, trình độ Tin học. Chương trình đào tạo đã mô tả rõ .chuân đâu ra theo Quy 
định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 
sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hảnh chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiên sĩ (Ban 
hành kèm theo Thòng tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của 
Bệ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đã mô tả rõ 5 chuẩn đầu ra về kiến thức, 5 
chuẩn đầu ra về kỹ năng và 2 chuẩn đầu ra về năng lực tự chịu trách nhiệm. Những 
trình bày về mục tiêu và chuẩn đầu ra đã đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, tính khả 
thi của chương trình đào tạo.

- về cấu trúc chương trình đào tạo; Chương trình đào tạo đã xây dựng cấu 
trúc đảm bảo yêu cầu của các quy định tại thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 
tháng 9 năm 2017 Ban hành quy định điều kiện, trình tự,'thủ tục mở ngành đào tạo 
và đình chỉ tuyển sinh, thu hồbqụyết định mờ ngành đào tạo trình độ đại học gồm

1



các Khôi kiến thức giáo dục đại cương, Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Các khôi kiên thức và học phân đã được lựa chọn trong nội dung chương trình là 

cần thiết, đặc biệt là bố sung các học phần (Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị 

tư bản chủ nghĩa và Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị thòi kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hôi) thuộc kiến thức bổ trợ trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Các học phân thuộc các khối kiến thức có vai trò quan trọng trong cung cẩp các tri 

thức, kỹ năng cho sinh viên trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình. Các 

khối kiên thức và học phần được săp xếp theo trình tự có logic, về cơ bản là cân đổi 

và họp lý

- Thời lượng của chưong trình, của từng học phần trong chương trình về cơ 
bản phù họp với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo;

- Nội dung chương trình đào tạo có khả năng đáp ứng mục tiêu, phù họp trình 
độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thong, tính hội nhập và phù họp với yêu cầu 
phát triển kinh tể - xã hội đất nước trong bổi cảnh mới.

-  về các điều kiện đảm bạo chất lượng đào tạo: Học viện có đội ngũ giảng 
viên đủ vể sổ lượng, phù họp về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và có hệ thống cợ 
sở vật chất -  kỹ thuật cần thiết để thực hiện mục tiêu và nội dung chưomg trình đào 
tạo.

- Nh ận xét, góp ỷ  khác:

+ Trong mục tiêu cụ thể về các vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt 
nghiệp nên bổ sung thêm: đảm nhận các vị trí việc làm về lãnh đạo, quản lý điều 
hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh

+ Xem Ịại Khổ! lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (Chưa bao gồm Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) phù họp với quy định tại Chương II, Điều 4. 
Khoản 1 Thông tư sổ: 07/2015/TT-BGDĐT: Trình độ đại học: 120 tín chỉ. Đối với 
những ngành có thời gian đào tạo 5 năm hoặc 6 năm thì khối lượng kiến thức tích 
luỹ tối thiểu tưcmg ứng là 150 hoặc 180 tín chỉ.

+ về Đối tượng tuyển sinh nên bổ sung tiêu chí về kết quả xếp loại học lực và 
hạnh kiểm đổi với đối tượng là học sinh tốt nghiệp Trung học bổ túc trở lên.

+ Điều chỉnh lại thởi lượng học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” thuộc Khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM 
KHOA KINH TÉ CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN
về việc việc đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

theo học chế tín chỉ ngành Kinh tế chỉnh trị
Cuộc họp với các đơn vị liên kết đào tạo về việc đánh giá, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo tin chỉ ngành Kinh tế chính trị do Khoa Kinh té chính trị tổ chức 
thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bằng tham luận) của nhiều 
chuyên gia, giảng viên và cơ quan tuyển dụng.
Khoa Kinh tế chính trị xin tổng họp các ý kiến tiêu biểu như sau:

- Theo TS. Lê Thị Thúy (Trưởng khoa Kinh tế chính trị), việc chuyển sang đào 
tạo tín chỉ ngành Kinh tế chính trị là phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu 
về nguồn nhân lực chất lượng tốt cho các cơ quan. Tuy vậy, công tác đào tạo ngành 
Kinh tế chính trị vẫn còn gặp những trở ngại. Để xây dựng được một cơ sở đào tạo 
đa phương tiện thì điều quan trọng nhất là tính kết nối của tất cả các cơ sở liên kết 
đào tạo.

- PGS,TS Đoàn Xuân Thủy (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho 
rằng: Mục tiêu của chương trình đào tạo, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thế đảm bảo 
tính khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra; Đảm bảo tính khoa học, đáp ứng được 
yêu cầu đề ra.

- PGS.TS. Đào Phương Liên (Trường ĐHKTQD) đánh giá cao hoạt động 
giảng dạy của Khoa Kinh tế chính trị, đồng thời cho rằng nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội 
nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.

- PGS. TS. Đoàn Xuân Thủy (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nêu 
ý kiến rằng đối với một sinh viên ngành Kinh tế chính trị, thứ cần nhất là tình yêu 
nghề và khát vọng. Chính vì thể, Khoa Kinh tế chính trị cần chú trọng tới yếu tố 
“thái độ”, “phẩm chất” cho sinh viên. Nếu có kỹ năng tốt mà không có một thái độ 
tốt, thì sinh viên cũng khó có thể phát huy kỹ năng đó trong tương lai.



- TS. Hồ Sỹ Ngọc (Học viện < him  trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng 
Chương trình xây dựng công phu, chấ lư<; ng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.Nội dung 
chương trình đáp ứng mục tiêu, phù hc ) trì nh độ đào tạo ngành Kinh tế chính trị.

- TS. Lê Thị Thúy (Trưởng khc K inh tế chính trị) cho rằng: Với số lượng 
lớn sinh viên ngành Kinh tế chính trị đa .g h DC tập, Học viện Bảo chí và Tuyên truyền 
đang đặt ra vấn đề đổi mới nội dung Vi phi rơng pháp đào tạo để gắn nhà trường với 
những thay đổi ngoài xã hội. Nhìn lại hời gian qua, chương trình đào tạo của sinh 
viên cần quan tâm đúng mức, một cơ hế • lồng bộ từ nhà trường, gắn lý thuyết với 
thực hành ngành Kinh tế chính trị. Ng< ìi ri., khi sinh viên là học sinh phổ thông vào 
học đại học phần đông chưa am hiểu T ĩ nj| hề, đăng ký thi theo cảm tính do đó việc 
đào tạo kỹ năng ngành Kinh tế chính t Ị cằ 1 phải bắt đầu ngay từ năm thứ nhất.
3. Kết luận

Tổng hợp ý kiến từ các chuyên ịia, TS. Lê Thị Thúy (Trưởng Khoa Kinh tế 
chính trị) đã đưa ra kết luận như sau:

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ ị ữa Igười học - nhà trưởng và cơ quan tuyển 
dụng để nâng cao hiệu quả đào tạo, ph ơn,ị; pháp giảng dạy cần tiếp tục đổi mới theo 
hưởng hiện đại, hệ thống trang thiết b thụ z hành phải được trang bị đầy đủ.

- Tiếp tục đầu tư nhân lực và ật 1IC để đổi mới chương trình một cách cơ 
bản, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừỉ ma Ìg tinh hiện đại, lâu dài.

- Tăng cường sự hợp tác với c -C c: 0 quan trọng các khâu: nghiên cứu khoa 
học; tham gia giảng dạy lý thuyết, th\ : ha nh; hướng dẫn khoa học.

- Nâng cao hiệu quả thực hànl thi rc tập của sinh viên khi tổ chức cho sinh 
viên đi thực tập tại các cơ quan, tổ ch c , ;; ;ắn liền lý thuyết với thực hành.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

ThS. Ngô Thị Thu Hà TS. Nguyễn Thị Kim Thu



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG c IỘNG SẢN VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ T ư YÊN TRUYỀN
*

Sô 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, n rày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập các Hội đồng thẩm định chư rng trình khung

đào tạo trình độ đại học • • • •

Căr cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chírừ. trị quốc gia Hồ Chi Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Bí .0 chi và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định Ỷe khối lượng kiến thức tối thiểu, yêi cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiện đối với mỗi trình độ đào tạo c ủa giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
ban hàah kèm tìieo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 1 i/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục \à  Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạ 3 trình độ đại học theo hệ 
thống tín chỉ số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám, đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trườn ; các khoa,

GIẢM ĐỐC HỌC VIỆN QUYÉ1 ĐỊNH
Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 

theo hệ thống tin chi các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử, 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quải g cáo, Ngôn ngữ Anh (có
Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Hội đồng c ó trách nhiệm thẩm định chươr g trình khung đào tạo trình 
độ đại học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa các đơn vị có liên quan và 
các nhà khoa học có tên tại Đidu 1 chịu ừách nhiệm thi hành c ưyết định này.



D ANH SÁCH HỘI ĐỎNG THẨM  Đ NH 
CHƯƠNG TRÌNH K ĩ ỉ UNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT Đ T ngcy 08/7/2020 
của Giảm đốc Học viện Báo chí và Tuyên tì uyền)

> •>

1. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Chủ ngh a xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công ti c Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tu /ên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Ch Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XH \ à NV Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Học viện CTQG Hồ Ch Minh ủy viên
5 PGS, TS„ Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyln ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tu /ên truyển ủy viên
7 TS. Nguyên Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tu yên truyền Thư ký

2. Hội đồng thẩin định chương trình khung ngành Kinh tế « hình tr_

STT Họ và tên Đơn vị công t IC Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Scn Học viện Báo chí và Ti yên tru) ền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đoàr. Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ CH Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tế quốc d in Phản biện 2
4 TS. Hồ Sỹ Ngọc Học viện CTQG Hồ CH Minh ủy viên
5 Chựrên gia Nguyễn Đức 'rhắng Công ty Nam Triệu, Bb Công An ủy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và T lyên truvền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và T ìyên truvên Thư ký

3. Hội đồĩig thầm định chương trình khung ngành Lịch sử

STT Họ và tên Đơn vị công ác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS.TS Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và T ayên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS Vũ Quang Hiền Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1

3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà ì lội Phản biện 2
4 PG 3, TS Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ c  hí Minh ủy viên
5 Thí ỉ. Phíin Văn Toàn Học viện Ngân hàng ủy viên
6 PG s, TS Nguyễn Thị N gọc Hoa Học viện Báo chí và 1 uyên truyền ủy viên

7 TS Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và 1 uyên truyển Thư ký



4. Hội đmg tliẩm định chương trình khung ngành Xây ( ựng Đảng và Chính quyền 
nhà nưóc

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí vả Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS,TS. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Côn ; an nhân dân Phản biện 1
3 PGS, TTĐc Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, T3. Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, T ỉ. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòr g ủy viên
6 PGS, TM. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

• r

5. Hội đong thâm định chương trình khung ngành Xuât )ản

STT Họ và tên Đơn vị côn [ tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, Tĩỉ. ĐỖ Thị Quy (ìn Đại học Văn hóa Hà Nội Phản biện 1
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Tháng NXB Chính trị quốc gia Sự thật ủy viên
5 PGS, TM. Nguyễn Xuán Dũng Viện hàn lâm KHXP Việt Nam ủy viên
6 PGS, Tí:. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên tuyển ủy viên
7 TS. Ngi .yễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên tuyền Thư ký

6. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vi công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Pham Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên tuyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hè Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyền thôi g Lê Phản biện 2
4 PGS, TI í. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
6 PC S, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên tuyền ủy viên
7 TS. Nguyễn rrhị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên tuyền Thư ký

7. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Ngôn Ìgữ Anh

STT Họ và tên Đơn vị cônj tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên tuyền Chủ tịch
2 TS. Đặng Nguyên Giaig Học viện khoa học X. hội Phản biện 1



3 TS. Ngô Phương Anh Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2
4 TS. Vũ Tì ị Khuyên Đài Tiếng nói Việt Nam ủy viên
5 TS. Nguyiiln Thị Vân Anh Đại học Thủ đô ủy viên
6 PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Ti yên truyền ủy viên
7 TS. Nguy in Thị Thu Thuy Học viện Báo chí và Ti yên truyền Thư ký



~ĨC4 ^  vH.oỷ.bĩLTOO

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KHOA LỊCH s ử  ĐẢNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG

THÁM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH LỊCH SỪ ĐẢNG 

Thời gian: 8h00 ngày 8 tháng 7 năm 2020 

Địa điếm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

- PGS.TS. Phạm Minh Son - Học viện Báo chí và Tuyên truyền -  Chủ tịch 

Hội đồng

- PGS .TS. Vũ Ọuang Hiển -  Đại học khoa học xã hội và nhân văn -  

ĐHỌGHN -  Phản biện 1

- PCiS .TS. Nguyễn Thị Mỳ Hạnh -  Đại học sư phạm Hà Nội -  Phản biện 2

- PGS .TS. Nguyễn Danh Tiên -  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh -  

Uy viên

- Th.s Phan Văn Toản -  Học viện Ngân hàng -  ủy viên

- PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền - úy 

viên

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Học viện Báo chí và Tuyên truyền -  Thư kỷ

II. Nội dung thẩm định:

1. TS Vũ Ngọc Lương -  Phó trưởng khoa Lịch sử Đảng báo cáo tóm tắt nội 

dung, quá trinh xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Lịch sử 

Đảng.

- TS Vũ Ngọc Lương nêu ngắn gọn lý do cập nhật CTĐT và đề cương học 

phần, nêu tóm tắt những thay đổi so với CTĐT cũ, đề xuất các thành viên hội 

đồng đưa ý kiến tập trưng vào các CĐR, phương pháp giảng dạy, phương pháp 

kiếm tra đánh giá, nội dung môn học có đáp úng được nhu cầu của sinh viên và 

các nhà tuyên dụng hay không.



2. Ý kiến các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo

- PGS.TS. Phạm Minh Sơn (Học viện Báo chí và tuyên truyền) cho rằng 

đê nâng cao được chât lượng thực tập nghiệp vụ của sinh viên, cần sự kết hợp 

của 3 phía: nhà trường (cơ sở đào tạo), phía sinh viên và phía tiếp nhận sinh 

viên thực tập.

Vê phía nhà trường (cơ sở đào tạo): Học viện Báo chí và tuyên truyền cần 

thay đôi mục tiêu cho việc thực tập, thời gian và chỉ tiêu (định mức) giao cho 

sinh viên, cần chú trọng tới việc sinh viên học được gì về chuyện làm nghề 

trong thời gian thực tập, thay vi làm được bao nhiêu sản phẩm. Giảng viên cần 

thường xuyên liên hệ với đơn vị tiếp nhận sinh viên để nắm được kỹ tình hình 

sinh viên của mình thực tập ra sao.

- PGS.TS. Vũ Ọuang Hiên -  Đại học khoa học xã hội và nhân văn - 

ĐHỌGHN đánh giá: Với hình thức đào tạo tín chỉ, mỗi tín chỉ, sinh viên cần 

học tập theo phương thức là học trên lóp; thực hành, và tự học. Một tín chỉ đu'Ọ'c 

quy định bằng 15 tiết học lý thuyết hay 30 tiết thực hành hay thảo luận. Đối với 

những học phần lý thuyết hoặc thực hành, đế tiếp thu được một tín chỉ sinh viên 

phải dành ít nhất 30 giờ chuân bị cá nhân. Thực tế số tín chỉ nghiên cứu lý 

thuyêt cho mỗi môn học ở khoa Lịch sử Đảng hiện nay không nhiều, nhà trường 

và giáo viên tập trung dành nhiều thời gian, đế thực hành. Nhưng thực hành chỉ 

có hiệu quả khi giảng viên và sinh viên cùng phải nồ lực, đặc biệt là sinh viên. 

Sinh viên phải nâng cao tinh thần tự giác trong nghiên cứu, học tập. Nhưng, đế 

nâng cao được năng lực tự học, tự nghiên cứu ở sinh viên một vấn đề đặt ra đó 

là nhà trường cần phải đáp ứng nguồn giáo trình và tài liêu học tâp. tham khảo 

đầy đủ đề sinh viên đọc, nghiên cứu. Khi hiểu về lý thuyết một cách chắc chắn 

thì mới có thê thực hành được một cách thuận lợi, chính xác.

Nhưng thực tế hiện nay, mặc dù giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh 

viên cơ bản đã được cải thiện đặc biệt là về số lượng nhưng vẫn còn nhiều tín 

chỉ chưa có giáo trình. Đó chính là những khó khăn trong học tập nghiên cứu 

của sinh viên khi thực hiện đảo tạo theo tín chỉ phưong thức ở đó có yêu cầu cao



về việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

- PGS .TS. Nguyễn Thị Mỳ Hạnh -  Đại học SU' phạm Hà Nội chia s ẻ  thêm: 

Cùng với việc nguồn sách nghiên cứu vẫn còn chưa nhiều và chưa thật đa 

dạng thì điều không thể không nhắc tới đó là tinh thần tự giác, ý thức nỗ lực 

của sinh viên trong tìm kiếm sách từ các nguồn và khai thác triệt để tri thức 

từ các nguồn đó chưa được hầu hết sinh viên chú trọng. Qua khảo sát cho 

thấy vẫn không ít sinh viên thụ động, ỷ lại trong việc này. Sinh viên mới chỉ 

dừng lại học những điều giảng viên gợi mở trên lớp mà thiếu đi sự chủ động 

trong làm giàu thông tin đã được đề cập trên lóp thông qua việc tìm tài liệu 

và đọc tài liệu.

- Th.s Phan Văn Toản -  Học viện Ngân hàngcííng đánh giá: Với hình thức tín 

chỉ, kết quả học tập của sinh viên sẽ được tính theo từng học phần chứ không 

phải theo năm học như niên chế. Vì vậy, sinh viên có thể tiếp tục học nếu bị 

hỏng một học phần nào đó và không phải quay lại học từ đầu. Hình thức này 

cũng giảm bót áp lực về giá thành đào tạo đối với sinh viên.

3. Khoa Lịch sử Đảng trả lời các câu hỏi của Hội đồng thấm định

4. Hội đồng thấm định họp riêng thảo luận, bầu Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín

5. Ket quả thâm định bằng phiếu

Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 05

Số phiếu đánh giá Chương trình thu vào: 05

Số phiếu họp lệ: 05

Số phiếu không họp lệ: không

Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 05

Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: không



6. Ket luận của Hội đồng thẩm định. Phiên họp kết thúc vào hồi 11 h ngày 
8/7/2020

Thu ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS.TS. Phạm Minh Sơn



TO ^ D ệ .c ^ ô g o c

PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Phạm Minh Sơn 

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thấm định: Chủ tịch Hội đồng

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thấm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu

cầu

Không đáp 

ứng yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Họp lý, khoa 

học

X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn 

đầu ra)

Cần điều 

chỉnh gọn, rõ 

hơn

X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, hợp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù hợp vê thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chương 

trình với mục tiêu, thòi 

gian và hình thức đào tạo

Chương trình 

thời lượng 

phù hợp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ 

thế sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuấn xác về nội dung và kỹ thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bố sung những nội 

dung cụ thể sau:

Chủ tịch Hội đồng thẩm định

PGS.TS Phạm Minh Son



PHIÉU THẤM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Vũ Quang Hiển 

Trình độ đảo tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đon vị công tác: Đại học khoa học xã hội và nhân văn -  ĐHỌGHN

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thấm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu

cầu

Không đáp

ứng yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Cần bổ sung 

thêm

X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuẩn 

đầu ra)

Mục tiêu rõ 

ràng, cần điều 

chỉnh gọn, rõ 

hơn

X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, họp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù họp vê thòi lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chương 

trình với mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Chương trình 

thời lượng 

phù họp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triến kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đồng ỷ thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ 

thê sau: chỉnh sửa diên đạt ở các mục đảm bảo chuấn xác về nội dung và kỹ thuật.

D Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội 

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thấm định

PGS.TS Vũ Quang Hiển



PHIẾU THÂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Trình độ đảo tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đơn vị công tác: Học viện Chính trị Ọuốc gia Hồ Chí Minh

Trách nhiệm trong Hội đồng thấm định: Phản biện 2 

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thẩm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu

cầu

Không đáp 

ứng yêu cầu

1 Căn cứ để xây dụng 

chương trình đào tạo

Đạt X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuấn 

đầu ra)

Đạt X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, hợp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sẳp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù hợp về thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chương 

trình với mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Thời lượng 

chương trình 

phù hợp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triến kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

r r

Y kiên nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ 

thê sau: chỉnh sửa diễn đạt ỏ' các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội 

dung cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



PHIÉU THẨM ĐỊNH CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình đô đại học: ngành Lich sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thấm định: Nguyễn Danh Tiên 

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ 

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đơn vị công tác: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Trách nhiệm trong Hội đồng tham định: ủ y  viên 

Tên khoa đề nghị thấm định: khoa Lịch sử Đảng 

Ngành đcào tạo: Lịch sử Đảng 

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thấm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu 

cầu

Không đáp 

ứng yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Họp lý X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêư 

chung, mục tiêu cụ thể 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuân 

đầu ra)

Đảm bảo tính 

khoa học

X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, họp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù họp về thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chương 

trình với mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Thời lượng 

chương trình 

phù họp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đảo tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chính sửa, bô sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ 

thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỳ thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung những nội 

dung cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

PGS.TS Nguyễn Danh Tiên



PHIÉƯ THẮM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trình độ đảo tạo: tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thư ký Hội đồng

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thầm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu

cầu

Không đáp 

ứng yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 

chương trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thê 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuân 

đầu ra)

Rõ ràng X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, hợp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

săp xêp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

0

4

Sự phù họp về thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chương 

trình với mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Thòi lượng 

chương trình 

phù hợp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bố sung những nội dung cụ 

thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ thuật.

□  Không thông qua chưo'ng trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội 

dung cụ thể sau:

Thư ký Hội đồng thẩm định

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy



PHÍÉU THẲM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Trình độ đào tạo: tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thư ký Hội đồng

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thấm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu 

cầu

Không đáp

ứng yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ thể 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuân 

đầu ra)

Rõ ràng X



3 Cấu trúc chương trình 

ctào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, họp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù họp về thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chu'0'ng 

trình với mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Thời lượng 

chương trình 

phù họp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thông, tính hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát 

triên kinh tê - xã hội đât 

nước.

Nội dung 

chưong trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

r r

Y kiên nhận xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đồng ỷ thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bố sung những nội dung cụ 

thê sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuấn xác về nội dung và kỹ thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung những nội 

dung cụ thê sau:

Thư ký Hội đồng thẩm định

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa



PHIÉU THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Lịch sử Đảng

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Phan Văn Toản 

Trình độ đào tạo: tiến sĩ

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Đon vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thư ký Hội đồng

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Lịch sử Đảng

Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng

Mã số: 7229010

T

T

Nội dung thấm định Nhận xét của 

thành viên 

trong Hội 

đồng

Kết luận

Đáp ứng yêu

cầu

Không đáp 

ứng yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương 

trình đào tạo (mục tiêu 

chung, mục tiêu cụ the 

đảm báo tính khoa học, 

khả thi, mô tả rõ chuân 

đầu ra)

Rõ ràng X



3 Cấu trúc chương trình 

đào tạo (sự cần thiết, vai 

trò của các học phần 

trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo của chương trình, 

sự cân đối, hợp lý của các 

khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đoi hợp 

lý các kiến 

thức

X

4

Sự phù họp về thời lượng 

của chương trình, của 

từng học phần, của từng 

học phần trong chưong 

trình vó'i mục tiêu, thời 

gian và hình thức đào tạo

Thời lượng 

chưo'ng trình 

phù hợp

X

5 Nội dung chương trình 

đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo, đảm 

bảo tính hiện đại, hệ 

thống, tính hội nhập và 

phủ họp với yêu cầu phát 

triên kinh tê - xã hội đât 

nước.

Nội dưng 

chưong trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận  xét khác:



Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Lịch sử Đảng.

Kết luận:

□  Đồn2 ỷ thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cụ 

thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội 

dung cụ thê sau:

T h ư  ký Hội đồng thầm  định

Th.s Phan Văn Toan



ọ  VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM  
H o r  VIPM HO CHÍ MINH

!ỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ve việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học

Căn cứ Quyết dinh sổ 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 cùa Giám đốc Học 
viẹn Chính ữị quôc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt dược sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục dại học và quy 
trinh xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ dại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 cùa Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ 
thống tín chi số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Xét đề nghị của Trường ban Quản lý Đào tạo và Trướng các khoa,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH
Điều L Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại 

theo hệ thống tín chi các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh 
Danh sách kèm theo).

Điều 2, Các Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương ữình khung đào tạo trình
độ đại học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và 
các nhà khoa học cỏ tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



/  _
d a n h  s á c h  h ộ i  đ ỏ n g  t h ả m  đ ị n h

C H Ư Ơ NG  TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 

cùa Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. Hội đông thẩm định chương trình khung ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí vả Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. ĐỖ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XH và NV Phản biện 2

4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Học viện CTQG Hô Chí Minh Úy viên

5 PGS, TS. Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyền ửy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ửy viên

7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

2. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Kinh tế chính trị

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Bảo chí vả Tuyên truyền Chủ tịch

2 PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tế quốc dân Phản biện 2
4 TS. Hổ Sỹ Ngọc Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên

5 Chuyên gia Nguyễn Đức Thẳng Công ty Nam Triệu, Bộ Công An ủy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

3. Hội đồng thẳm định chương trình khung ngành Lịch sử

VIỆN 
0 CHÍ
Í.VTOYẾ

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1
3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 ThS. Phan Văn Toán Học viện Ngân hàng Úy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



4. Hội đông (hẩm định chu-ong trinh khung ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

STT Họ và tên
, Chức danhl 

Đ o v v ị  côn g tác tròn g  H Đ  1
1 PGS, i s. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyên 1 Chủ tịch
2 |p g s , I s. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Công an nhân dãn 1 Phàn biện 1
3 PGS, TS. Đô Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phàn biện 2
4 PGS, TS. Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hô Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòng ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên íruyên 1 ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy -ỉọc viện Báo chí và Tuyên truyen 1 Thư ký

5. Hội đồng thẩm định chương trinh khung ngành Xuất bản

STT Họ và tên Đơn vị công tác 1 Chức danh 1 
/ trong H Đ  1

ì PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1 Chủ tịch 1

2 PGS, TS. Đỗ Thị Quyên Đại học Văn hóa Hà Nội 1 Phàn biện Ị
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Thắng NXB Chính trị quốc gia Sự thật j ủy  viên
5 PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam 1 ửy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1 Úy viên

7
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí vả Tuyên truyền 1 Thư ký

6. Hội đồng thẩm định chương trinh khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ  1

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch 1
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyền thông Lê Phân biện 2
4 PGS, TS. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí vả Tuyên truyền Úy viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ứy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền Úy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí vả Tuyên truyền Thư ký

7. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Ngôn ngữ Anh

STT Ho và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn H ọc  viẹn Báo chí vả í uyên truyền Chủ tịch
2 TS. Đặng Nguyên Giang Học viện khoa học xã hội Phản biện ]

s





Ban ni*ận xét chương trình đào tạo

tntìh: Chương trinh dào tạ« ngành Ngôn ngữ Anh 

grơi nhợnxér: TS. Ngô Phương Anh, Đại học Bách Khoa Hả Nội

h  Mục tiêu đào tạo

Bao quát được các mục tiêu dài hạn vả các mục tiêu cụ thể, phù hợp với sứ 

mạng tâm nhìn cùa Khoa và Học viện; vừa mang tính chung cùa ngành Ngôn 

ngừ Anh vả vừa mang tính đặc thù cùa Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. Chuẩn đầu ra

- Số lượng các Chuẩn đầu ra giảm xuống còn 15 CĐR là phù hợp; các CĐR 

tương thích với Khung trinh độ quốc gia, phù hợp với mục tiêu chương trinh;

- Các chuấn đầu ra được xây dựng theo các thang đo về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ nên có thể đo lường, đánh giá được;

- Có ma trận CĐR và các học phần để thể hiện mức độ hiện thực hoá các 

CĐR

Tuy nhiên có thể không cần ghi rõ nhóm CĐR về năng lực tự chù vì năng 

lực tự chù tích hợp các kiến thức và kỹ năng.

3. Căn cứ xây dựng, điều chỉnh chưoìig trình

Chương trinh đã được điều chỉnh dựa theo các căn cứ pháp lý và căn cứ 

thực tiễn đầy đủ, từ việc dựa theo các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo 

dục; tham khảo các chương trình trong nước và quốc tế, dựa trên các kết quả khảo 

sát của các bên liên quan.

4. Cấu trúc, nội dung chương trình

Có sự cân đối, phù hợp giữa thời lượng dành kiến thức đại cương vả thời 

lượng cho kiến thức chuyên nghiệp;

Số lượng các học phần tự chọn tương đổi đầy đủ, tuy nhiên có thể tổ chức 

nhóm gộp theo các định hướng xuyên suốt từ ngành tới chuyên ngành, tạo thuận 

lợi cho người học đưa ra lựa chọn;



cliU'in d'H . .  ̂ an ^no day dù các thông tin cần thiết như mục tiêu,

pháp k '1 . lâí nọi <iung ỉlọcpỉlan’ P^trơng pháp dạy học, hỉnh thức, phương
J, ^ l l' npi dun8 chi tiêt và kế hoạch dạy học; các tiêu chí đánh

Q ,  .

^ ^  phap dạy hục và kicm tra đánh giá đa dạng, có sự dối ứng với

p lai1, nen k° SUnẽ thêm các thang do cụ thể cho các bài kiểm tra đánh 
giá như các rubrics

4. Kết luận

, mg trinh nganh Ngôn ngữ Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được

nh đap ưng nhu câu cùa các bên liên quan, dựa trên các căn cứ, luận cứ 

, ^ n’ p^ u îprp’ kdrá dii; Khoa Ngoại ngừ có thể cân nhắc một số khuyến nghị
i>ự đieu chinh cho phù họp. Đề nghị Hội đồng thông qua vả nghiệm thu.

Hà nội ngày...ẵ...tháng..,ỹ....năm 2020 

NGƯỜI NHẬN XÉT



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Đ Ả N G  C Ô N G  SẢ N  V IÊ T  N A M
HÒ CHÍ MINH

H Ọ C  VIỆN BÁ O  CH Í V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2020

BIÊ N  B Ả N  TH Ẩ M  Đ ỊN H  C H Ư Ơ N G  TR ÌN H  
N G À N H  N G O N  N G Ữ  A N H

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 8 tháng 8 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu 

chương trình Ngành Ngôn ngữ Anh đã họp gồm các thành viên sau:

1. PGS, TS. Phạm Minh Som, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: chủ tịch Hội đồng

2. TS. Đặng Nguyên Giang, Học viện khoa học xã hội: Phản biện 1

3. TS. Ngô Phương Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội: Phản biện 2

4. TS. Vũ Thị Khuyên, Đài Tiếng nói Việt Nam: ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Đại học Thủ Đô: ủy  viên

6. PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: ủ y  viên

7. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký 1 2 3

1. Đại diện nhóm biên soạn: TS. Nguyễn Thị Việt Nga trình bày tóm tắt kết quả xây dựng 

chương trình khung và chương trình chi tiết ngành Ngôn ngữ Anh.

2. Phản biện 1: TS. Đặng Nguyên Giang, Học viện khoa học xã hội, đọc bản nhận xét 

chương trình. TS. Đặng Nguyên Giang cho rằng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương 

trình khung đã được điều chỉnh hợp lý, ngắn gọn, logic, có tính liên kết. TS. Đặng 

Nguyên Giang nhận định các chương trình chi tiết học phần có mục tiêu, chuẩn đầu ra rõ 

ràng, khả thi, hướng tới đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thông qua hệ thống ma 

trận học phần và chuẩn đầu ra. Chương trình có nội dung cập nhật, phương pháp dạy học 

và kiểm tra đánh giá đa dạng hướng tới đáp ứng CĐR. TS. Đặng Nguyên Giang khuyến 

nghị nên bổ sung các hình thức dạy học trực tuyến trong ĐCHP.

3. Phản biện 2. TS. Ngô Phương Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội, đọc bản nhận xét 

chương trình. TS. Ngô Phương Anh khẳng định tính logic, khoa học và liên kết các mảng 

nội dung môn học trong chương trình khung. TS. Ngô Phương Anh cũng đánh giá cao 

các kết quả đề tài đã thực hiện, nhận định hệ thống chương trình chi tiết học phần có các



mục tiêu, chuẩn đầu ra phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT. Phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá đa dạng, cập nhật hướng tới đáp ứng CĐR. Nội dung các học phần cập 

nhật, vừa mang tính phổ quát, vừa mang tính đặc thù của Học viện, khuyến nghị nên bổ 

sung thêm các thang đo cụ thể cho các bài kiểm tra đánh giá.

4. Uỳ viên TS. Vũ Thị Khuyên, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét chương trình đào tạo 

được thiết kế khoa học, hệ thống, đồng bộ. Các chương trình chi tiết học phần có nội 

dung cập nhật, phương pháp dạy học tiên tiến, phù họp, đa dạng. Các phương pháp, hình 

thức kiểm tra đánh giá được kiến thức và các kỹ năng cần thiết. TS. Vũ Thị Khuyên đề 

xuất chương trình nên tăng cường hơn nữa tính thực hành.

5. ủy  viên TS. Nguyễn Thị Vân Anh, Đại học Thủ Đô, nhận xét: Chương trình xây dựng 

công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành NNA. cấu trúc chương trình khoa học, logic, thể 

hiện đầy đủ các nội dung cơ bản. cần đa dạng phương pháp dạy học để rèn luyện cho 

sinh viên những kỹ năng mềm và phẩm chất thái độ, bên cạnh cung cấp kiến thức thuần 

túy. Phương pháp kiểm tra đánh giá cần có sự liên thông, kết nối với phương pháp dạy 

học để tạo động lực học tập tích cực cho sinh viên

6. ủ y  viên PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá 

cao chương trình đào tạo được xây dựng công phu, khoa học, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Chương trình nên chú ý nhiều hơn đến tính đa dạng của các phương pháp dạy học và 

phương pháp kiểm tra đánh giá, kết họp cả trực tuyến và trực tiếp.

5. Thư ký Hội đồng TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận 

định chương trình được thiết kế phù họp theo các quy định và yêu cầu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa một số lỗi thể thức, kỹ thuật, nên cân đối giữa khối lượng 

học phần lý thuyết và thực hành, thêm giờ tự học cho sinh viên.

6. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng kết 

luận về những ưu điểm và hạn chế của chương trình và yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa 

chỉnh sửa theo các khuyến nghị của thành viên HĐ.

Hội đồng bỏ phiếu thông qua chương trình đào tạo:



- số phiếu phát ra: 07 - sổ phiếu thu về: 07

- Số phiếu hợp lệ : 07 - số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả: 7/7 phiếu đồng ý thông qua nghiệm thu chương trình.

Hội nghị nghiệm thu chương trình đã kết thúc lúc 11 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2020. 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS.TS. Phạm Minh Sơn



ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA NGOẠI NGỮ

*
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỎNG HỢP Ý KIẾN
v ề  việc đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ

ngành NNA

Cuộc họp với các đon vị liên kết đào tạo về việc đánh giá, tổ chức thực 
hiện chưong trình đào tạo tín chỉ ngành NNA do Khoa Ngoại ngữ tổ chức thu 
hút sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bằng tham luận) của 
nhiều chuyên gia, giảng viên và cơ quan tuyển dụng. Hầu hết các ý kiến nhấn 
mạnh về tính ưu việt của việc đào tạo theo học chế tín chỉ đối với ngành NNA, 
những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức triển khai và đề xuất giải pháp khả thi 
để việc thực hiện chương trình NNA hiệu quả hơn.

- TS. Nguyễn Thị Việt Nga (Trưởng khoa Ngoại ngữ): Đáp ứng nhu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 vừa là động lực lớn, vừa là thử thách đối với cán bộ giảng viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, giảng viên khoa Ngoại ngữ nói 
riêng. Việc chuyển sang đào tạo tín chỉ ngành NNA là phù họp với xu thể thời 
đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho các cơ quan biên 
phiên dịch, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Hai năm thực hiện 
chương trình NNA theo học chế tín chỉ đã cho thấy nhiều điểm ưu việt. Tuy vậy, 
công tác đào tạo ngành NNA vẫn còn gặp những trở ngại nhất định về nhân lực, 
vật lực, chưa thực sự theo kịp những đòi hỏi của phương thức đào tạo mới này

- PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Khoa Ngoại ngữ) vấn đề cần đặt ra 
là phải đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo để gắn nhà trường với những 
thay đổi ngoài xã hội. Nhìn lại thời gian qua, chương trình đào tạo NNA cần 
được quan tâm đúng mức, cần một cơ chế đồng bộ từ nhà trường, gắn lý thuyết 
với thực hành. Ngoài ra, khi sinh viên là học sinh phổ thông vào học đại học 
phần đông chưa am hiểu về nghề, đăng ký thi theo cảm tính do đó việc đào tạo 
kỹ năng ngành NNA cần phải bắt đầu ngay từ năm thứ nhất.

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Ban Quản lý đào tạo): Phương thức đào tạo 
theo tín chỉ lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học, phát huy 
được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương thức đào tạo theo tín
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chỉ, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng, được tính vào nội dung 
và thời lượng của chương trình. Chính vì vậy, phương pháp giảng dạy và kiểm 
tra đánh giá cần làm nổi bật cơ hội giúp sinh viên thể hiện năng lực tự học của 
mình

- TS. Đặng Nguyên Giang (Học viện khoa học xã hội): đánh giá cao 
chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy của Khoa Ngoại Ngữ. cần  tăng 
cường các môn tự chọn và có định hướng nghề nghiệp thê hiện rõ trong chương 
trình đào tạo vì sinh viên ngành biên phiên dịch phải làm việc trong đa dạng môi 
trường cuộc sống và học thuật. Việc giảng dạy của Khoa Ngoại Ngữ cần đưa 
phần thực hành vào nhiều hơn nữa, song song với phần lý thuyết. Ngoài ra cần 
tăng cường thời lượng tự học của sinh viên trong chương trình. Vì điều này sẽ 
giúp cho sinh viên khi ra trường có thể bắt tay vào công việc ngay mà không bị 
bỡ ngỡ.

- TS. Ngô Phương Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) đưa ra ý kiến: Chuẩn 
đầu ra về phẩm chất, đạo đức rất quan trọng, cần khơi dậy và rèn luyện tình yêu 
nghề và khát vọng trong sinh viên. Chúng ta phải hình thành được ý thức, thói 
quen học tập suốt đời trong một môi trường học thuật rộng lớn đúng như khái 
niệm xã hội học tập. Chính vì thế, Khoa NN cần chú trọng tới yếu tố rèn luyện 
“thái độ”, “phẩm chất” cho sinh viên. Ngày nay, khoa học kỹ thuật, máy móc 
càng hiện đại thì khoảng cách, sự khác biệt giữa con người càng được rút ngắn, 
chính thái độ sống khác biệt của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong xã 
hội

- TS. Vũ Thị Khuyên (Đài Tiếng nói Việt Nam) đưa ra ý kiến: đặc thù của 
ngành NNA là phải gắn với thực tiễn, chính vì vậy mà các bạn sinh viên ngành 
NNA phải luôn luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội cho bản thân mình, không 
ngừng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi ngồi trên ghế nhà 
trường, một điều rất quan trọng là sinh viên được trang bị những kiến thức nền 
tảng, định hướng và định hình tư duy nghề nghiệp. Do đó, trong việc thực hiện 
chương trình tín chỉ ngành NNA, Khoa NN cần tập trung vào yếu tố “kiến thức”. 
Kiến thức ở đây cần chú trọng vào những nội dung thiết thực với sinh viên và 
phải gắn với thực tiễn.

- TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Đại học Thủ đô) cho rằng: Chương trình xây 
dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành NNA. cần  đa dạng phương 
pháp dạy học để rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng mềm và phẩm chất thái 
độ, bên cạnh cung cấp kiến thức thuần túy. Phương pháp kiểm tra đánh giá cần
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có sự liên thông, kết nối với phương pháp dạy học để tạo động lực học tập tích 
cực cho sinh viên

3. Kết luận
Tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia, TS. Nguyễn Thị Việt Nga đã đưa ra 

kết luận như sau:
Đe giữ vững thương hiệu đã có, có khả năng cạnh tranh với các cơ sở đào 

tạo khác, từ góc độ của khoa chủ quản, chúng tôi thấy cần phải quan tâm đến 
những vấn đề sau:

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người học - nhà trường và cơ quan 
tuyển dụng để nâng cao hiệu quả đào tạo. Phương pháp giảng dạy cần tiếp tục 
đối mới theo hướng hiện đại, đa dạng, lẩy người học làm trong tâm. Hệ thống 
trang thiết bị thực hành phải được trang bị đầy đủ.

- Tiếp tục đầu tư nhân lực và vật lực để đổi mới chương trình một cách cơ 
bản, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa mang tinh hiện đại, lâu dài.

- Tăng cường sự họp tác với các cơ quan trọng các khâu: nghiên cứu khoa 
học; tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành; hướng dẫn khoa học.

- Nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập của sinh viên khi tổ chức cho sinh 
viên đi thực tập tại các cơ quan, tổ chức, gắn liền lý thuyết với thực hành.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung TS. Nguyễn Thị Việt Nga
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K À N NHẠN XÉT CHƯƠNG THÌNH DÀO TẠO

7V>f chuxmg trinh: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 

Sgircrị nhân xét : T s. Dộng Nguyên Giang

Khoa Ngoại ngừ, Học viện Khoa học xã hội

1- Mục Ctcu đảo tạo
Phủ hợp, khá thi: phù hợp với sứ mạng tầm nhìn cùa Khoa Ngoại ngừ và 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền; phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu câu cùa 

Nhà tuyển dụng, cựu người học và người học 

2. Chuẩn đầu ra

- D3 hao quát đầy dù các kiến thức, kỹ năng (bao gôm kiên thức và ky nang 

chung và chuyên ngành), năng lực lự chù phù hợp với mục tiêu đào tạo cua 

ngành Ngôn ngừ Anh, đồng thời mang tính đặc thù của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền.

- Các chuẩn đầu ra có tính khả thi, có khả năng đo lường, đánh giá được; 

tương thích với Khung trình độ quốc gia

- Ma trận chuẩn đầu ra và nội dung thể hiện tính khả thi; đã thể hiện mức độ 

đóng góp cùa từng học phần vào CĐR của chương trinh ở các mức khác nhau.

- Chuẩn đầu ra cùa từng học phần được đối ứng với CĐR của chương trình 

đào tạo, đã ghi rõ mức độ đạt được CĐR dựa theo các thang đo về kiến thức, kỹ 

nâng và thái độ

3, Cấu trúc, nội dung chương trình

- Cấu trúc chương trinh tương đối phù hợp, đã có sự điều chỉnh dể giảm khối 

lượng kiến thức đại cương và tăng thời lượng cho kiến thức chuyên nghiệp.

' Các học phần trong chương trình đào tạo phù hợp, cập nhật, có sự tham 

khảo các chương trinh đào tạo tiên tiến. Tuy nhiên nên xem xét bổ sung một số 

học phan như riêng Anh toàn câu hoặc Văn hoá các nước nói Tiếng Anh để thể 

hiện xu thế mở rộng và phát triển của tiếng Anh.



- Đề cương học phần bao quái dầy dù cáu thông (in cản Ihiét, lừ thòi lưựng, 

yũu cầu. mục lieu, chuẩn dầu ra, lòm lát nội dung hục phần, phương pháp dạy 

học, phương pháp kicm tra đánh giá, nội dung chi tiết và kế hoạch dạy học

- Các phương pháp dạy học và kiềm tra dánh giá da dạng, có sự dối ứng với 

CĐR của học phần; bổ sung them các phương pháp dạy học trực tuyến

- Tài liệu dạy học cập nhật, dầy đủ. Một số học phần nên bổ sung thêm tài 

liệu tham khảo.

4. Kết luận

Chươns trình ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 

đáp ứns các yêu cầu, điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình, cân nhắc điều 

chinh, bổ sung theo khuyển nghị.

Hà nội ngày... d....tháng..$...năm 2020 

NGƯỜI NHẬN XÉT
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Trình độ: Đại học

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm địnhrPGS. TS Phạm Minh Sơn
Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ
Ngành đào tạo: Chính trị học

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Chủ tịch

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh M ã sổ: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

Căn cứ khoa học, 
thực tiễn và pháp 
lý đầy đủ

X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ 
thể rõ ràng, khoa 
học

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc chương 
trình tương đối 
chặt chẽ, có tính 
liên kết giữa các 
khối kiến thức, 
các học phần 
được sắp xếp 
mang tính kế 
thừa, logic

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp với mục 
đích, thời gian và 
hình thức đào tạo

X



Nội dung chương trình đáp Nội dung chương X

ứng mục tiêu, phù họp trình trình đáp ứng
độ đào tạo, đảm bảo tính hiện mục tiêu, phù

5 đại, hệ thống, tính hội nhập và hợp trình độ đào
phù hợp với yêu cầu phát triển tạo, đảm bảo tính
kinh tể -  xã hội đất nước... hệ thống, hội 

nhập

Ý kiến nhận xét khác:

Chương trình đầy đủ, phù hợp, khoa học, có tính thực tiễn, tuy nhiên 

cần xem xét cân đối lại phần kiến thức thực hành và lý thuyết 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
Cân đối lại phần kiến thức thực hành và lý thuyết, nên tăng nội dung 

thực hành

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Ngô Phương Anh 
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
Ngành đào tạ o : ........Ngôn ngữ A nh.............................................................

Đơn vị công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: phản biện 2 

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Căn cứ đầy đủ X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ 
thê rõ ràng, 
logic.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiển thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc chương 
trình chặt chẽ, có 
tính liên kết

X

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
hợp với mục 
đích, thời gian và 
hình thức đào tạo

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 
trình đáp ứng 
mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 
hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước...

hợp yêu cầu phát 
triển của ngành

Ý kiến nhận xét khác:

Chú ý lỗi kỹ thuật và thống nhất định dạng văn bản 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yếu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
Môn số 49 bổ sung thêm học kỳ

Môn 45-46: chưa có số tín chỉ 

Sửa lỗi chính tả (trang 5)
□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Đặng Nguyên Giang 
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 
Đom vị công tác: Học viện khoa học xã hội 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1 

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chưomg 
trình đào tạo

Căn cứ khoa học, 
thực tiễn và pháp 
lý đầy đủ

X

2

Mục tiêu của chưomg trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu của 
chương trình rõ 
ràng, khoa học, 
khả thi.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc chương 
trình chặt chẽ, 
họp lý

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ

Nội dung chương 
trình đáp ứng

X



đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, 
hệ thống, tính hội nhập và phù 
hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước...

yêu cầu đào tạo

Ý kiến nhân xét khác:

Xem xét làm rõ CĐR, xác định sự khác biệt về CĐR giữa các học phần 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
Làm rõ chuẩn đầu ra, chỉnh sửa lồi kỳ thuật

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Vũ Thị Khuyên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
Ngành đào tạo: Báo chí học
Đon vị công tác: Đài Tiếng nói Việt Nam

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Đầy đủ căn cứ X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu rõ ràng, 
cần điều chỉnh 
diễn đạt rõ hơn

X

3

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc tương 
đối hợp lý giữa 
các khối các kiến 
thức

X

4

Sự phù hợp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Chương trình 
thời lượng phù 
hợp

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 
trình đáp ứng 
mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 
hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước...

hợp trình độ đào 
tạo

Ý kiến nhận xét khác:

Cần đa dạng phương pháp pháp dạy học. Chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật. 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
Xem xét đa dạng hóa phương pháp dạy học, tăng cường thực hành cho sinh 

viên
□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ệ. Vi ử !ĩẺuij£o



PHIÉU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ học đối chiếu
Đon vị công tác: Đại học Thủ đô

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không
đáp
ứng

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chưong 
trình đào tạo

Đạt X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Đạt X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc tương 
đối hợp lý, logic

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
hợp

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù họp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 
trình đáp ứng 
mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 
hơp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước...

hợp trình độ đào 
tạo

Ý kiến nhân xét khác:

Chương trình hơi nặng, xem xét nhập một số môn lý thuyết với nhau, 

tăng cường học phần thực hành tiếng 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bồ sung những 
nội dung cụ thể sau:

Cân đối lại lượng kiến thức lý thuyết và thực hành, tăng cường phần 

thực hành

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • • «

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, tiến sĩ
Ngành đào tạo: Chính trị học

Đon vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

Ngành đề nghị thẩm định: Ngôn ngữ Anh Mã số: 7220201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Hợp lý X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Đảm bảo tính 
khoa học

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc tương 
đối họp lý, có 
tính liên kết, 
logic

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại,

Nội dung chương 
trình đáp ứng 
mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù 
họp với yêu cầu phát triển 
kinh tể - xã hội đất nước...

họp trình độ đào 
tạo

Ý kiến nhận xét khác:

Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành 
Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

í X



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình đô: Đai hoc • * •

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Đom vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thư ký

Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Ngoại ngữ- Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp 
ứng 

yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Căn cứ khoa học, 
thực tiễn và pháp 
lý đầy đủ

X

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ 
thể rõ ràng, khoa 
học, khả thi.

X

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần ...)

Cấu trúc chương 
trình tương đối 
chặt chẽ, có tính 
liên kết giữa các 
khối kiến thức.

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
hợp với mục 
đích, thời gian và 
hình thức đào tạo

X

5
Nội dung chương trình đáp 
ứng mục tiêu, phù hợp trình độ 
đào tạo, đảm bảo tính hiên đai,

Nội dung chương 
trình đáp ứng 
mục tiêu, phù

X



hệ thống, tính hội nhập và phù hợp trình độ đào
hợp với yêu cầu phát triển tạo, đảm bảo tính
kinh tể - xã hội đất nước... hệ thống, hội 

nhập

Ý kiến nhân xét khác:

Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp trình độ đào tạo ngành 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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r T Nội dung thẩm định Nhận xét của thành Kết luận
viên Hội đồng

1

1 Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
yêu câu

. ị..

Căn cứ dể xây dựng chương 
trình đào tạo ,r . ... ị __

ị:
• 1 ' " 1

/
l Mục tiêu của chuông trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu c 
thê đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, quy mô chuẩn đàu ra)

ụ ơ
1

. . . .  j

Ị
j
1

_ _ . Ị.

: Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tao của chương trình, sư câi1 :

- , '

\í
-

đối, hợp lí của các khối kiến 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần...) 1

1

1
L Sự phù họp về thời lượng của 

chương trình, của từng học phai 
trong chương trình _với mục tiêu 
thời gian và hình thức đào tạo

1

9

i

1 1 / _  .
1 í 

1
1

5 N ộ ĩ dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu J)h ù  họp với trình độ_. ■: " V _

I

. . . .

ciacLiaQ, flam_.oaQ-.uim nicn.CLai, . 
hệ thong, tính hội nhập và phù 
họp với yêu cầu phát triển kinh
tểir...xã::hôi -đấtmiơo - - - --------------------m ------ ~7.Z7yT  ~

V 1 1

i ’ -7;*' ■■ ■ _
— — ------- 4 -

. - - —  ỉ ■ — — -
------------------------------

—
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ĐỊNH C H W » G !3 ^ r ò t ì  ĐÀQVÉẬÍO :1 

Trình độ đại học n g à n h : ...ổJlsín(Ị..T$£...

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm đ ịn h :....... ỳ m Á 1. .Vqmí .. ịẳb(Á\a....................

Trình độ đào tạo:................ ỈP.Cđy. JSr.Ị........I............................................................... i.

N ạảnh đào tao :-^. ,-. ■ ■ ./Burk^;. ;. .7: ....... ■ ■-■ ■ ■"■ ■■". -■■.

Đơn vị công tá c : .......... .$.ỢẢ. Â ả)0. .. ủau%. 6Ị.ỈO. .. tì&. .PỉỊi......................................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm đ ịá h :...... .fắ\oẨ i. .bỉJjcv..{...............................

Tên khóa đề nghị thẩm đ ịn h :...... ỉ(£í4)ũc ... .Ểĩy. (X-.. -TL.^,C......... .............. .— .......

Ngành đào tạ o : ...... .ấụ&Mj.ÍẠ/ĩ.................. Mã số: b.ĨQ ỹ*

• ' ' 1 ■- ■'

TT Nội dung thâm định Isthận xét của thành K êtluận
viên Hội đồng Đáp Khôn;

ứng yêu đáp ứn

Căn cử đê xây dựng "chương 
-trình đảo tao ....................... -
Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả I 
thi, quy mô chuẩn đầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo_của chương trình, sự cân 
đôi, họrp lí của các khôi kiên 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần. ■)
Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian vả hỉnh thức đào tạo
N ội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hơp vởi trình dộ

J

J

X

- I -

díẳQTạõ:,-^ảmrhảoTínhTiiệrtđạÌ7ir  
hệ thống, tính hội nhập và phù 
họp vởi yêu cầu phát triển kinh 
tê  - xã hộLđâtriưác------------- -

7

mi
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I rình độdại học ngành:•  • •  o

•1_____„ „ " s i

: C--íiỉ . t ■■£ ‘ ;•• 4 ‘I

i rinn uọuại nọc ngíỉiiii:

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm đ ịn h ;. .Ì£ .Qu.ọ.o . .. \J\ằXU.
nrví r-> u AX foA. ( / ùúiliùlA ũ\n >TỊrình độ đào tạo

Tên khóa đề nghị thẩm đ ịn h ;....... tílOCX/.,

Cữb
® . c c , . . . ô . c .

N gành đào tạo:

TT Nội dung thâm định

Căn cử đê xay "dựng chương 
trình 4ào4ao-^=---------------—

* u . . . . . .  ........ ................

M ãsố: ..|5 Í Ĩ . . . & Ũ Ẳ

Nhận xét của thành
• Ạ T T  A •  4-Ãviên Hội đong

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu■V
câu

Không
đáp ứng

I >
yêu câu

M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả 
thỉ, quy mô chuẩn đầu ra)

3 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, sự cân 
đối, hợp lí của các khối kiến 
thức, của việc sắp xếp trĩnh tự 
các học phần ..)______________
Sự phù hơp vê thời lượng của 
chương trình, của-từng học phần 
trong chương trình với mục tiễu,Ị. 
thời gian và hình thức đảo tạo
N ội dung chươngTrình đáp ứng 
mục tiêu, phù họpiyơi; trình độ
rìảo-tạo7-đâm zbảftííhh±iậrđạÌ7

V
1 Ạ Ạ . /■ 1 1 A • 1 A ^ - | \

H
4

hệ thông, tính hội nhập và phù 
hop với yêu cầu phát triển kinh
__ r  ______ _________ r  ' ............ ............ ..............

Í e ^ -X ã d ĩồ ir ìá tn ư ử e -
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Trình độ dại học ngành: . . . ■■Qũflậg..ịGoá.......  . . . . . . . . . . . . . . ... r __J_|
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm địnhi: .. lỉữ..JẢỉẤỊj...f.ếàh 

Trình độ đào tạo:.........Pí/uS^... XX.1..-.........................................

-  I :

Đon vị công tá c : ......tío.Q ..V .Ểi...ÈUí)...OÍu..XQ...rík t^ jả .. JkU^ộjĨ.
, , I / / 'n

Trách nhiệm trong Hội đông thâm định:TTrách nhiệm trong Hội đông thâm đ ịn h :.........ÍẬJj.. y& h ...........

Tên khóa đề nghị thẩm định: . . . . . . .  J Ị( h ữ h ... Q ỵ. CC/. 7.. .Qxy.

]''ígành đào tạo: ............(Ằ ú i\ề ị. . . . .Cpb.. *

TT
— -----------------------------------------------------y ---------------------------------

Nội dung thâm định

Căn cử đê xây đựngchương 
trình đào tao__  _____
Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, quy mô chuẩn dầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, sự cân 
đối, hợp lí của các khối kiến 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần...)
Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình.với mục tiêụ, 
thời gian và hình thức đào tạơ [
N ộĩ dung chương trình đáp ứng, 
mục tiêu^phù hơp_với trình độ .. 
đàa^ạo,:đảmrbảotính4TÌệmđại—

r

hệ thống, tính hội nhập và phù 
họp với yêu cầu phát triển kinh 
tế--^ãhôi:.đất-nươc -

I

Mã s ố : 'Ẹ.ts. . QĨỊ&.

Nhận xét của thành
_• X T T Ạ '  4 Ạviên Hội đong

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu ,

ư

T 7

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

i -





Đơn vị công tá c : ....... flOD.. .MM.. .<$CĩD.. . c í d ..yũ.....I.U^IO. .ỶỳC(J-ỊjêXl

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ị .........lẨíỊ... .1/{QW.........

Tên khóa đề nghị thẩm định: .. ....... k [ tữ h . . . .Ó t íC C .r . . íâ C

Ngành đào tạ o : ............G)lOu£|...,03.0.

TT

Mã số: . . . h l ầ . ữ . Q Ỉ

Nội dung thẩm định

Căn cử đễ xây dựng chương 
trình đào tạo _
Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, quy mô chuẩn đầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, Vai trò của các họọ 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, sự-cân 
đôi, hợp lí của các khôi kiên 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần..,)
Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêụ, 
thời gian vả hình thức dào tạo
Nội dũng chương trình đáp ứng 
muc tiêu^phù họp với trình độ 
rìàortạorđảm-bảoTítthTiiệnrđại—

V

hệ thống, tính hội nhập và phù 
hợp với yêu câu phát triên kinh

r  r

:tê.- xã-hôi .đâtmưác_z_L__1___

Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

.1

l  i -  -
T  —





T rln h đ ộ đ ạT h ọ cn g iu ihr . . . . ^ . C ^

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm' đ ịn h :.............t iữ c ầ ỵ .. t ị .  tỉk il.

Trình độ đào tạo:............. T S

N gành đào tạo

Đơn vị công tác: ....... Hoo.... .USq... L . O k .. t ị ì Ấ i t . ................ .

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm đinh:  .......... ÍẦy.. i/ụ ụ o ..................................

Tên khóa đề nghị thẩm đ in h :.......... j . .ị í̂iiQCT...ũ tiO .Q . ~ ,.Q ũ< ......................

C c Ễ n . ....... .....  Mã số: ' S M . Ắ Ĩ O ẨNgành đào tạo:

TT

ỲỂr-ủ

Nội dung thâm định

Căn cử đê xây dựng chương 
trình đảo tạo ________
Mục tiêu của chương trình-đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thê đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, quy mô chuẩn đầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, Vai trò của các họp 
phần trong thực hiện mục tiêu

thức, của việc săp xêp trình tự 
các học phần...)
Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trinh với mục tiêu, 
thời gian và hình thức dào tạo
N ộĩdung chương trình đáp ứng 

jn ụ c  tiêụ,_phù họp với trình độ
:đàa^ạo7đảm-bảoNnhTũện:dại-
hệ thống, tính hội nhập và phù 
họp với yêu cầu phát triển kinh

Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

í
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ỉ ỉọ và tên thành viên Hội đồng thẩm đ ịn h :...... ỈXl^tưịeũ/.. f ĩ£ \i . $Hhụ. . .ỸỈUMỊ.

Trình độ đào tạo:....... .'... jTj?............ !...... j ..............................................................

N gành đào tạo: 7....... ...~...................1...... 1.................... :L^.~ :,...T t.......~.......L .

Đơn vị công tá c : .......... . . ị f a ò . L ....................................... I

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ....... i.Lit7. .Lí/...........................................

Tên khóa đề nghị thẩm đ ịn h :...........íCÌk^R.... ỉùJdŨ^ r̂. .Q Q ........ ...........................

Ngành đào tạ o :........./§jjJềLsị..C0V9... ■......  .................. Mã số: ... . l l á . L . ĩ ĩ ế '

TT Nội dung thâm định Nhận xét của thành Kêt luận

Căn cử đê xây dựng chương 
trình đào tạo
Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, quy mô chuẩn dầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo-của chương Irình, sự cân 
đối, họp lí của các khối kiến 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần...)____________
Sự phù hợp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêụ, 
thời gian vả hình thức dào tạo
Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp với trình_độ 

^đàoTạôrđảm-bảoTínhihiệmđại^r 
hệ thống, tính hội nhập và phù 
họp với yêu cầu phát triển kinh 
íế_- xã-hội đất nước-------- —___ !

I Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu
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HỌệ \Ịiệ n  Bá o  c h í v à  tu y ê n  t r u y ề n : 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
ĐộcTạp - Tự đồ - Hạnh phúc

i ị

1 1 jj M
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẠNG CÁO

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngàŷ l tháng^ năm 2020 tại Phòng họp A, tầng 2, tòa AI, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học 

|ngành Quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giánịi đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Chủ 
tịch Hội đồng

: , I
2. PGS, TS. Đinh Văn Hường -  Đại học Quốc gia Hà Nội - Phản biện 1

3r Chuyên grâ Lê Quốc Vinh -Tập đoàp truyền thông Lê ~Phảirbiện 2 ------ ~ ..
, P.GS, TS. HàIIuỵ_Phượng -  Học viện Báo.chí vàTuyêntruyền'.=.Llỷ viên _ _ _____

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy -  Học viện Bác chí và Tuyên truyền -  Thư ký HĐ 

[I. Nội dung thẩm định
í ' 1 ị

PGS, TS. Phạm Minh Sơn: giới thỊệu đại biếu, chương trình và mục đích của cuộc 

hội thảo.
1 ' ị I : ,
2. Lãnh đạo Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo giới thiệu tóm tăt lại chương 

trình đào tạo Quảng cáo và mời các đạt biể u tham dự phẫt biểu ý kiển.

3. Các ý kiến trao đổi thảo luân: Các ý kiến trao đổi thảo luận tập trung vào một số nội 
dung sau:

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền (Phó trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo): Khi 

xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo, trong chương trình tím chỉ mới chúng tôLđã 

xác định các mục tiêu rõ ràng hơn và phù hơp với yêu cầu củu sinh viêmirong bối cảnh

1.

lội nhập quốc tế và làm bật hơn điểm đặc thù của sinh viên ngành Quảng cáo



PGS, TS Đỉnh Văn Hưòng (Phản biện 1): Chương trình đào tạo của Khoa được kế thừa, bổ 

sung nâng cao có đổimó'i so với chương trình nàm 20|18.-Chương trình được trình bày rõ ràng, 

phù hợp, the hiện tri át iý đào tao ngành QuarìTẹ công chung cbuyẽn nghiệp va hĩẹn đặĩTTũỹ 
nhiên, khoa nên bổ sung ý “tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp tốt”. Mục tiêu cụ thể với 

P012 toàn diện, hợp lý, nhất quán.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh (Phản biện 2): Chương trình đào tạo của Khoa-đã được cải
-----------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------V“ì--------------------------~r~" A------------------------------------------------------------------77  7~'

tiên rõ rệt so với chương trình năm 2018. Sự điêu chỉnh vê tỷ trọng giữa kiên thức đại 

cương và giáo dục chuyên nghiệp là hoàn toàn hdp lý. Các chuẩn đầu ra này nên được 

trình bày rõ ràng hơn, đồng thời mang tính bab quát tổng thể chương trình gồm tất cả các 
học phần. Tăng cường các nội dung mang tíhh thực tế cao là sự thay đổi hợp lý nhưng 

cần lưu ý tạo sự kết nối với nền tảng lý thuyết chuyên ngành.
PGS.TS Hà Huy Phượng (ủy viên): Chương trình đào tạo ngành Quảng cáo có cẩu trúc 
hợp lý với 130 tín chỉ, phân bổ ở khối kiến mức đại cương và giáo dục chuyên nghiệp

(gồm cơ sở ngành, bổ trợ, chuyên ngành...).
tích hợp của các môn học. Các môn Khoa đầm nhiệm giảng dạy liên quan đến chuyên

ngành Quảng cáo cần có sự-liên hệ với xác

A A

Tôi cho răng Khoa nên lưu ý thêm vê tính

Tuyên ngành, mà bản thân sinh viên đang

theo học như QHQT, xuất bản, báo chí...Các cải tiến chương trình đào tạo là hợp lý do 

đã có sự cân nhắc đến nhu cầu người học, sự thay đổi của thị trường lao động cũng như ý 
kiến của các cán bộ, giảng viên. Chuẩn đầu ria mà người học đạt được sau tốt nghiệp có 

tính khả thi cao. Khi đạt được chuẩn đầu ra này, sinh viên ra trường hoàn toàn có thể đáp 

ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng mà không qua mất thời gian đào tạo lại.

PGS,TS Phạm Minh s<m (Chủ tịch HĐ): Nội dung chương trình đào tạo đã có tính bao 

quát, hợp lý, mang tính thực tiễn cao, có sự cải tiến rõ rệt so vợi các năm trước. Bên cạnh 
các điều chỉnh chuyên môn như đại diện Khoa và các thành viên Hội đồng đã trình bày,

cụ thể từ các chuyên gia thực hành nghề để

phương pháp giảng dạy phù hợp. cần chú
I

tôi cho rằng Khoa nên có sự tham vấn chi tiết,

có thêm những gơi ý điều chỉnh nôi dung và i ^ x. x ^ ^
1Ị ị I I

_ trọng phát triển các kỹ năng thưc hành chuyê 1 ngành, kết hợp với kỹ năng mềm và hình

thành năng lực tự chủ, thái độ phù hợp, são cho ẩỉnh viên ra trường không bỡ ngỡ với
môi trường làm việc chuyền nghiệp.-

-TSrNguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký): Theo tôi, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng
cáo cân điêu chỉnh chương trình theo góp ý của cád thành viên trong hội đồng thẩm định.
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

k h o a  q u a n  Hệ còm  CHÚNG'VÀ'QỦẲNG CẮỒ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN

vềviệc-— —-------veviẹcvĩẹc aanưgỉa^iocnưc~mục~mẹn------------

chương trinh đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quảng cáo
!

Tại Van phòng Khoa QHCC&QC, ciiộc họp với các đơn vị liên kết đào tạo về 
việc đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ dọ. Khoa 
Quan hệ công chúng và Quảng cáo (QHCG&QC) tổ chức thu hút sự tham gia đóng góp 
ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bằng tham luận của nhiều chuyên gia, giảng viên, nhà báo 
và cơ quan tuyển dụng. Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo xin tổng hợp các ý

# r t

kiên tiêu biêu như sau:

JL-Hầ.u hết các ý kiến đều đánh giá 
với sinh viên báo chí.

trư'TS. Nguyễn Thị Minh Hiền (Phó 
đào tạo tín chỉ rất phù họp với các sinh \ 
với các đặc thù của ngành học. Quảng cáo 
cần nhiều thời gian thực tập và trải nghiệm 
ó thể có những yêu cầu riêng về đào tạo. 

chó khăn khi cân đối thời gian lên lợp và 
quan.Với đặc thù học tập theo-tírixhỉ, sinh 
gian học tập, cũng có thể lựa chọn xen k 
Igày ở các cơ quan.

r r

cao những ưu việt của. học chê tín chỉ đôi

ởng khoa QHCC&QC) đánh giá: Hình thức 
iên theo học ngành Quảng cáo cũng như đối 
là một nghề yêu cầu nhiều kỹ năng phức hợp, 
thực tế, sinh viên ngành quan hệ công chúng 
Khi học theo niên chế, sinh viên thường gặp 
làm cộng tác viên (báiị thời gian) tại các cơ 
viên ngành QC có thảịchủ động hơn về thời 

ẽ các đợt học tại trường và đợt thực tập dài

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Bạn Qũản lý đào tạo) cũng đánh giá: Với hình thức 
in chỉ, kết quả học tập của sinh viên sẽ được tính theo từng học phần chứ không phải 
:heo năm học như niên chế. Vì vậy, sinh viên có thể tiếp tục học nếu bị hỏng một họe 
ơhần nào đó và không phải quay lại học từ. đau. Hình thức này cũng giảm bớt áp lực về

r

giá thành đào tạo đôi với sinh viên.

2. Nhiêu ý kiến chỉ ra các khó khăn trong việc thực hiệnchưong trình đàotạo

■4=

----ỊI.

•lí



-----------------------PQS. TS Đinh Thị Thúy Hằng  (Giảng -viên khoa-QHGC&QC) cho rằng: Mặc dù
tính ưu việt của hệ thống đào tạo theo tín chỉ đã được khẳng định, nhưng việc chuyển 
đổi từ cơ chế đào tao theo niên chế sang đắo tạo theo tín chỉ vẫn đòi hỏi sự tìm hiểu thấu 
đáo, có thời gian tiếp cận để hoàn thiện về cả chương trình đào tạo và cơ sở vật chất. 
Trong quá trình đó, sư thay đổi thói quen vả phương pháp làm việc của giảng viên lả vô

> - . í

theo học chế tín chỉ. __

cùng cần thiết.

-  Thay đổi chương trình, tăng thêm các môn lựa chọn: Khó khăn lớn nhât là phải 
tăng thêm các môn lựa chọn, mở rộng kiến thức của toàn bộ chương trình, trong khi mọi 
điều kiên về giảng viên, giáo trình, phòng hoc còn hạn chế. Đây là khó khăn không Ihể 
giải quyết trong thời gian ngắn, mà phải lựa chọn giải pháp bắt đầu bằng việc tăng số 
môn lựa chọn trong khả năng hiện tại, và tăng dần số môn lựa chọn trong các năm sầu. 
Điều này đồng nghĩa với việc giảng viên sễ phải tăng cường soạn thêm giáo án các môn 
học và cần sự bền bỉ hơn, nỗ lực hơn trước khối lượng công việc này.  ̂Nhưng vì bản 
chất của đào tạo tín chỉ là ưu tiên quyền lợi người học, cho dù phải tốn kém và rủất 
nhiều công sức hơn từ phía nhà trường, nên mồi giảng viên đều phải nỗ lực hơn.

-  Tổ chức lờp và tổ chức sinh viên đăng ký học: Thứ nhất là tổ chức lớp, đây là ĩủột 
-----khó-khãn-rất lớn vì+4iều-kiệnqphònghọc chưa-nhiều, tỷ lệ giảng viên/đầu sinh^vdên thấp.

Khoa Quan hệ công chúng cũng là một khoa cỏ số lượng sinh viên khá cao, đàorìạo 2 
chuyên ngành bậc đại học (mỗi chuyên ngành thường 2 lớp/năm), với số giảng viên cơ 
hữu hiện tại khoảng 10 người. Trong điều kiện này nhà trường không thể mở được 
nhiều lớp, nhiều khung giờ và giảng viên khác nhau cho sinh viên đăng ký học. Thực tế 
là các lớp tín chỉ hiện nay có số lượng sỉnh viên rất đông, ảnh hưởng tới chất lượng 
giảng dạy. Đây là khó khăn chung của nhiều trường đại học và sẽ phải giải quyết dần 

L -  trong nhiều năm. Thứ hai, với ứng dụng công nghệ thông tin và nô lực của các.cô vân 
học tập, việc tổ chức sinh viên đãng ký học đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, việc chưa 
thành thạo công nghệ thông tin và chưa quen với phần mềm đăng ký, quản lý, theo dõi 
lịch học, nhập điểm số... Mỗi kỳ đăng ky tín chỉ diễn ra như một “trận chiến” cẩng 
thẳng của cả trường. Nhưng với sự tích cực của đội ngũ cán bộ đào tạo và các cố vấn 
học tập, những-khó khăn trục trặc cũng đarig từng bước được giải quyết.-*1 _ * _ __ * I _ * _ __I 1 ị

- Vai trò của giáo viên chủ nghiệm và các cán bộ lóp cũng có sự thay đổi rõ rệt. 
Khi chuyển đổi sang hình thức học tín chỉ, các lớp học truyền thống bị phá vỡ, bị 
chuyến đổi Tinh hoạt va liên tuc, dẫn tới ỊỊự xáo trỏn7rất kho quản lv~và tổ chức sinh

— — _    ' "  — • .... —   —      

hoạt tập thể. Vai trò của giẩo viên chủ nh:

_

J_

ệm và các cán bộ lóp bị suy giảm rât nhiều



Điều này dẫn tới khó khăn trong, việcị.tổ chức sinh hoạt tập thể và khó quản lý sinh viên 
theo lớp: do thời gian học của mỗi em là khác nhau nên việc sinh hoạt và gắn kết tập thể 
cũng hạn chế hơn. Việc quán lỷ sinh viên của giấo viên chu nhiệm cũng gặp rất nhiều 
khó khăn, vì khó bố trí thời gian họp lớp, khó nắm tình hình tu dưỡng học tập của học 
sinh ở các lớp tín chỉ khác nhau. Giáo viên chủ nhiệm đã và đang kết nối với sinh viên 
qua CÁC dịch vụ mạng xã hội. Tuy nhiên việc phụ -thuộc, vào mạng xã hội sẽ chỉ tạo ra sự
l#"êĩ ¿xo d ồ. r ị - ' - '  r  > -

Cần có những giải pháp thiết thực và bền  vững hơn cho vấn đề này.

- Cơ sở đào tạo chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt vật chất, kỹ thưật, cũng như nhân lực 
cho việc chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ. về mặt vật chất, nhà trường cần bố trí 
được đủ số lớp học với đầy đủ tiện Ỵghi, saò cho đáp ứng được số lượng nhu cầu học 
tập của sinh viên. Theo đúng với tính chấí của hình thức tín chỉ thì sinh viên được lựa 
chọn học ở một trong hai, thậm chí là ba lóp khác nhau của các giảng viên khác nhau 
trong cùng một học phần. Neu không đủ lợp học, sinh viên chỉ có thể lựa chọn mồn học, 
trong khi giảng viên và lớp học vẫn cố định.

<
TS. Vũ Tuấn Hà (Giảng viên khoa QHCC&QC) đánh giá: Với hình thức đào tạo 

tín chỉ, mồi tín chỉ, sinh viên cần học tập theo phương thức là học trên lóp: thưc hành.
•V . 1 Ầ /T 5 i. 1 ? 4  4*  1 1 yvà tự học. Một tín chỉ được quy định băng 15 tiêt học lý thuyêt hay 30 tiêt thực hành

I ,  ,  ,  __ r . _ _  ̂ r 7 r
- z  -=-• - -1 -------T=\-Á-*— 4  • 1--      -H . ”*  — <-/^-,-1 - - - . Á  3  .4  _____—4.-4....—4   4 Á -Ì 4 -Á - -—. 4   4—    A———lay ìh â ớ  lũạnTĐÓi với những học phần ly
ị_Ị  _ 1 _ ?  _  • _ 1 _  • Ạ  1 7 *  1 > 1 r . 1 Ấ  J A  • Ạ 1tín chỉ sinh viên phải dành ít nhât 30 giờ chuân bị cá nhân. Thực tê sô tín chỉ nghiên cứụ
ý thuyêt cho mỗi môn học ở khoa QHCC&QC hiện nay không nhiều, nhà trường và> ị

• • A V.A . 1 ^  1 1 • A , 1 4 *  • 4  A .1 1 > 4 \  Ti  , 1 ! 1 > 1 1  Ạ 4 • Ạ  7

thẹo phương thức là học trên lóp; thưc hành.
f r r4 ^  1 • Ã , 1 t r . 1 A , 1 ^  A  , • A , ,1 1 > 1

r 7 r

ĩhĩĩỹêrhqạcThực^nhrdêTiêp thu“đữợq một
7 Ị Ị ' " —___A 1 *  r 1 A r p l  . A A . r _ 1 ?  1 • Ạ r

zao tinh thân tự giác trong nghiên cứu, học tập. Nhưng, đê nâng cao được năng lực tự 
học, tự nghiên cứu ở sinh viên môt vấn dề đăt ra đó là nhà trường cần phải đáp ứng

> > 7 1

chính xác.
,

Nhưng thực tê hiện nay, mặc dù giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên cơ bản 
đã được cải thiện đặc biệt là về số lượng nhưng vẫn còn nhiều tín. chỉ chưa có giáo 
rình. Đó chính là những khó khăn trong học tập nghiên cứu của sinh viên khi thực hiện 

đào tạo theo tín chỉ - phương thức ở đó có yêu cầu cacrvề việc tự học, tự nghiên cứu của
sinh viên.

-  ~ ! ~ | —

Cùng với việc nguồn sách nghiên cứu vẫn còn chưa nhiêu vậ chưa thật đa dạng thì



điều không thể không nhắc tới đó là tinh thần tụ giác, ý thức nỗ lực của sinh viên tropg 
tìm kiếm sách từ các nguồn và khai thác triệt để tri thức từ các nguồn đó chưa được hầu 
hết sinh vi en chú trọng. Qua khảo sát cho thấy vân khống ít sính viên thụ đọng, ỷ lại 
trong việc này. Sinh viên mợi chỉ dừng lai học những điều giảng viên gợi mở trên lớp 
mà thiếu đi sự chủ động trong làm giàu thông tin đã được đề cập trên lớp thông qua việc 
tìm tài liệu và đọc tài liệiL- _ ị_ ___ .1 ___

_______________________________________1______________________________________________________ I_____

3. Đa số các ý kiến nhất trí cao với
¿1 _ J _ |  Ẩ 1 * __ f  2và học theo học chê tín chỉ:

ị > r  r

các đê xuât nhăm nâng cao chât lượng dạy

- Giải pháp đâu tiên là việc đâu tư một each có hệ thông vào cơ sở vật chât, ky
thuật phục vụ cho đào tạo tín chỉ. Trong đó, vô cùng quan trọng là hệ thống phòng h

- -1 ■. J . - - - -
lơicân được trang bị đây đủ các hệ thông ky thuật phục vụ học tập như: máy chiêu, 

mic, wifi, các tiện ích như rèm che sáng, quạt, điều hòa... Hiện nay, nhiều phòng học 
Học viện có máy chiếu nhưng hoạt động khồng hiệu quả, hoặc quá nóng, quá chật. ĩ  ’ 
này làm ảnh hưởng đến tâm lý người dạy người học, cũng như chất lượng hiệu quả 
giờ học.

Điề
củi

ọc
a,
ở
u
a

ThS. Lê Thị Thùy Linh (Giảng viên khoa QHCC&QC) cho rằng: Ngoài hệ thống 
lóp học đủ vẫ đạt chuẩn, hệ thống thư viện cũng cần được nấng cấp và đong bộ với 
nguồn tài liệu khoaJiọc-4ạlnácT:hoa,nũng-như trang bị thêm-cáckênhnghiênxứukhác 
ngoài sách, tài liệu như băng, đĩa chuyên r gành. Đối với khoa QHCC&QC, ngoài khóa 
luận, thư viện hoàn toàn có thể đưa các tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên vào lưu trữ để 
các sinh viên khoá sau tiện tham khảo. Đây cũng là nguồn tư liệu quý giá cho Khoa và 
Hoc viên.

ThS Nguyên Thùy Lỉnh (Giảng viên 
mềm quản lý đào tạo cần phải được nâng 
việc và đáp ứng được nhiTcầu của phĩa đào 
hoạt động hiệu quả, mọi công việc về quản 
đó một cách dễ dàng và thuận tiện cho tất 
kiệm thời gian, công sức và chi phí cho cơ

khoa QHCC&QC) nối: Bên cạnh đó, ph; 
cấp sao cho bao quát được các đầu mối cô 

tạo, giảng viên và sinh viên. Khi phân 
lý đào tao có thể được thực hiện thông q 

ác đối tượng liên quan. Điều này sẽ
sở đầo tao

_■ - Giải pháp tiếp theo và mang tính 
trong đó quan trọng hơn cả là lực lượng 
trách kỹ thuật, tư vấn... Hiện nay, sinh viê; 
một học phần. Một! giảng viên vẫn phải gi

ẩn

ng

cả c

¿luyết
iảnggi'

n chu
Ìiiytrimv piiaii. ±VJL\JL giang V 1 1̂1 van piiai giang luyt muii itmtu ìup. rinn nang LIIÎ U

giảng viên; đậc biệt! làmhững-giảng viên có trìnhuíỘTttanglàmmt vấn-đề không chỉ của

> __ _ ■>
định là đâu tư vào nguôn nhân lực,

m
ua

tíết

nụviên chất lượng, kế đó là nhân lực p 
a được lựa chọn nhiều giảng viên trong 

ang môt môn cho nhiều lớp. Tình trạng thiếu



Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
” I I i , ì i

ThS Tào Thanh Huyền (Giáng viên khoa QHCG&QC) cho rằng: Đe nâng cao
Ạ A Ạ

1 4Ạ • IV • 9 • Ạ 1 > , Ạ A 1  ̂ . 4À , 1 A • 1 IV / > 1 4A 1chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà trường cần chú trọng đầu tư, bồi dưỡng trình độ cho
r

cạnh tranh lành mạnh trong giảng dạỹ thông qua việc cho sinh viên cơ hội lựa chọn các 
giảng viên của cùng một học phần. Có như vậy, sinh viên mới được tiếp cận với những 
phong cách giảng dạy khác nhau và tự lựa chọn được cho mình thầy cô phù hợp nhất 
của học phần. Điều này cũng sẽ giúp bản thân các giảng viên phải luôn vận động, cập 
nhật, làm mớỉ mình sao cho phù họp với m ững kiến thứp đương đại, đáp ứng được thực 
tiễn và nhu cầu không giống nhau của siiử  ̂viên.

ThS Vũ Hạnh Ngân (Giảng viên khoa QHCC&QC) chia sẻ: Đồ công tác giảng 
dạy chuyên môn diễn ra thuận lợi, nhà trường cũng cần đầu tư nhân lực kỹ thuật, tư vấn 
phục vụ cho đào tạo tín chỉ. Những lực lưcng này sẽ là bộ phận giúp việc cho Ban Quản 
[ý Đào tạo trong việc xử lý những sự cố về kỹ thuật, giải đáp các thắc mắc liên quan đến 

- Jằõ tạo tín chTcuã^inh^vĩếnT Co như vậy, cấCglảrig GêĩTrnơTchuyên tâm làm còng tác" 
chuyên môn, chứ không phải vừa lo chuẩn bị bài giảng, vừa lo làm cố vấn học tập như 
liên nay. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng giảng viên không được 
ihư mong đợi, xuất phát từ tầm nhìn của nhà quản lý.

- Đa số các ý kiến thống nhất rằng: việc đào tạo theo học chế tín chỉ cần thiết kế 
một hệ thống bài tập thực hành và phựơng thức đánh giá khoa họcj họp lý

Chuyên gia Lê Quốc vin h  (Công ty ĨNHH Lê và Anh Em) nhất trĩ đề cao vai trò 
của tiết học thực hành. Nhà trường cần tăng cường hơn nữa thời lượng thực hành, thực 
:ập cho sinh viên, không chỉ là thực hành tại trường, mà có thể liên kết chặt chẽ hơn với 
các cơ quan để tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường thực tập nghề nghiệp.

, , , _ i
- Bên cạnh đó, nhiêu ý kiên cho răng cân tăng cường các biện pháp nâng cao ý

hức tự giác học tập và nghiên cứu củà sinh viên:

_  ThS Lê Thị Thùy Linh (Giảng Ị viên khoa QHCC&QC) cho rằng: Cùng với việc
A —  1^^   ̂ 'r ’ "

trong việc học, tránh tâm lý ỷ lại, đợi thầy dạy như hình thức niên chế. Tuy vậy, nhận



thức của .nhiều sinh viên về đào tạo theo hệ thống tín chỉ còn nhiều hạn chế. Không ít 
sinh viên vẫn còn xa lạ với việc tự hoạch định nội dung học tập và quản lý quá trình tự 
học của mình, sử dụng không đủng mục đích thời gian tự học đà được thiết kê trong 
chương trình, dẫn tới hiệu quả học tập khồng cao. Vì vậy, khi thay đổi từ đào tạo niên 
chế sang tín chỉ, tiịước hết người học cần thay đổi nhận thức và thói quen, cần hiểu rõ 
mựCL-đích học tập và.xác. định động cơ học tập đúng đắn. Đồng thời, sinh .viên cũng cần 
lập ké hoach cho việc tự họer-tư-nghiên cửu (Hơc-lúe nào? Học ở dâu? Học-như-thế 
nào? Học môn gì, phần nào trước, phần nào sau?). Sinh viên nên liệt kê ra các công việc 
cần làm, xây dựng kế hoạch học tập theo từng tuần, tháng và học kỳ, năm học, phân bô 
thời gian họp lý cho từng nhiệm vụ; tự kiểm traị đánh giá việc thực hiện kế hoạch và tút 
kinh nghiệm. I

1 1
— Nhiều ý kiến đồng tình với việc cần khai thác tốt hơn vai trò của các cố vấn học

tập

ThS Mai
với học chế tín 
cố vẩn học tập, 
đủ về các môn 
đội ngũ cố vấn 
cắc co vấn hộc“

Thị Lan Phương (Chuyên viên khoa QHCC&QC) nói: trên thực tế đổi 
chỉ, vai trò của các cố vấn hoc tẩp là vô cùng quan trọng. Thông qua các 
nhà trường cung cấp cho sinh viền một luồng thông tin chính xác và đây 
học cũng như một số hoạt dộng khác của sinh viên. Chúng ta dã có một

chưa biết cách khai thác và vì vậy vai trò chọc tập tôt nhưng sinh viên 
tập bị giảm sút.

4. Kết luận

Ghi nhận những ý kiến từ các chuyên 
Thi Minh Hiền kết luận :

ủa

gia và các giảng viên, sinh viên, TS. Nguyễn

Có thể nói việc áp dụng phương pháp đào tạo mới - Học chế tín chỉ vào Học viịện 
Báo d ií vù; Tuyên truyền là một bước đi đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng 
tao, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. T
bước thực hiện còn gặp một sô khó khăn Ịtrở ngại nhưng phương pháp đào tạo này 
bản đã đáp ứng tâm tư nguyện vọng của s nh viên cũng như đội ngũ cán bộ giảng V 
Hòe viện Báo chí yà Tuyên truyền nói chung, khoa QHCC&QC nói riêng.

THƯ KÝ

.0
uy
cơ
íen

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 

CHỦ TỌA I —

Ĩ&A KỉamẢ  IA&a



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ỹ thảng năm

BẢN ĐÁNH GĨÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên:...............Laju................................................................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:......... . c . ..........................

- Chưong trình đào tạo ngành: Quan hệ công chúng

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của các thành viên hội 

đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương trình 

đào tạo

2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 

nghiệp

r

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo ỊyCvr

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo



5 Nội dung của chương • 

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, tính hội nhập 

và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước)

Những ý kiến khác:................... ........................................................................

........................ a * A . . . i ........ . __...............................................................................

Kết luận chung:

Thành viên hội đồng thẩm định



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I r  , ,  _  ^

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Hà Nội, ngày ^  thảng rỴnăm ~2sD

BẢN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên:............................................................... .........................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:..... .\J.Vífrrf?......................................

- Chương trình đào tạo ngành: Quan hệ công chúng

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhân xét của các thành viên hôi • •
đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương ưình 

đào tạo

/ t - o r
*—

e/

M J
\

2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 

nghiệp

\cJỨ<5cC^ a . L kv-

w  . ^

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo
-- VaSÌ  ̂ ^
^Q_Í>J« Ỵ^>
4  ' \v — R ,  .1 . 1 ^  > 0

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo
-  ¿ T e U ỏ r ^

Õ u ^  ^  '
■ ^ 4  4 ]



5 Nội dung của chương

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình

độ đào tạo, đảm bảo tỉnh 

hiện đại, tỉnh hội nhập 

và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kỉnh tế - xã 

hội đất nước)

r
Những ý kiên khác:

Kết luận r.hnnơ-



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày thảng năm Z^iTÍO

BẢN ĐÁNH GIÁ CHƯ ƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên:. .. . .¿ fó< ríy.......................................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:... ...... f h ễ ề Z . . ................

- Chương trĩnh đào tạo ngành: Quan hệ công chúng

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhân xét của các thành viên hôi • •
đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương trình 

đào tạo

yỴ hC  *y^**&>'

_  ù *  < *J~ ' 'ỹ í£ ,sfcf>.//
2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 

nghiệp
.—

^ / ‘6

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo __ / ị - ỳ o

4 ' '
7 CT xT*

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo _  C o' ¿ ý  ¿ ¿ q

1 * "

¿ V  Hí-
A r 4 T



Những ý kiến khác:

Kết luận chung:

. .ỗ > ỉĩ fc ... J

.c?..... $ £ v . .. . .ý  . .J. ....

................................... ~ ...........................

€Ị ty ĩt*  <***.1 / fề Z ~  ^ ¡ 3  ' / '
( ^ Thành viThành viên hội đông thâm định

f(/Ò k~ P »



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày thảngẬnầm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Quan hệ công chúng
Trình độ đào tao : Đai hoc* • • •

Ngành đào tạo : Quan hệ công chúng Mã số:
Người nhận xét: _

- Họ và tên:......... .ÍTÍkVs.. ...........................................
- Chức danh, học vị:........ ! > & . , . ......... .........................
- Chuyên ngành:... . ( < & £ . . . ......................
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:.....................................................

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với
chương trình đào tạo dự kiến năm 2020
1. về mục tiêu chương trình đào tạo
...............;

.........tĩố c ..¿Cạ-ểỆ ... ..<ỹ>. r. . .ểỐuoTT.? íu a . . . ¿ 2 * ^

.......... Í^víy. LYỳ fiQ.. .............

................... r> ..T ĩlỹ..ùyứ iỌ ,...f\éíC.. t+ ý.. ?.

.......... .. k y ù £ ... tey4 u ì £ . ... ...............

................... 4ĩ)/U%..ès.±>rf,.ẠrQ?.£i/ĩL. . . v d '

........lỈẰ y.Ẩ fC 7 .. 4 ^ 0 . . 4 -fa\ y - . r..ỹ i....x2 /..................

. . . . . . . . .rú.ỵ.77 J h ũ ^ \77fC ũ ì7 7  .................................. 7.7777“

.........................x Q lu . .. ..... .ỹ ..

.................^ ỉ . .  lfaí .<£.. . fà ề £ t.... Ộí^Vùl̂ ị  .. A ^ C r... - ...........

............................./ & £ . . .¿ w ...t í c L .kT À H ..^ . < ố r r . Ạ r>

.............. Ị& LtC ... .. . ^ f  .C4.................................



2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

...................- . . ì ỉ í . . , . . . Ú . A i s . . . •

........................—' ■ ■  ■ . .  — r' . . , Cị i ?  ^

.................... /ẰíT... ýx*ọ.. J . kỵ.4rC*£i .. £«*<1.. .■ ..........................................................  ...............

........................

................ . .*£<*0*,.. T^rt*... ị /K ... T ^rìiî . Ă a *  !\.. .....

. l\ì. ,.ix*ó..u2ùc.. .< c * .v . .¿ p £ ớ . . .Éíĩrrr. .<a£o... ̂ .OỈ^Xrỉém

> 7  ^
5. Fề chuăn đâu ra chương trình đào tạo

...........~ p^UẠ, ■. .^XAyí. .y . . . ..£c*  ̂.(cÂ? ... .bfÁx^ . c¿£^..

./hrậr**.. yĩ\ . .. /^ io o ... . .ỳ ......................................................

................. .«*»*... .c» í. ]fc£/Q 7£¿¡£%. . xắíu.*.. . y . ' S&L»

Iciÿiksjhÿ... ... / .  f * ^ ^ L c .. >£/. . ¿ 'O z S x .^

.. .y )1. v<^| àjkt% .. ./& 4L.r. .J.. .. /x ¿ .. .  . Zc#?_

... .IfV.. . CÁ*... .C t*4?... .C^Cr .. p Chĩ̂ .  .. .*........



(Udi ‘ÓIỊ ou ít¡s da  Kỵ) 
i ạ x  NỈVHM I.Ọ.nON

^  ¿ f e s  J » y  j é y A i y ỷ A ỉ l Ậ c r u j í  < K vựỵ

Ặ y ỉ . ? y £ i J g .......““ •..........

r  W M n y*0yrJ > ậ  f ï v t i p  -y W í i ¿■ ......

J  * y c / e y * #  y ^ J y y ^ ' j ^ y

'  yn7 ^ K  ■ A t ó  ■ejy'yrvípó• • • £ x ậ  ■ ■ ...“ “ ■•..

• ¿ V *  ¿ V  * '* ? &  '  ỉ ? , ? ĩ  J »  J *  ué”‘ ,f*
J Y  * Ÿ  R y  J  A  J < £  y ?  6 %  < * iy  ){* >  ■ j j j  y g ..... — .......

-  ..............................................  ....................  ■■■<• • ^ • ¿ ^ • • 1

‘? v?  £ r 2 J - - ‘2 w - - - - * ^ - - p p - - " :? * v « -" ’á * * ỹ " ị ạ - " * y i f - t - , ĩr r > ỵ - .......

............. .............

........................................................................... 4¿~y> • • *v*ÿ- • ■ ỹ£ r+ * r-J^jịị.............

¿ • ¡ ¡ ÿ y p v '- J î n - - > * r * - - < r z g  ■ ■ ■ '¿Jï- ^  J t y  

• v ? * t e  \_ J n f A y ó  ( ặ  • y ^ t r y v w y  ■ ■ ệ ạ :  •►«£••• \ ỹ t i  • '2 jp- ■ - ........



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm

THÙ LAO HỘI ĐỒNG THẨM ĐINH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHỦNG

Tên chương ữình đào tạo : Cử nhân Quan hệ công chúng
Trình độ đào tạo : Đại học• • • •

Ngành đào tạo : Quan hệ công chúng Mã số:

stt Họ và tên Chức
danh Đơn vị công tác số tiền Chữ ký

___ _________

1 Lỏi líòúv m . T s Hoe tìừb to ó  c ầ "u ĩ
Tol£ aj im M J

2 ệ v n h ' Uõki Pữ&.rs %jí ẬDC (ÙMtíó qtoi- 
(6z fìlõù

3 [^Cịư^ỉvu W mPv Lậ P3-S.TS Học ÍYẬă (oũuổ 
V ltèt

4 l& Q iiù í 1ỉùnỉv
qcci

rríHH l i  
lídT M v  Pm/

*****
■ ẳ n :

5 The Ppc vộ ibứ é cfu f  ựcL
__TtẰỉpv À vumũ___

Tổng cộng:



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Quan hệ công chúng 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quan hệ công chúng Mã số:
Người nhận xét: .

- Họ và tên:............1/M»... ............................... .............................
- Chức danh, học vị:............ .............................................................................
- Chuyên ngành:............................................................................. ..................
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:........ ................................................

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với

chương trình đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

....................................................................Ị&T. Ằ&ẹ.. ~ y L . f i , . .. .ế S t .r . .0». ỄữJỹ



2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp
........  ............................Ị\Ií\àct. JkỉLỊỊ?..... . (HkỂ'.

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

................................................... .................................



4. về nội dung chương trình đào tạo

...........................    .. ỵ. ..k & .. . &m L . M ĩẤ . .. ỉù iu ,.. ỊdLẨk.

..... ỈẶ \..íụ ^ ..tâ .ĩịầ * &

. r f e í ...................<............... ......................................................................................

.......... .Tr-... y j£ r . . .ÜY&.. .Ẳ ju .̂ . M y $ o ... Ấ Ĩ ầ . . )f it ........ Kuỳ. .. d L u ỹ .. .cfi-Ä"

................. ...........................................



Kết luận chung:
.................... . . Î 4 .. xtfÿh ... .CíQjy)—  ỊsẰ-^Y... .^ỔvÂị?>

NGƯỜI NHẬN XÉT
(Kỷ và ghi rõ họ, tên)

[ p l  t ó  ^



pHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN 
TRUYÈN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ^ tháng l(nànăm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHỦNG

Tên chương trình đào tạo 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
Người nhận xét:

: Cử nhân Quan hệ công chúng 
: Đại học
: Quan hệ công chúng Mã số:

- Họ và tên:.... ............
- Chức danh, học vị:... ......
- Chuyên ngành:................
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:.......vAu....\Tk«-í

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với

chương trình đào tạo dự kiến năm 2020 

1. về mục tiêu chương trình đào tạo



2. Vê vị trí làm việc sau tôt nghiệị

....................... .............................................................."ỵ.............

¿S-VVrS^/^í^rr. ^T.VrẠ^xrr*.. y. S:Wo. í^L^piv».. k c ệ r fS v ^ v i <v]'^*vỊ

^.CíCÀ^Ẵ».. . .^

. .V ).\í £»ỲĨt. 'S t ỉS s n . . .svktC. . \ £ ì .

1

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

...... )^^7ỆẶi^ãr‘. ráb£I. .r*i... .q\ a\C^Lŝ .  . sĩ$~í.. .vA»*̂ ... V\S-iv?. ??lr&rẦ24j}

............... C riv^... ...KfSrT̂ *̂irrrìil<,̂ ....'^í^..£v^?.

................. Ví̂ v .*rí^Ã*.. .. c^yyx|.. .y^vív. .<u^$c... Ậ.e»^s\v. .V^A/S^Ì....

...................VVa-kTCA   \^jưS^>o1 ..............................................................................

...............ĨMĨùut.. vísX X ^ ts. .... . .<&s^...

, ' Ấ ^ . L ^ ^ . . hJ ^ Ệ .. ....



/ / s ®uò'c c \
/ / P H i r a N r a Ẩ M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOp/t ì OC ' \ ° ĩTrìnhị ỗộ a^hOcự'Pgịành Quan hê công chúng

Họ và Wvĩtìầrìh' VIeri<Hồi đồng thấm định: Nguyễn Thị Hồng Nam
Trình đ ọ ^ ^ T ạcg ^ éir sĩ
Ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế
Đơn vị công tác: Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Trách nhiệm trong Hội đồng thấm định: Phản biện
Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo
Ngành đào tạo: Quan hệ công chúng Mã số: 52 36 07 08

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Hợp lý, khoa học 
và đầy đủ

X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

Mục tiêu rõ ràng, 
đảm bảo tính 
khoa học và khả 
thi, chuẩn đầu ra 
mô tả chi tiết và 
đầy đủ, phù họp 
với mục tiêu

X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Các khối kiến 
thức cân đối, sắp 
xếp các môn học 
tương đối hợp lý.

X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp, các học phần 
tương đối sát với 
chương trình.

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào

Nội dung chương 
trình đáp ứng

X



tao, đảm bảo tính hiện đại, hệ muc tiêu và phù
thống, tính hội nhập và phù họp hợp trình độ đào
với yêu cẩu phát triên kinh tê - tạo.
xã hội đât nước...

-------------------V------------- 7--------------7---------------------— r ----------------- — —------------------------------------------------------------------ 7 1------------------- \------------- 7--------------7---------------------

Y kiên nhận xét khác: Một sô môn cân săp xêp lại cho họp lý hơn.

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
ĩệ- Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những nội dung 
cụ thê sau:

+) Mục 2.2 (trang 22): Kiến thức ngành, phần bắt buộc: nên thay môn Hành vi 

khách hàng bằng 1 môn trong phần tự chọn. Vì Kiến thức ngành, phần tự chọn: chỉ 

được chọn 1 môn trong đó có những môn quan trọng (Nhập môn QC, Viết lời QC, PR 

ứng dụng, TNXH của doanh nghiệp).

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

Ts.Nguyễn Thị Hồng Nam



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
J ú i Á đ t í . Ẩ Ù Ù . . < L f è f . . 'ữ  7

i đồng thẩm định:..

c£ụ.[[Ằp^.
Đơn vị công tác: .. iC ầ fa .&&?..U a ..? .Ẵ ừ z .ỵ & i ằ ? Ị ị . ỉ ^ / . Ị ^ . ĩ ỳ ữ ^
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... ịỢ^ịrtáỊtr.. *??$*?. .¿Ịr'.................
Tên khoa đề nghị thẩm định: .. (Q h &Ị?. . . ôJ ỵ ): .VrỊ.. ứĩ$&\ũL0LX
Ngành đào tạo: X Q ư ứ d ộ .^ ,L B Ị.X Ẩ ư i^ ị2.,   Mã số: . ỹ Ấ ê .ổ õ ỳ ũ S ’

y

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

cẩtí Ị?à'ỵ?KỊ ỵýiỈAo ư
2 Mục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ổỳ&p /u T Á Ă i í /

oỏ Cẩu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cđụ <ỉ> k^U ỈẠh 
â r /Á M  Ỷ

U u k

Ư

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

U à ỳ  p â tíữ p t /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

M ( /

Ý kiến nhận xét khác:

ì r  ’*'■
1 - y *

L





_____ ,
/  ĐINH CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TrìẢh độỌỤiì^^y, nh . . . .<rSC.. .  CÌ>. A. .......................^ . . .

I !õ:. v^ịặỹị^^^Ịị^ìiệẰ  Hội đồna thẩm định:... ..... Cể\j2... fy .ỹÂ ỳệJ ...
Tn^^4ô^đàoJạ^^^(jíS./"T^........................................................ ...............

Trách nhiệm trong Hội đồng thầm định:. ■ ........ .........................
Tên khoa đề nghị thẩm định: ... - . . . & .  C r ..............
Ngành đào tạo: . ỈSaaM*. Ầ ìL . .c fà j. ....... Mã số: . &2-ẰQ. iũ.ọ& .

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ỹ

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

n/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

ôc / t í W  

Ã*ktKf K

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

c Ẳ  b-Ắ /9Áữ \/
5 Nội dung chương trình đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

«r /
— r----------ĩ-------------------------------------- :

Y kiên nhận xét khác:



Kết luận:
□ .Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành ..............................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:......................iuúL. i/ỡrt1.. A a ..
Trình độ đào tạo: .......... P&.Ỹ.-. .TS"..................................................................
Ngành đào tạo: ........... CAív.vk.. jy>... k<TTr......................................................

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

y /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

J
3 Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

v/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/
Ý kiến nhân xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
0  Thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

. .'Ê.£.. ao.cị£ i ... k  £.... 'kXỈXị

. Vxở .... .L.ỢÁ.... .0Tn.-.C-.. .'hấ£u
.ũlưx\o>...bơ.'^..p. 
Jko£i<Ị.... .bíDa..

nctiị... .. .CrJ ...ióỉxS.Xy.

há£u ■/... .cJ>u.(££... .¿££T.. . k.òr... dmrk.. .tò£. ...ơk'
.T.Cvq.... eẨva..... .. Ị^kACL. ..L i.c .. .V.CL.... . t . ....

□ Không thong qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

KHOA QHCC&QC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại Phòng họp A, tầng 2, toàn Al, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chưomg trình đào tạo trình độ Đại học 

ngành Quan hệ công chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như 
sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS.TS. Lưu Văn An - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 
Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS Đinh Văn Hường - Đại học Quốc gia Hà Nội - Phản biện 1

3. PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi - Hội nhà báo Việt Nam - Phản biện 2

4. Chuyên gia Lê QuốcA/ùih -^Công ty TNHH Lê và Anh Em -  Uỷ viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương — Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
đào tạo -  Thư ký HĐ

I.II. Nội dung thẩm định

1. PGS.TS Lưu Văn An: giới thiệu đại biểu, chương trình và mục đích của cuộc hội 
thảo.

2. Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo giới thiệu tóm tắt lại chương trình đào tạo 
Quan hệ công chúng và mời các đại biểu tham dự phát biểu ỷ kiến.

3. Các ý kiến trao đổi thảo luận: Các ý kiến trao đổi thảo luận tập trung vào một số nội 
dung sau:

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền (Phó trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo): 
Khi xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo, trong chương trình tín chỉ mới chúng 

tôi đã xác định các mục tiêu rõ ràng hơn và phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi về tiêu chuẩn



của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và làm bật hợn điểm đặc thù củạ sinh viên 

ngành quan hệ công chúng.
PGS. TS Đinh Văn Hường (Phản biện 1): Chương trình đào tạo của khoa được kế thừa, 
bổ sung nâng cao có đổi mới so với chương trình năm 2018. Chương trình được trình bày 

rõ ràng, phù hợp, thể hiện triết lý đào tạo ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và 
hiện đại. Tuy nhiên, khoa nên bổ sung ý “tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp tốt”, 

và giải trinh rõ hơn hai chữ “hàng đầu” mang hàm ý gì. Mục tiêu cụ thể với P012 toàn 

diện, hợp lý, nhất quán.
Chuyên gia Lê Quốc Vinh (ủy viên): Chương trình đào tạo cử nhân này có thể cung 
cẩp nhân sự cho các vị trí sau: Nhân viên quan hê báo chí, nhân viên PR, nhân viên phân 
tích truyền thông, người phụ trách nội dung, nhân viên truyền thông nội bộ, sản xuât nội 

dung, quản lý khách hàng... Tóm lại, chương trình đào tạo về cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu tuyển dụng, chỉ cần cập nhật thêm về xu hướng và cho các em kỹ năng để tự học 

thêm bên ngoài.
PGS. TS Đinh Văn Hường (Phản biện 1): Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt 
nghiệp tốt, khả thi và hấp dẫn ngườị học, nhưng cần bổ sung thêm thực hiện công tác 

nghiên cứu. Khoa có thế mở rộng hơn đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
PGS. TS Đinh Văn Hưcmg (Phản biện 1): cấu trúc chương trình đào tạo hợp lý với 130 
tín chỉ được trình bày rõ ràng, kết họp giữa lý thuyết với thực hành và kỹ năng. Nên gia 

tăng thêm các môn tự chọn để người học được tự mình chọn lựa và gia tăng thêm bài tập, 

sản phẩm thực tế như phần tốt nghiệp: bảo vệ tốt nghiệp bằng sản phẩm. Ngoài ra tôi 
nghĩ nên gia tăng thêm các chuyên gia nước ngoài tham gia vào chương trình giảng dạy. 

PGS.TS Lưu Văn An (Chủ tịch HĐ): Nội dung chương trình đào tạo phù hợp, bao quát 
được các khối kiến thức nền tảng, cơ sở ngành, chuyên ngành, lý luận và thực tiễn. Tuy 
nhiên tôi đề nghị nhà trường nên thêm các nội dung thực hành và ứng dụng thay vì giảng 
dạy lý thuyết. Tôi khuyến nghị xây dựng mô hình đào tạo kết hợp giữa giảng dạy hàn lâm 

và liên kết với thực tiễn doanh nghiệp. Đây không phải thực tập mà là học tại doanh 
nghiệp, do doanh nghiệp giảng dạy để có cái nhìn thực tế nhất.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh (ủy viên): Với tư cách nhà tuyển dụng tôi thấy khung 
chương trình hiện nay cũng khá phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, khoả nên tăng thêm các



giờ học thực hành ứng dụng và thêm phần kiến thức chuyên ngành trong chương trình. 
Ngoài ra, các môn tự chọn rất hay nhưng sinh viên lại chỉ được chọn 1 trong số đó thì 

thiệt thòi cho sinh viên, vì thế nên lồng ghép các môn lại, ví dụ: Chiến lược marketing, 
marketing kỹ thuật số... ở  Việt nam và trên thế giới, một số nhà trường tạo ra một môn 

học tại doanh nghiệp và người giảng dạy chính là người trong doanh nghiệp, sinh viên 
được nghe giảng trực tiếp tại doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hương (Thư ký): Theo tôi, các môn kiến thức đại cương như chuẩn 

đầu ra số 7, và số 6 cần điều chỉnh lại về mức cao và mức trung binh. Chuẩn đầu ra 15 và 

16 chủ yếu ở mức cao nên để đóng góp ờ mức thấp. Bên cạnh đó, chuẩn đầu ra về khởi 

nghiệp nên có một môn học, khóa học về kỳ năng khởi nghiệp như cách gọi vốn, cách 

quản lý nhân sự.

4. Khoa Quan hệ và công chúng trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

5. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

6. Ket quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 5

- Phiếu hợp lệ: 5 c

- Phiếu không hợp lệ: 0

- Số phiếu dánh giá Chương trình dạt ycu cầu: 5 'k

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yều cầu: 0

7. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi 1 lh ngày 9 tháng 7 nâm 

2020.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Hương Lưu Văn An



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số: &ĨỜ4 /QĐ-HVBC&TT Hà Nội, ngày 02- tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định 6591-QĐ/HVCTQGHCM ngày 01 tháng 11 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT- 
BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quan hệ 

quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm những ông (bà) có tên sau đây:
1. GS.TS.Hoàng Khắc Nam - Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn - Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - 

Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, 

Học viện Ngoại giao - Phản biện 2



4. TS. Trịnh Kim Chi - Trưởng phòng Họp tác đa phương, Văn phòng Quốc hội - 
ủy  viên

5. PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo - ủy  viên
6. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 

ủy viên
7. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng đào tạo - Thư ký.
Điều 2: Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình đào tạo ngành Quan 

hệ quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở quy định hiện hành.
Điều 3: Các ông/bà (Trưởng các đơn vị có liên quan) và các ông/bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:•

- Ban Giám đốc HV;
- Như điểu 3;

- Luv VT, KT&KĐCLĐT.



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày thảng năm 2020

PHIÉU NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo : Quan hệ
Ngành đào tạo : Quan hệ
Chuyên ngành : Quan hệ

Thông tin
Mã số :7310206

quốc tế (International Relations) 
quốc tế
chính trị và Truyền thông quốc tế; 
đối ngoại

Ngưò’i nhận xét:
- Họ và tên:.............
- Chức danh, học vị:
- Chuyên ngành:.....
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:. ... .(/.'sì...

/ 4  h ị ị ! '^  { C^^-ỷỴ

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình

đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo
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2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp
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3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
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4. về nội dung chương trình đào tạo
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NGƯỜI NHẬN XÉT
(Kỷ và ghi rõ họ, tên)



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày thángh năm,

PHIÉU LẤY Ý KIÉN PHIÉU NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo : Quan hệ
Ngành đào tạo : Quan hệ
Chuyên ngành : Quan hệ

Thông tin
Mã số :7310206

quốc tế (International Relations) 
quốc tế
chính trị và Truyền thông quốc tế; 
đối ngoại
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo : Quan hệ quốc tế (International Relations) 
Ngành đào tạo : Quan hệ quốc tế
Chuyên ngành : Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế;

Thông tin đối ngoại 
Mã số :7310206

Ngưòi nhận xét:
- Họ và tên:. . .Tciảll.¡Chín.ùỉù......ý.............................................
- Chức danh, học vị:.......... TỈŨk.ỶU,...............................................
- Chuyên ngành:....... HUắM ,...ẨÚL../Cuốc..iĩ....... ...... ................. .
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:.... VHJ-. I tb r i '.................

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình 

đào tạo dự kiến năm 2020 

1. về mục tiêu chương trình đào tạo
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NGƯỜI NHẬN XÉT
(Kỷ và ghi rõ họ, tên)



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày thàng'Çnàm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo : Quan hệ
Ngành đào tạo : Quan hệ
Chuyên ngành : Quan hệ

Thông tin
Mã số :7310206

quốc tế (International Relations) 
quốc tế
chính trị và Truyền thông quốc tế; 
đối ngoại

Ngưòi nhận xét:
- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Việt
- Chức danh, học vị: ' Tiến sĩ
- Chuyên ngành: QHQT
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ứy viên Phản biện 2

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình

đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:

- rõ ràng, cụ thể, phù hợp.

- “hàng đầu” ở đâu? (trong nước hay khu vực?)

- Đạt kiến thức gì?

Mục tiêu cụ thê:

- Rõ ràng, cụ thể

- Cách trình bày (đánh số) khoa học.

- Gắn với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Văn hóa của trường (bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên 

định chủ nghĩa Mác - Lenin ...)



2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp
- Được chia làm 4 nhóm như vậy là phù hợp.

- Cân nhắc đảo nhóm 3 và 4 lên trước, vì chỉ phần nhỏ số lượng sinh viên ra trường sẽ làm 

công tác giảng dạy , nghiên cứu.

Trình độ ngoại ngữ:

Đạt B2 khung Châu Âu (tiếng Anh). Còn tiếng Trung đạt chuẩn gì?

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- Rõ ràng, chi tiết

- cách trình bày khoa học (đánh số, tiện cho xây dựng Ma trận) > ■

- PL04 + PLO 13: Vận dụng các kiến thức tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho các công việc 

chuyên môn: còn tiếng Trung?

(trang 7: đổi tirợng, tiêu chí tuyển sinh: chỉ có chuyên ngành Thông tin đối ngoại?)

4. về nội dung chương trình đào tạo 

Điểm mạnh:

- Nội dung được thiết kế phù họp để thực hiện mục tiêu và CĐR của CTĐT.

- Số lượng tín chỉ phù họp

- Các nhóm kiến thức được phân bổ hợp lý, cân đối.

- kiến thức chuyên ngành sâu và phong phú.

- Có nhiều học phần tự chọn

Gợi ý:

a. Trình độ ngoại ngữ: yêu cầu ở mức cơ bản đáp ứng được mục tiêu và CĐR? (PL04: 

vận dụng các kiến thức tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho các công việc chuyên môn; 

PL013: Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành để nghe nói đọc viết biên phiên dịch các tài liệu 

chuyên ngành.



b. Kiến thức bổ trợ: chỉ là ngoại ngữ? Nên chuyển các học phần 34. Kinh tế đối ngoại; 57 

Quan hệ kinh tế quốc tế; các học phần về Luật quốc tế.

c. Khối Kiến thức cơ sở ngành: Là ngành QHQT, do vậy cần tập trung vào các học phần Ví 

QHQT (như LS QHQT, CSĐN VN, Lý luận QHQT), thay cho các học phần về truyềr 

thông, khoa học lãnh đạo, kinh tế đối ngoại.

d. Khối kiến thức ngành:

- Là ngành QHQT, do vậy cần đưa các hục phần về QHQT (ví dụ: chính trị quốc tế hiệi 

đại; Ngoại giao đa phương); cân nhắc bổ sung một số học phần về an ninh quốc tế. Hiệí 

tại Khối kiến thức này bao gồm các học phần thiên về truyền thông, thông tin đối ngoại 

Các học phần này có thể đưa vào nhóm Kiến thức chuyên ngành (QHCT & TTQT 

TTĐN)

- Học phần 43 (Thực tế chính trị - xã hội); 44a +44b (kiến tập nghề nghiệp) là kiến thức

- Một số học phần tự chọn (46. Lịch sử NG và CSĐN VN; Lịch sử QHQT) nên chuyểr 

thành bắt buộc, vì đây là khối kiến thức cơ sở ngành quan trọng.

- Học phần 48. Luật pháp Quốc tế: tương đối chung chung; cần có các học phần cụ thể nhi 

Công pháp Quốc tế; Luật hiến pháp VN và các nước...w

Một số chi tiết/kỹ thuật:

- Ngoại ngữ: lựa chọn một trong hai ngôn ngữ => bổ sung vào PL04 và PLOl 3

- Bố sung: Cơ hội học tập ở các CTĐT tương đương hoặc bậc học cao hơn.

- Thống nhất cách dùng “Học phần” ha) "môn học”.

Kết luận chung:
Chương trình đạt yêu cầu. Nhóm tác giả cân nhắc những gợi ý của Hội đồng.

ngành QHQT?

NGƯỜI NHẬN XÉT

Nguyễn Tuấn Việt



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN BẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày j tháng ynăm

PHIẾU THẢM ĐINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên:................................................... ......... ......................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:... p j l  .....................í  ,

- Chương trình đào tạo ngành:. .. .Ũíũ<ftfí. ~Ắ~N. . . Tỹx...... ỉ .. /ỉí'... ( tịýb  h Y

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của các thành viên hội 
đồng

Kết luận (đáp ủng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương trình 
đào tạo

- teic- t e r  CƯ tev ?  t e r t e
/Ị •> Ị t e  ■- r Ẩ Í ị

ĩbtỊ) yĩ J J2Ẩtrrz) /7 1/4 ~̂ j/

-  CsT c k k

r/te> /7̂ . ụ

2 Chuẩn đầu ra mà người 
học đạt được sau tốt 
nghiệp

\ í  kĩHh - te t' /(te  

t e v t e  Hị \ - y  lu Ắ

i  'Jhjư ứyYh K  j qA c n* Ẩus

ÍẢX, Ty  ^  Ậup "te

M ệ ắ Ặ r í m «

'ỉkỹ ^

Lù  N / i Ầ r  Ú
3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo -  f Ư Á  t e t e t e t e
-yr\p) ‘te  í \ £ Ẩ' -1A- ¿ T t e t e  ^  10-1 > / __ ____

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo d  ¡Ể iẢ  M Ã r é M
^  /r Ắ -o te  ế t te t  t e - ị à —

p  y

'?Ỳ y  Ỵ® Cki

" te  (£ k k c ú  ^K y



Nội dung của chương 

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình 
độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, tính hội nhập 

và phù hợp với yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước)

/¿rì r ì ^ - r ì r ì í r ì  r ì  u 
/ ( 4  ị d  4 & 1 ' '  ' t ì

Ỵ z ( ỹ - ) ) ~ f P  c L ____
Nì

4 / ,  4 - t 4 ĩ>

HVS'-  ̂ IP/ ị ỉy/y I^U iỴ ^l

|/ ĩv  X a. c u  4 ^ 4  ' ^  J /°  °

^  (áÙ  } tâ n

"^4 'vVA> (X1̂  ỵ5 ■ jl£rì -}&nc X iỳ

) ) v  /IrìrXrì, r Á r ì ^  6 4ỵ ) • (ỹrỹi ộ * ?
____________________________ 7  ̂ - ■Jĥ  ếữ\Jt/, ỵ  4ịyjfhụị, Ị ỀẨịk. X y /)■; - . .,----1

ÍP̂ ỹr̂ỵĩr}~sA' \g/y- Ị Ọ‘̂ v~' r~ X ’yty" "T2̂   ̂  ̂ Ị
Những ý kiến khác:...................... ểíế&rịẶ.dqjfY,-• Jp2r - ÌM*  -Ấrì> • ̂ Ạfr  ■ i
...... \iýìx. /to. rị&L... -Ẳìỷt____________ JÁkfì1.. .'.ềh.*z. .ÁẨAA.Ấ/ìn. :4Át. 'ỉh/ '
............. fe>...ỤỹỳL.. .Ắrìrìn..AẢ..ùm..Uìv...4 r ì ..tiL..kẶ-ị.TĨlA?• .0Lrjf...\jj. Jhfi.■:.X x íkcXo 4

/  -  fc/v /  / í  ^  „ r ì  Ử ~  I Ầ  l , r -  ầ ư  - /  " : V
4x... Ắrìrìn,. ./(X .. (4. .l/hí.. 4rì. .lểrì . .ỊẨrí.TỀjr> • .0Lỷf...\Jj. 4 X . :. .Í.rìí. írìt Xo 4  

... ếx,fa/y ■ Xu*,.. h>.. .. jrìCv. ...£*.. (Jh)T.-tlf(. Jín ■. Xrìrì rìw... .rị̂ y JyU............
Kết'luận chung:

......... M ị . . ^ . .

... í f .  . p j t ..... t/w. rìfe. ./M • • / W r ì Ẩ ^c.. 4
ằ 4  X "  Ả * , i í  - CtL i í /  (Â - t x  Pr

fy..juVk ívC.. Crh~>. ."rì/ịrì- X  • • •<vrìrì. —./tịị̂ pC: .X\f ŷ ưící'................. .

Kếtấuận chung: ( , r , ■ ,
...... 4^4.. 444 )ỹ ĩ^ . . J ị . .. ỉị . .74.. Ả f . ỹj... ,h^. :%1. -4 4
... . p j f . ... .í/w. 4^. ./I/Í • c.( Ậ .) ỳ £ f - .  Ẳạc'- Á f .  ■ lỳK. k:y . . & . Ẩ . : ỷ
.. À Ắ .. -Ẩ :. Ẩ ^ . . Á . . . . ỹ . . c ì . . í ! / . .  C ỳ M .  j ^ . . ị ^ . j j ậ j .  u  . Ả . .  Í Ấ Ẩ  4 4 4
..... 4v f... .4>/... .'.'vvrì. ..&2£..dsỹ? ■ ■ ■ Ậ- • . jj4v{ ' 4 -  • • 4.>.. .4? .. Xí-.. y
..... ^ 4 . • ■ • • X 4 .. I 4  A.ị..\>ÌẠ..J.ị>.. .Ajyỹ K .. ỂẨn.. -ịỳỊy... irì.. 4  ” jy& .. Z /) . ¿Ẫ

^ H nV  Thành viên hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Hà Nội, ngày 6 tháng Ỷhăm 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo : Quan hệ
Ngành đào tạo : Quan hệ
Chuyên ngành : Quan hệ

Thông tin
Mã số :7310206

quốc tế (International Relations) 
quốc tế
chính trị và Truyền thông quốc tế; 
đối ngoại

Người nhân xét: _ - r\ ^ v
- Họ vàtên:......... Ĩ Ì ^ ị M S . Ú M . ị í . i ầ l .
- Chức danh, học vị:.... ............ ....... í..
- Chuyên ngành:................fevp. ĩẨúí . iẮỉ iy. .
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:............. . 'xìL

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình

đào tạo dự kiến năm 2020
1. về mục tiêu chương trình đào tạo

Ỹ Ĩ..X I . .. ĨUaMs. rỉừiũi.. .cáỉưỉìỹ.. ĩtV Ỉ i.. ĩĩứ . È h>. . 7ÎÜ- {¿..i&hj.

*1.. .ỊíAỉ-l .. Ácrjì.. lái. .. Hh:. .



> r

2. Vê vị trí làm việc sau tôt nghiệp

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo



4. về nội dung chương trình đào tạo



Kết luận chung:



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm

BẢN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên:.......................................................................................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:..........................................................

- Chương trình đào tạo ngành: Quan hệ công chúng

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của các thành viên hội 

đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu Cầu)

1 Mục tiêu chương trình 

đào tạo ỹ ịlH  J tr ỳ  '
1 c -  /  r

(ữ ư  / à  HỌ

2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 

nghiệp

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo



5 Nội dung của chương 

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, tính hội nhập 

và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước)

Những ý kiến khác:

Kết luận chung:

Thành viên hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm

PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên: ....Ị ílứ /2 . lCịịýị. .C/:U.................................................................

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định:........-MẦSl......................................

- Chương trình đào tạo ngành:..........Ậxuucc.. ẬịL.. . ~ỈẨ.. ............
✓

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của các thành viên hội 
đồng

Kết luân (đáp ứng i
yêu cầu hay không Ị

1
đáp ứng yêu cầu) 11

1 Mục tiêu chương trình 
đào tạo

7&ý &' Ầir^ẠỈũL Ầ (ỷp  

Ề'đào iz o  a i M n  44(81Ị 

(he ¡tov hln chít

à iịk  &

i11

2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 
nghiệp

Ỹnrvi- ¿ tó - chxuut 
i ù t  rU i. J ĩh s  ủ£0 ■

đ í p h y
"UCU ơuc

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo
I

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo
k  k r ứ  pẮ íùv -k ìn  A Ẩ ý 

Sũtv đÀ k ấ T M  ÀưưìítỊU j



5 Nội dung của chương 

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tỉnh 

hiện đại, tính hội nhập 

và phù họp với yêu cầu 
phát triển kỉnh tế - xã 

hội đất nước)

yuh cUn ' ề u n ỹ  ẨẰỈỊI ? 

Ỹìỉkc < là Ễ&L

d à t y à i  < lấư 

cổ  Ắ í t l  đ&Ịb ừht?

u ủ i  Cdkc y ư w  

ih ín  (đ  - y J £ j  

d tiiM  ếz to  h r ú i

Những ý kiến khác:

Kết luận chung:

.......... .ọ ị/ú b L ÌẨ .Ẩ t. Ẩ ỉ .  vầ&ò.. ũ ầ â ểx ìỹ  -ừ ỉr ứ i. ¿ ầ à . ik i i .

Thành viên hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm

PHIẾU THẤM ĐINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và tên:........  .................................................
Chức danh trong Hội đồng thẩm định:.......ỊỳílY . .. ̂ .'NẨ...... , .......................

Chương trình đào tạo ngành:...... /cr/. f ? r . . ...........................

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẳm định Nhận xét của các thành viên hội 

đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương trình 

đào tạo

2 Chuẩn đầu ra mà người 

học đạt được sau tốt 
nghiệp

t y  *>

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo t ỷ  £
4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo



5 Nội dung của chương 

trình đào tạo (đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình 
độ đào tạo, đảm hảo tính 

hiện đại, tính hội nhập 

và phù họp với yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước)

Những ý kiến khác:

Thành viên hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ¿7 tháng^—năm

PHIÊU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Việt

- Chức danh trong Hội đồng thấm định: Phản biện 2

- Chương trình đào tạo ngành: QHQT

- Trình độ đào tạo: Đại học

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của các thành viên hội 

đồng

Kết luận (đáp ứng 

yêu cầu hay không 

đáp ứng yêu cầu)

1 Mục tiêu chương trình

đào tạo

Phù hợp

2 Chuân đâu ra mà người 

học đạt được sau tốt 

nghiệp

Phù họp, rõ ràng

3 Thời lượng của chương 

trình đào tạo

Phù họp

4 Cấu trúc chương trình 

đào tạo

Họp lý. Cân nhắc điều chỉnh một số 

học phần thuộc nhóm kiến thức cơ



sở ngành, kiên thức ngành và kiến 

thức bổ trợ.

5 Nội dung của chương 

trình đào tạo

Nội dung ớ áp ứng được mục tiêu, 

phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo 

tính hiện dại, tính hội nhập và phù 

hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội đất nước.

Những ý kiến khác:

Nhóm tác giả cân nhắc một số gợi ý chi tiết trong Phiếu nhận xét Chương trình đào tạo gửi kèm 

Kết luận chung:

Đáp ứng yêu cầu đặt ra với một Chương trình đào tạo ngành QHQT

Thành viên hội đồng thẩm định

Nguyễn Tuấn Việt



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng (Rr\năm 2&2&

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 09 tháng 07 năm 2020 tại Phòng họp c, Nhà Ai, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trinh độ đại học ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, 
cụ thề như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:
1. GS.TS. Hoàng Khắc Nam -  Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học xã hội 

và nhân văn -  Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh -  Phản

biện 1.
3. TS. Nguyễn Tuấn Việt -  Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học 

viện Ngoại giao -  Phản biện 2.
4. TS. Trần Kim Chi -  Trưởng phòng Họp tác đa phương, Văn phòng Quốc hội -  

Uỷ viên.
5. PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi -  Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo -  Uỷ viên.
6. PGS.TS. Phạm Minh Sơn -  Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền -  

Ưỷ viên
7. TS. Nguyễn Thị Hương -  Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo -  Thư ký
II. Nội dung thẩm định:
1. Khoa Quan hệ quốc tế báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội 

dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế
2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh -  Phản biện 

1; Mục tiêu chương trình đào tạo đáp ímg yêu cầu; nội dung, thời lượng, cấu trúc CTĐT 
tương đối hợp lý. Nội dung đáp ứng yêu cầu, tính hiện đại, hội nhập. Kiến nghị hau chuốt 
lại ngôn ngữ trong mục tiêu chương trình.

TS. Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện 
Ngoại giao -  Phản biện 2: Mục tiêu chương trình phù họp với sứ mạng, tầm nhìn của Học



viện, Mục tiêu cụ thể và Chuẩn đầu ra được thiết kế khoa học, rõ ràng. Nội dung chương 
trình phù họp để đáp ứng chuẩn đầu ra. Kiến nghị bổ sung thêm mục tiêu kiến thức, xem 
xét lại vị trí việc làm, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, cơ hội học tập và nâng cao trình độ.

TS. Trần Kim Chi - Trưởng phòng Họp tác đa phương, Văn phòng Quốc hội -  Uỷ 
viên. Mục tiêu chương trình phù họp với sứ mạng, tầm nhìn của Học viện, Mục tiêu cụ 
thể và Chuẩn đầu ra được thiết kế khoa học, rõ ràng. Nội dung chương trình phù họp để 
đáp ứng chuẩn đầu ra. Cơ bản đồng ý với ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, kiến 
nghị xem xét rà soát một số môn học để tránh chồng chéo.

GS.TS. Hoàng Khắc Nam -  Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học xã hội 
và nhân văn -  Chủ tịch Hội đồng. Đồng ý với ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, 
kiến nghị rà soát tên một số môn học.

3. Khoa QHQT trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định
4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.
5. Kết quả thẩm định bằng phiếu
- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 5
- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 5
- Phiếu họp lệ: 5
- Phiếu không họp lệ: 5
- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5
- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 5

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định: Đây là chương trình được chuẩn bị công 
phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học. Mục tiêu mang tính bao quát, phù hợp; 
Chuẩn đầu ra toàn diện, phù họp. Nội dung cập nhật, có tính hiện đại, phù họp với yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cấu trúc đảm bảo tính logic, họp lý.

Hội đồng kiến nghị cân nhắc trau chuốt lại ngôn ngữ, rà soát lại chuẩn đầu ra và 
ma trận.

Phiên họp kết thúc vào hồi: 16h.30 ngày 9 tháng 7 năm 2020
Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Hương GS.TS. Hoàng Khắc Nam



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngàyÂl tháng ế  năm 2020
*

Số: 3 0 6 0  -QĐ/HVBCTT
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 của 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy ngành Triết học;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo ừình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí - Kiểm định chất lượng đào tạo 

và Trưởng Khoa Triết học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Triết học tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 

Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Khoa Triết học - Đại học Khoa học xã 

hội nhân văn Hà nội - Phản biện 1

3. PGS.TS. Phạm Việt Thắng - Trưởng Khoa Giáo dục lý luận chính trị - Đại học sư 

phạm Hà nội - Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện nghiên cứu Triết học - Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt nam - ủy viên



5. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo - Thư ký.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình đào tạo ngành Triết học tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ưên cơ sở quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông/bà (Trưởng các đơn vị có liên quan) và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:
-Ban Giám đốc HV;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KT&KĐCLĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐÃNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày £o thángJ¿năm 2020
*

Số: 55 /6  -QĐ/HVBCTT
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tự đánh giá 
Chương trình đào tạo ngành Triết học

Căn cứ Quyết định 6591-QĐ/HVCTQGHCM ngày 01 tháng 11 năm 2018 

của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
X^ÔSÁAÌ

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
r  r  r j ị  Ị  Ị - - Ị O C  V I

Căn cứ Kê hoạch Tự đánh giá Chưcmg trình đào tạo ngành Triêt học so 1 1 pÁ0C 

5065/KH-HVBCTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Báo ^ \ |  'UYEN1 

chí và Tuyên truyền;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Triết học

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo ngành Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm những ông 

(bà) có tên sau đây:

1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn -  Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn -  Trưởng khoa Triết học- Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn - Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh -  Phó trưởng Khoa Môi trường- Đại học Tài 

Nguyên và Môi Trường Hà Nội - Phản biện 2



4. TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục -  ĐH Mỏ

- Địa chất -  Uỷ viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ - Thư ký.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Báo cáo tự đánh giá chương 

trình đào tạo ngành Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở quy 

định hiện hành.

Điều 3. Các ông/bà (Trưởng các đơn vị có liên quan) và các ông/bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.yi-

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc HV; 
-Như điều 3;
- Lưu VT.



PHIÉU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀQ TẠO 

Trình độ đại học, ngành ỉux.
Họ và tên thành viên Hội đồngdhẩm định:.. t tú x t.. ...
Trình độ đào tạo: .lủũÃ.jMv..

Ngành đào tạo: J.ỵJLLĩh^0................................... Mã

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên 
Hội đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 
chương trình đào tạo

$zuj Ặij Mky t ị X

2

Mục tiêu và Chuấn đầu ra 
của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể đảm bảo tính 
khoa học, khả thi, mô tả 
rõ chuấn đầu ra)

¿/to /ỈM¿V

¿L  to M tth ý i
\tua y  pjị ¿ UịM

3

Cấu trúc chương trình 
đào tạo (sự cần thiết, vai 
trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các 
khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học 
phần...)

Ccic uu^iiẤị
ÌÙMỊ1 Jdití~Lệjì

fìcẨtỳO} Ccu%ĩ

tìỉý Jlĩj\ ’¿lMịì ÙỴ

4

Sự phù họp về thời lượng 
của chương trình, của 
từng học phần trong 
chương trình với mục 
tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

¿hn / o ị ỳ t r  

lluk (ỷMM

Ittủ ề íu Ẵ . ê ì í w

^  ( /

5

Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu và 
chuẩn đầu ra, phù hợp 
trình độ đào tạo, đảm bảo 
tính hiện đại, hệ thống,

cL i k
. /  ỉ ậ ^  L p ^  1 /

Tìuvn U/c 4M

Ịịền \AXUU fl£ý locỉ-



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
H Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau: ,  - .

. d ì Ả . . . . ỉ ............... ....... .......................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành.........
Họ và tên thành viên Hội đồn^thẩm định:....... . D . ítkc. .. ..
Trình độ đào tạo: .................... 1 ($r..
Ngành đào tạ o : .......................... Gútĩ>... diH.......................................................
Đơn vị công tá c : .....................àiỉK. .. \0O. ... %&fí. .. ĩầ£.... I<0ạ..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.....s'3vi?.. Ẩụ<Ị.....................................
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :..........TVíơ.. /Ẩm?9 ..................................................
Ngành đào tạo: ........................ltíữ...íu).c................  Mã số: ........................

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên 
Hội đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 
chương trình đào tạo

s ị k Ắ ỳ

2

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể đảm bảo tính 
khoa học, khả thi, mô tả 
rõ chuẩn đầu ra)

ỊlẮu / t ó  Lờk
Cu <&ị Ú y

3

Cấu trúc chương trình 
đào tạo (sự cần thiết, vai 
trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các 
khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học 
phần...)

Ạũ M ị, J ịị*-
y /

4

Sự phù hợp về thời lượng 
của chương trình, của 
từng học phần trong 
chương trình với mục 
tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

TU /Ị litu

ỵỂtrp , cổãi<hÓf

5

Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu và 
chuẩn đầu ra, phù hợp 
trình độ đào tạo, đảm bảo 
tính hiện đại, hệ thống,

Á t ệ

ổíf> tĩkíii/ẦaA, <ỷk'

V



tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất 
nước...

Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
Ũ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
....../n ......1M.../Lầỷ.......ảâẤ...dh...Mầ.....ằÁ$................................................
..... <7T......... lừ.......Jrktì....... Lế.t,.....................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành . . . . / & * < ? ? . ..........................................................
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:.... /£?... /s. t .SAamU.
Trình độ đào tạo: . ................................................. r . .......................
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TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên 
Hội đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 
chương trình đào tạo

ỉ . /  ‘
ỵ

2

Mục tiêu và Chuấn đầu ra 
của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể đảm bảo tính 
khoa học, khả thi, mô tả 
rõ chuẩn đầu ra)

í t ' ,  /lc*
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3

Cấu trúc chương trình 
đào tạo (sự cần thiết, vai 
trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các 
khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học 
phần...)

H<H ý  ■
ỵ
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Sự phù họp về thời lượng 
của chương trình, của 
từng học phần trong 
chương trình với mục 
tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

. . . s  *Â /CỈT V t*<-4hA
¿¿¿/-¿sô™/ /•
ríctAC

(Mca F-ẻ +*).
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Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu và 
chuẩn đầu ra, phù hợp 
trình độ đào tạo, đảm bảo 
tính hiện đại, hệ thống,
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tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất 
nước...

Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
^  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

... A ổ íU . ýitóSr.. ...c. f.~Á. Á..).............................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên) y
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TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên 
Hội đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 
chương trình đào tạo Ắ

2

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể đảm bảo tính 
khoa học, khả thi, mô tả 
rõ chuẩn đầu ra)
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*
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Cấu trúc chương trình 
đào tạo (sự cần thiết, vai 
trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các 
khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học 
phần...)
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Sự phù hợp về thời lượng 
của chương trình, của 
từng học phần trong 
chương trình với mục 
tiêu, thời gian và hình 
thức đào tạo

Cx Ị&L tn &£ị) 
@¿¿1? ì̂£c,

{JẰÂ 7  '$M20 £jCJ? Lỵ
X

5

Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu và 
chuẩn đầu ra, phù hợp 
trình độ đào tạo, đảm bảo 
tính hiện đại, hệ thống,
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tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất 
nước...
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Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
0  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Bán báo cáo còn nhiều lỗi đánh máy, lỗi dính chữ, ... cần rà soát và chỉnh
sửa.

III. Đánh giá chung về báo cáo tự đánh giá

Đề nghị Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá ngành Triết học sau khi 
báo cáo được chỉnh sửa theo góp ý nêu trên.

Hà Nội, ngày tháng năm 

NGƯỜI NHẬN

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
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NH ẬN XÉT BÁO CÁO T ự  ĐÁNH  GIÁ  

CH ƯO NG  TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRIẾT HỌC

Tên Báo cáo tự đánh giá (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị thực hiện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Họ tên người nhận xét: Nguyễn Anh Tuấn

Cơ quan công tác: Trường Đại học KHXH&NV, ĐH Q G  Hà Nội

I. Nội dung báo cáo tự đánh giá
1. Việc mô tả các hoạt động của chương trình đào tạo đối chiếu với yêu cầu của 

tiêu chí: Các tác giả thực hiện báo cáo đã làm việc nghiêm túc mô tá đầy đu các công 
việc của 43 tiêu chí thuộc 11 tiêu chuẩn; rút ra điếm mạnh, những hạn chế tồn tại và kế 
hoạch hành động khắc phục các hạn chế đó; và chấm điểm cho từng tiêu chí (4 ỷ cho 
mỗi tiêu chí). Như vậy xét về yêu cầu cần thực hiện ở mỗi tiêu chí thì Báo cáo đã thỏa 
mãn đầy đủ. Sau mỗi tiêu chuẩn đều có kết luận tóm tắt lại những ưu điểm chính và 
hạn chế nổi cộm nhất của tiêu chuẩn đó. Cuối cùng có Kết luận chung của Báo cáo tự 
đánh giá (tr. 305-308).

2. Việc sử dụng thông tin và minh chứng trong báo cáo tự đánh giá là rõ ràng, cơ 
bản đầy đủ được chỉ ra ở các hộp; mồi tiêu chí có nhiều hộp minh chứng; một minh 
chứng đã được sử dụng cho một số các tiêu chí khác nhau. Điều này cùng là phù hợp 
bởi trong CTĐT và CTDH có nhiều hoạt động đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thê 
khác nhau và một chủ thể có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau.

3. Điểm mạnh của chương trình đào tạo: Tôi hoàn toàn đồng ỷ với các diêm mạnh 
của CTĐT đã được các tác giả khái quát lại ở từng tiêu chí và ở kết luận của từng tiêu 
chuẩn, đặc biệt rất ngắn gọn ở Ket luận chung (tr. 305-308).

Tóm lại, về mặt hình thức Báo cáo Tự đánh giá CTĐT của Khoa Triết học đã đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu của Cơ quan chỉ định viết Báo cáo. Tôi chỉ có thêm một số góp 
ý thêm một vài nội dung thuộc về hoạt động sắp tới của Khoa nhằm cải thiện chât 
lượng đào tạo.

4. tồn tại của CTĐT và các vấn đề cải tiến chất lượng

1



3TT Nội dung Các khuyến nghị của người nhận xét

1

Mục tiêu và 

Chuẩn đầu ra 

của chuơng trình 

đào tạo (CTĐT)

- Các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức trong khung chương 

trình đào tạo còn chung chung, thiếu sự cụ thể, cần cụ 

thế hóa thành các kỳ năng, kiến thức xác định trong 

chương trình đào tạo.

- Chưa chú trọng đầy đủ đến kỹ năng ngoại ngữ, then 

chốt trong việc giúp người học hội nhập và học tập suốt 

đời.

- Đầu ra của sinh viên chủ yếu là hoạt động nghiên cứu, 

giảng dạy và làm việc trong các tổ chức, cơ quan nhà 

nước. Khoa nên xây dựng hướng đào tạo mới được thiết 

kế phù hợp với các đầu ra cụ thế của sinh viên bên cạnh 

hướng chính là giảng dạy, nghiên cứu và làm việc trong 

các tổ chức, cơ quan nhà nước như hiện nay để giúp sinh 

viên tiếp cận tốt và rộng hơn tới thị trường lao động.

2

Bản mô tả 

chương trình 

đào tạo

Bản mô tả CTĐT cần có hoạt động giới thiệu cho sinh 

viên mới và giải thích cho sinh viên. Hành động này giúp 

sinh viên nhận thức được họ sẽ học những môn học nào 

trong toàn học kỳ.

3

Cấu trúc và nội 

dung của 

chương trình 

dạy học (CTDH)

- CTDH có chiều sâu nhưng nội dung quá thiên về chú 

nghĩa Mác -  Lênin. c ầ n  đi sâu và rộng hon về các mảng 

kiến thức triết học khác. Ngay cả với đặc thù cua Việt 

Nam, ít nhất cũng cần the hiện xem triết học Mác -  

Lênin có thể vận dụng như thế nào vào luận giải các vấn 

đề khác trong dòng chảy triết học thế giới và trên thực 

tiễn. Cần họp tác với các đại học khác và tham khảo 

CTĐT ngành Triết học của họ khi xây dựng CTĐT.

4 Phương pháp 

tiếp cận dạy và

Chưa nêu rõ yêu cầu Giảng viên phải tích cực áp dụng 

các phương pháp dạy học hiện đại như thực hành, làm

2



học (Chiến lược 
dạy và học tập)

việc nhóm, học tập chủ động, chuyên mạnh từ mô hình 
dạy học “truyền thụ” sang “kiến tạo”

5
Đánh giá kết quả 
học tập sinh viên

Các phương pháp đánh giá đã tập trung vào CĐR về kiến 
thức, nhưng cần chủ ý hơn CĐR về kỳ năng và thái độ

6

Chất lượng đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cửu viên 
và Hoạt động 
phát triển đội 
ngũ cán bộ

Cần nhấn mạnh hơn tiêu chuẩn ngoại ngừ để cán bộ đạt 
chuẩn trình độ tiếng Anh và đảm bảo Khoa dần xây dựng 
đội ngũ giảng viên có tính toàn cầu. cần tài trợ tố chức 
seminar và “clinics” cho các giảng viên làm thế nào đê 
công bo công trình trên tạp chí ISI và Scorpus. Đặc biệt 
việc cấp bách là chuấn tiếng Anh cho giang viên và cán 
bộ hỗ trợ.

7
Đội ngũ nhân 
viên hồ trợ

Đào tạo cán bộ hô trợ cập nhật công nghệ thông tin và 
ngoại ngữ đê họ có đủ năng lực giúp sinh viên

8

Người học và sự 
hỗ trợ, tư vấn 
sinh viên

Học viện và Khoa nên mở và có chính sách thu hút các 
sinh viên dam mê vào chương trình chất lượng cao. cần 
có hệ thống liên lạc ổn định để giảng viên và cán bộ hồ 
trợ có thể nắm bắt được các vấn đề cua sinh viên.

9
Cơ sở vật chất 
và trang thiết bị

Cần cập nhật tài liệu, sách, báo triết học, bao gồm cả 
bằng tiếng nước ngoài, số hóa hơn nừa tài liệu hiện có.

10

Nâng cao chất 
lượng
Phản hồi các bên 
liên quan

Cần khuyến khích thể hiện “sự sáng tạo” đê thiết kế 
chương trình đào tạo tốt hơn đặc biệt từ giảng viên tré. 
Cẩn cải tiến cơ chế lấy phản hồi từ nhà sử dụng lao động, 
cựu sinh viên và sinh viên ngoài hình thức phát phiếu. 
Khoa cần nghiêm túc xem xét các bên liên quan phản hôi 
về nhu cầu nâng cao chất lượng sinh viên về: (a) thông 
thạo tiếng Anh và các ngoại ngừ chuyên môn khác; (b) 
Tính linh hoạt của chương trình; (c) thu hẹp khoáng cách 
giữa lý thuyết và thực tiễn; và (d) Kỹ năng giao tiêp cá 
nhân, nhóm, cộng đồng.

3



r \

Kêt quả đâu ra
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Học viện và Khoa khuyên khích chủ động hơn trong 
thiết lập mối quan hệ với lao động, thị trường vì lợi ích 
của sinh viên và đế Khoa nhận thức được xu hướng hiện 
tại trong thị trường lao động.

II. Hình thức, cấu trúc của báo cáo TĐG
Cảm tưởng chung là Báo cáo quá dài, rất nặng nề, do còn quá nhiều diêm cân 

khắc phục về cách trình bày.
1. Cần thống nhất cách viết tắt các từ, cụm từ, nhất là tên của đơn vị (có tiêu 

chuẩn viết là khoa, tiêu chuẩn khác viết ngành Triết học) từ đầu cho đến cuối Báo cáo.
2. Có nhiều thong tin lặp lại khá nhiều lần (không ít 2 lần). Ví dụ như đã đánh 

dấu ở nhiều trang của Báo cáo.
3. Một số khẳng định về các việc Khoa đã làm còn thiếu minh chứng, hoặc có 

nhưng rất yếu, thường là của chung cả Học viện; nhiều hoạt động nhưng nhiều tiêu chí 
minh chứng không đa dạng, nói khác là nhiều tiêu chí dùng chung minh chứng. Có 
nhiều đoạn dài mô tả nhiều việc khác nhau, khẳng định một số thành tựu cua Khoa 
nhưng chỉ có một minh chứng được nêu ra, do đó khó biết minh chứng đó đê minh họa 
cho công việc hay thành tích nào?

4. Nói cách khác, việc mô tả cần tập trung hơn nữa vào nội dung đích thực của 
tiêu chí, tránh lan man dàn trải; việc cắt dán từ mầu chung của Học viện cần thận trọng 
hơn bởi người đọc dễ bắt gặp nhiều đoạn không phái nói ớ khoa Triết học mà nói việc 
ở khoa Xã hội học hay Quan hệ quốc tê.

5. Còn nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt câu, lồi kỳ thuật cần rà soát chỉnh sửa.
Kết luận: Báo cáo Tự đánh giá đạt yêu cầu, đề nghị thông qua có chỉnh sửa, bô

sung, hoàn thiện thêm.
Hà Nội, ngày 12/1/2021 

Người nhận xét

4

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn



NHẬN XÉT CH ƯƠ NG  TRÌNH ĐÀO TẠO NG ÀNH  TRIẾT HỌC  
CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC M ÁC - LÊNIN

Cơ sở giáo dục: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Người nhận xét: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

I. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ T H ự C  TIỄN CỦA CHƯƠNG  
TRÌNH ĐÀO TẠO

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Triết học Mác -  Lênin là 
một môn khoa học nền tảng trong chủ nghĩa Mác -  Lênin, đóng vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thế giới quan và phương pháp 
luận khoa học cho ngưòi học. Vì vậy đây là một môn học cần tập trung 
đầu tư, phát triển.

Kết luận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 
28/3/2014 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị 
trong hệ thống giáo dục quốc dân” của Ban Tuyên giáo trung ương ngày 
19/9/2017 đã xác định thời lượng đạo tạo các môn lý luận chính trị cho 
đại học hệ không chuyên là 11 tín chỉ (tăng 1 so với thời lượng đang thực 
hiện và tăng 3 so vói đề nghị cũ của Bộ GD), trong đó môn Triết học Mác 
-  Lênin là 3 tín chỉ, 4 môn khác mỗi môn 2 tín chỉ. Đây là môn học có thể 
nói là nền tảng, quan trọng nhất trong hệ thống các môn lý luận chính trị 
trong trường đại học.

II. KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo được xây dựng công phu, nghiêm túc, với 
cấu trúc phù họp, logic, nội dung phong phú, đa dạng, có cập nhật, có 
nhiều điểm mới, đáp ứng dược yêu cầu của ngành triết học, chuyên ngành 
triết học Mác - Lênin.

III. K H UYẾN NGHỊ, YÊU CẦU ĐỐI VÓ I CH Ư Ơ NG  TRÌNH

1. M ục tiêu chung nên bổ sung 3 nội dung sau:

- Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học 
Mác - Lênin.



- Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
duy vật làm nền tảng lí luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của 
các môn học khác.

- Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng 

của triết học Mác -  Lênin.

- Ngoài ra, nên cân nhắc để diễn đạt lại “hiểu rõ quan điểm, đường 

lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước” trong phần mục tiêu, vì 

điều này là khó khả thi, một là, nội dung này quá lón, không đủ trong một 

chương trình học, hai là, không trực tiếp liên quan đến môn học Triết 

học. Đề nghị diễn đạt theo hướng nắm được các nội dung lý luận làm nền 

tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc.

2. M uc tiêu cu thể • •

- Trong 17 mục tiêu cụ thể, Chương trình đã nêu 5 mục tiêu kiến 

thức (từ POl đến P05) và 12 mục tiêu kỹ năng (từ P06 đến P017). 

Trong 5 nội dung kiến thức thì triết học nói chung và triết học Mác - 

Lênin được đề cập đến 3/5 nội dung, tuy nhiên, cần làm nổi bật, nói cách 

khác lả tập trung đưa triết học Mác - Lênin trở thành nội dung chủ yếu, 

hạt nhân của 5 nội dung đó.

- Cần nhấn mạnh đến ý nghĩa thực tiễn của việc học triết học Mác - 

Lênin trên các phương diện sau: 1. Hình thành thói quen suy nghĩ logic, 
hệ thống, không sa đà vào chi tiết vụn vặt; 2. Có được cách nhìn nhận vấn 

đề, đánh giá vấn đề một cách tổng thể, không phiến diện; 3. Rèn luyện tư 

duy phản biện, sáng tạo, tránh rập khuôn, máy móc; 4. Phương pháp giải 

quyết vấn đề một cách thực tiễn, đi vào bản chất,v.v..

- Chương trình nhiều lần nhấn mạnh về “lĩnh vực lý luận chính trị”, 

hoặc “đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước”, tuy 

nhiên, cái quan trọng nhất của triết học Mác - Lênin là thế giới quan và 

phương pháp luận. Lý luận chính trị chỉ là một nội dung rất hẹp liên quan 

đến triết học.

- P06 và P09 trùng với nhau về phương pháp giảng dạy triết học.



3. v ề  vị trí việc làm (và) sau tốt nghiệp

Triết học trực tiếp liên quan và có thể đóng góp được trên rất nhiều 

lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, 

quốc phòng an ninh; từ các khối Đảng đến khối nhà nước, khối thị 

trường, khối xã hội,...

4. Căn cứ pháp lý

Cần bổ sung Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí 

thư “về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục 

quốc dân” và Chương trình, giáo trình môn Triết học Mác - Lênin mới 

(2019) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

IV. KÉT LUẬN CHUNG

Chương trình ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - 
Lênin được xây dựng công phu, nghiêm túc, có giá trị. Đe nghị cho phép 
nghiệm thu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2020

Ngưò’i nhận xét

Nguyễn Tài Đông



NHẬN XÉT
BÁO CÁO T ự  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên báo cáo TĐG: Chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Họ tên nguời nhận xét: Phạm Văn Tuấn 
Cơ quan công tác: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

I. Nội dung báo cáo TĐG
1. Việc mô tả các hoạt động của CTĐT đối chiếu với yêu cầu của tiêu chí 

Có những tiêu chí mô tả hơi dài, cần được viết ngắn gọn lại.
2. Việc sử dụng thông tin và minh chứng trong báo cáo tự đánh giá đầy đủ, phù hợp

- Cần chuẩn hóa DMMC (cập nhật dần) để trích dẫn chuẩn khi mô tả nội dung tiêu chí.
- Trích dần MC liên quan ngay sau nội dung liên quan đế người đọc dề theo dõi, tránh việc 
liệt kê một loạt các MC liền nhau hoặc trích dẫn MC không đầy đủ, chưa chính xác.

3. Điểm mạnh của CTĐT
- Cần nêu bật được điểm mạnh đạt được hoặc đáp ứng hơn mức yêu cầu của mốc chuẩn trên 
cơ sở mô tả tiêu chí; tránh nhầm với điếm mạnh của tiêu chí khác.

4. Tồn tại của CTĐT và các vấn đề cải tiến chất lượng
- Rà soát lại tồn tại ở mồi tiêu chí: cần phù họp với yêu cầu mốc chuẩn của tiêu chí, tránh 
nhầm với điểm tồn tại của tiêu chí khác hoặc điểm tồn tại không thực sự liên quan.
- Kế hoạch hành động cần có đơn vị đầu mối và thời gian triển khai (ví dụ TC3.1; 3.3).
II. Hình thức, cấu trúc báo cáo TĐG

Cấu trúc của báo cáo TĐG, văn phong, chính tả, cách lập luận và lý giải trong báo cáo 
TĐG

- Cần format báo cáo theo hướng dẫn của Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 
28/6/2016 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất 
lượng). Cần viết lại phần Kết luận theo hướng dẫn
- Cần hoàn thiện Danh mục báo cáo TĐG mới mức độ chi tiết nhất: không để trống phần số 
ỌĐ và nơi ban hành Minh chứng.
Một số nội dung khác
- Mục tiêu CTĐT gắn liền với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường giai đoạn 2008 -  2020 tầm 
nhìn 2030và gắn với Chiến lược phát triển của Khoa (cần có).
- Lưu ý Mục tiêu của CTĐT (tổng quát, ít điều chỉnh) khác với CĐR (cụ thể).
- Xác định rõ khoảng thời gian TĐG (2016-2020); Hồ sơ các phiên bản rà soát điều chình 
CTĐT; Rà soát định kỳ 2 năm: rà soát điều chỉnh nhỏ theo Thông tư 07/2015; Khung trinh độ 
quốc gia..; bổ sung học phần/khối lượng kiến thức. Sau 5 - 1 0  năm đã có sv tốt nghiệp mới 
điều chỉnh lớn về cấu trúc và nội dung.
- Ban hành CĐR của CTĐT;
- Thống nhất mẫu, ban hành và công khai Bản mô tả CTĐT (Truông phê duyệt), khung 
CTĐT (CTDH), đề cương chi tiết học phần lên website của Khoa/Trường.
- CĐR học phần trong Đề cương chi tiết chỉ nên đạt được một (vài) CĐR của CTĐT.



- pp giảng dạy trong đề cương chi tiết nhằm đạt được CĐR học phần; đổi mới pp giảng dạy; 
chuyển đổi số, thích ứng CMCN 4.0.
- pp kiểm tra, đánh giá hướng tới đánh giá năng lực của người học, đánh giá được mức độ đạt 
được CĐR của người học.
- Đội ngũ GV, NCV; cán bộ hỗ trợ: có quy hoạch; có hoạt động và kế hoạch bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ; cv cập nhật online -  thông tin về công bố khoa học, giáo trình.... 
Có kết quả đánh giá, phân loại GV, CBHT.
- FTE: có nhiều cách ước tính hoặc điều chỉnh do có GV ở các khoa khác tham gia giảng dạy 
cùng.
- Người học: đảm bảo quyền lợi; đảm bảo hường đầy đủ các chế độ chính sách, học bống, 
được cung cấp đầy đủ thông tin; được trang bị các kỳ năng mềm, hồ trợ hoạt động khởi 
nghiệp (nếu có).
- CSVC: cơ sở hạ tầng CNTT, giảng đường, PTN hỗ trợ người học: học tập và nghiên cứu; 
hồ trợ hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên, NCV.
- Thư viện: rà soát giáo trình, học liệu trong đều cương; số hóa tài liệu tham khảo, tài liệu học 
tập; liên kết với các hệ thống thư viện để gia tăng nguồn học liệu.
- Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan: Thống nhất Bộ phiếu khảo sát các đợt, các 
năm; Tập họp đầy đủ các Báo cáo tống họp kết quả khảo sát, phân tích, kiến nghị cải tiên và 
triển khai các hoạt động cải tiến theo phản hồi của các bên liên quan. Lưu ý thang Likert 
(thang 5 điếm) và các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
- Các hoạt động cải tiến chất lượng theo chu trinh PDCA.
- Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, quá hạn 1 năm: nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
- Đối sánh (Bench-marking) nội bộ trong trường và đối sánh với các CTĐT ở CSGD khác 
trong nước và nước ngoài (nếu có).
- Cơ sở dữ liệu thống kê của Nhà trường phải thống nhất giữa các CTĐT.

III. Đánh giá chung về báo cáo TĐG
Cần rà soát, hoàn thiện nội dung, hoàn thiện DMMC để báo cáo có chất lượng tốt hơn.

NGƯỜI NHẬN XÉT

Phạm Văn Tuấn



Nội dung điểm mạnh không phù hợp với nội dung mô tả cua Tiêu chí, ghi 
nhầm tên ngành đánh giá, cần xem lại (Tiêu chí 2.3)

Một số điểm mạnh được rút ra còn mang tính chủ quan, chưa dù căn cứ, 
chưa được mô tả trước đó. Hoặc điếm mạnh của Tiêu chí viết quá ngắn so với 
điểm tồn tại.

- Một số điểm tồn tại cần xem xét lại:

Cần xem lại điểm tồn tại của Tiêu chí 5.1, theo nội dung trình bày điếm tồn 
tại như vậy sẽ mâu thuẫn với nội dung mô tả của Tiêu chí 2.2.

Điểm tồn tại nêu trong Tiêu chí 3.3. không phù hợp với nội dung của tiêu 
chí, cần xem lại nội dung này.

Điểm tồn tại của một số tiêu chí viết quá dài so với diêm mạnh (Tiêu chi
5.2).

1.2.3. Việc xác định những vấn đề cần cải tiến chất lưọng và các biện pháp thực 

hiện của đơn vị

Các kế hoạch hành động cải tiến chất lượng đề xuất về cơ bản là phù hợp, 
cho thấy có đầu tư xây dựng một cách nghiêm túc; các tồn tại rút ra đều được 
xây dựng kế hoạch hành động cải tiến; có xác định thời gian bẳt đầu, chu thê 
thực hiện, tuy nhiên, chưa chỉ ra được các nguồn lực, thời gian hoàn thành và 
biện pháp giám sát các kế hoạch hành động của Khoa nhằm phát huy diêm mạnh 
và khắc phục điểm tồn tại (tiêu chí 4.2, 9.2).

Một số kế hoạch hành động chưa xác định thời gian bắt đầu hành động 
hoặc xác định thời gian không phù họp (như Năm 2020 , năm học 2019-2020 , 

...), ví dụ như Tiêu chí 4.3.

1.2.4. Việc sử  dụng thông tin và minh chứng trong báo cảo tự đánh giả

- Danh mục các minh chứng được sử dụng trong Báo cáo TĐG cơ bản là 
phù họp, cập nhật; các nhận định, đánh giá và các thông tin, dừ liệu có dẫn 
nguồn minh chứng. Các minh chứng cho thấy việc quy định, việc triên khai và 
kết quả của các hoạt động đã triển khai của Khoa, của CTĐT. Tuy nhiên danh 
mục minh chứng còn một số hạn chế như sau:

- Danh mục minh chứng nên để dạng khổ giấy A4 chiều dọc đê tiện theo 
dõi. Kẻ bảng thống kê danh mục minh chứng đề nghị các tiêu đề đúng như
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hướng dẫn tại Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục 
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Mã minh 

chứng
Tên minh chứng

Số,
Noi ban hành

ngày/tháng/năm

Tiêu chuẩn 1. M ục tiêu và chuẩn đàu ra của chương trình đào tạo

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp 
với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của 
giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.
Hl.01.01.01

- Bổ sung đầy đủ các thông tin trong các cột của danh mục minh chứng: Mà 
minh chứng; Tên minh chứng; số, ngày/tháng/năm, Nơi ban hành.

- Hạn chế liệt kê các văn bản pháp lý như Luật, Nghị định, Thông tư. Nên 
liệt kê các minh chứng do Học viện, Khoa và các Phòng ban trong Học viện ban 
hành.

- v ề  cơ sở dữ liệu: Xem lại phần kê khai mục 27, các ô tra lời không đúng 
quy định, số liệu về giảng viên trong cơ sở dừ liệu, cần phân biệt “Giảng viên 
tham gia CTĐT” với “Giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT"

I . 3. Phần III. Kết luận

Phần kết luận bố cục thành các mục sau:

1. Những điểm mạnh của CTĐT ngành Triết

2. Những tồn tại và những vấn đề cải tiến chất lượng CTĐT

3. Ke hoạch cải tiến chất lượng

4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT

Bổ sung nội dung tự đánh giá theo đúng hướng dần tại Công văn sô 
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiêm định 
chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Tổng họp kết quả tự đánh giá CTĐT nên để 1 bảng đánh giá theo Thông tư 
số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Không 
đưa bảng này vào Phụ lục).

II. Hình thức, cấu trúc báo cáo tự đánh giá

8



2.1. Cấu trúc của báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá (TĐG) của CTĐT đã được trình bày theo cấu trúc và 
đảm bảo đầy đủ các phần của báo cáo TĐG theo Hướng dẫn TĐG chương trình 
đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (Công văn số 
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định 
chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT). Tuy nhiên, Khoa nên rà soát và thống nhất 
cách đánh số và tên các đề mục trong báo cáo TĐG từng tiêu chí theo đúng 
hướng dẫn tại Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH. Hiện tại một số đề mục 
chưa theo hướng dẫn, ví dụ:

Một số tiêu chí, Mục 3. Điểm tồn tại chỉ ghi là “Tồn tại”. Mục 4. Ke hoạch 
hành động lại ghi là “Ke hoạch cải tiến”, ...

Cần trình bày cấu trúc của báo cáo theo đúng hướng dần tại Phụ lục 9, 
Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH. Sau trang bìa phụ là Danh sách và chữ 
ký các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Tiếp theo là Danh mục các chữ viết tắt 
(nếu có); ... Phụ lục. Phụ lục gồm: Cơ sở dừ liệu kiểm định chất lượng CTĐT; 
Các quyết định và văn bản liên quan khác; Danh mục minh chứng.

2.2. Hình thức, vãn phong, chỉnh tả trong báo cáo tự đánh giá

Nhìn chung, báo cáo TĐG đã đưa ra những thông tin cơ bán nhất về CĐR, 
nội dung, câu trúc chương trình, đội ngũ, các hoạt động đà triên khai và các 
thành tích mà CTĐT ngành Triết của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt 
được trong giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên để Báo cáo được hoàn thiện hơn, 
Khoa nên rà soát và chỉnh sửa một số nội dung sau.

2.2.1. về hình thức, kỹ thuật

-  Bổ sung danh mục các từ viết tắt. Thống nhất các từ viết tắt trong toàn bộ 
báo cáo. Ví dụ: Chương trình đào tạo, Sinh viên, Ket quả người học, CĐR, ... 
chỗ viết tắt, chỗ thì không viết tắt.

- Cần xem xét lại một số bảng format chưa đẹp. Thống nhất cỡ chữ trong 
bảng.

- Rà soát lại tất cả các số liệu trong các bảng, trong nội dung báo cáo, đề 
nghị ghi đúng chữ số thập phân (dấu chấm sửa thành dấu phẩy).

2.2.2. về chỉnh tả, đánh mảy
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BẢN NHẬN XÉT
BÁO CÁO T ự  ĐÁNH  GIÁ CH Ư ONG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên báo cáo tự đánh giá: Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành 

Triết học

Đơn vị thực hiện: Khoa Triết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Họ và tên ngưòi nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Chức danh khoa học: PGS.TS

Cơ quan công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:

I. Nội dung báo cáo tự  đánh giá

1.1. Phần I. Khái quát

1.1.1. Đ ặt vẩn đề

- Nội dung đã phản ánh được tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT; nêu rò các phần 
trong cấu trúc và nội dung chính của báo cáo TĐG theo các tiêu chuấn và đã giải 
thích cách mã hóa các minh chứng trong báo cáo TĐG; Đã mô tá được mục 
đích, quy trình, công cụ và phương pháp TĐG cung cấp thông tin về bối cảnh 
của hoạt động TĐG. Tuy nhiên cần bổ sung đầy đủ thông tin về các số quyết 
định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá của Học viện, ngày tháng năm ban 
hành quyết định.

1.1.2. Tổng quan chung

Nội dung tổng quan chung đã cho thấy bối cảnh chung về Học viện và 
Khoa Triết; nguồn lực đội ngũ và các hệ đào tạo, chương trình đào tạo do Khoa 
trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, báo cáo cần bổ sung thêm một số nội dung tông 
quan chung như sau:

- Tổng quan về Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Bô sung sứ mạng, tâm 
nhìn của Học viện. Bổ sung Sơ đồ cơ cấu tố chức của Học viện. Bô sung thêm 
nội dung: Tổng quan về Thi đua khen thưởng của Học viện trong 5 năm gân 
đây; v ề  cơ sở vật chất; v ề  tài chính; v ề  hoạt động nghiên cứu khoa học; Vê
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công tác Đám bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; v ề  nhiệm vụ 
họp tác và phát triến (Chú ý mồi đề mục này viết ngắn gọn thành một đoạn văn 
riêng để tiện theo dõi). Trong công tác đào tạo, nên bổ sung khái quát thông tin 
về tuyển sinh. Kẻ bảng thống kê các ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đại học của 
Học viện tính đến thời điểm đánh giá để thấy được tổng quan về các ngành đào 
tạo hiện nay của Học viện.

TT Tên ngành đào 

tạo

Mã ngành Số quyết định cho 

phép đào tạo

Ngày ban 

hành

Thống kê số liệu tuyển sinh năm 2020 và quy mô đào tạo của Học viện tính đến 
thời điểm đánh giá (ngày ... tháng ... năm ...).

TT Hình thức đào tạo Tuyển sinh Quy mô đào tạo

I Tiến sĩ

II Thạc sĩ

...

III Đại học

Chú ý: Phần Tổng quan về Học viện thống nhất cho cả 4 ngành đánh 

giá như nhau.

- Tổng quan về Khoa Triết: Trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, nên bổ sung định hướng trong thời gian tới. Bổ sung công tác thực hiện 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa.

1.2. Phần II. Tự đánh giá  CTĐT ngành Triết

1.2.1. Việc mô tả các hoạt động của đơn vị đoi chiếu với yêu  cầu của tiêu chỉ

Báo cáo TĐG đã mô tả thực trạng của CTĐT, cấu trúc nội dung, các điều 
kiện và hoạt động đào tạo đã triển khai, các sản phâm và thành tích đạt được của

2



CTĐT từ năm 2015 đến năm 2020. Tuy nhiên, có một số nội dung trong “Mô 
tả” chưa phân tích làm rõ đầy đủ các yêu cầu đối với tiêu chí, cần bổ sung thông 
tin luận giải kèm minh chứng. Cụ thế như sau:

- Tiêu chí 1.1: Nên phân tích làm rõ (kèm dần nguồn minh chứng đê xác 
thực) mục tiêu của CTĐT ngành Triết được xác định phù họp/chưa phù hợp như 
thế nào với quy định về mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo 
dục đại học, Khung trình độ quôc gia Việt Nam và mục tiêu phát triên của Khoa.

Nên phân tích làm rò kết qua khao sát ý  kiên cua các bèn lien quan (dơn V Ị  

sử dụng lao động, người học, cựu người học), kết quả khao sát này được sứ 
dụng như thế nào trong việc điều chỉnh mục tiêu của CTĐT; nội dung tham khao 
mục tiêu của các CTĐT trong và ngoài nước rnà Khoa đã sứ dụng trong đợt rà 
soát, điều chỉnh vào các năm 2018, 2020.

- Tiêu chí 1.2: cần làm rõ/cụ thể những CĐR nào được xác định đê đáp 
ứng được yêu cầu của vị trí việc làm nào trong tương lai của người học CTĐT. 
Bổ sung các số liệu khảo sát các bên liên quan về CĐR của CTĐT, đồng thời 
nêu rõ việc sử dụng ý kiến của các bên liên quan trong việc cập nhật, điêu chinh 
CĐR của CTĐT vào các năm 2018, 2020.

- Tiêu chí 1.3: Bổ sung chỉ đường link trên Website của Học viện về CĐR 
của ngành.

- Tiêu chí 2.1. Cần xem lại nội dung của bản mô tả CTĐT theo quy định tại 
Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 và Công văn số 
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016. Theo đó, Chương trình dạy học là 
một nội dung khác, không nằm trong Bản mô tả CTĐT. Toàn bộ nội dung mô tả 
về CTDH chuyển sang Tiêu chí 3.1.

- Tiêu chí 2.3: Nên mô tả cụ thể kèm dẫn nguồn minh chứng về ý kiến phan 
hồi/mức độ hài lòng về khả năng tiếp cận và việc sử dụng bản mô tá CTĐT và 
đề cương chi tiết các học phần của giảng viên, sinh viên trong giảng dạy và học 
tập vào đoạn văn cuối trong nôi dung mô tả. Bồ sung đường link trên Website 
của Học viện để tra cún Bản mô tả CTĐT.

Tiêu chí 3.1. Bổ sung minh chúng và phân tích ỷ kiến đánh giá, phản hồi 
của các bên liên quan nhất là của các nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng 
yêu cầu của người học đã tốt nghiệp đi làm để thấy được CTDH được thiết kế
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dựa trên CĐR. Nội dung mô tả đi sâu vào Phương pháp kiêm tra đánh giá kết 
quả của người học trang 45, nên đưa về nội dung Tiêu chí 5.1.

Tiêu chí 3.2. Nên bổ sung ma trận thể hiện sự đóng góp của mồi học phần 
trong việc đạt được CĐR. Bảng nội dung đối sánh CTĐT (trang 52), bô sung tên 
ngành đối sánh.

Tiêu chí 4.1: Nên nêu rõ triết lý giáo dục/quan điểm tiếp cận về dạy và 
học của CTĐT; nêu cụ thế vai trò của giảng viên, người học, nội dung và 
phương pháp, cách thức dạy học thể hiện trong CTĐT; nên cho biết Khoa dã có 
những yêu cầu cụ thể gì đối với các cán bộ giảng viên, người học đế chuyến tai 
quan điểm tiếp cận/triết lý này vào trong các hoạt động giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu của mình. Bảng Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (trang 70) không 
phù hợp với nội dung của tiêu chí, nên chuyến sang Tiêu chí 11.1. Bảng thống 
kê kết quả NCKH của CBGV Khoa Triết không phù họp với nội dung của tiêu 
chí này. Tương tự các bảng trang 71, 72 cần phải xem xét lại mức độ phù hợp 
với nội dung của tiêu chí.

- Tiêu chí 4.2: Nên phân tích cụ thể hơn về các cách thức mà Khoa/BỘ môn 
và các giảng viên áp dụng để hướng dần sinh viên sử dụng tố hợp các phươne 
pháp nghiên cứu, học tập hiệu quả, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhăm 
đạt được chuẩn đầu ra.

- Tiêu chí 5.1. nên cho biết Học viện/Khoa có xây dựng các rubrics đánh 
giá phù họp với từng loại hình đánh giá không; có ngân hàng câu hỏi thi, ngân 
hàng đề thi không; phương pháp, tiêu chí đánh giá được thiết kế cụ thể như thế 
nào đối với đánh giá đầu vào, quá trình và kết thúc môn học/học phần, đánh giá 
tốt nghiệp của sinh viên.

- Tiêu chí 5.2: Nên nêu rõ các ý kiến phản hồi cụ thê cua các đôi tượng 
người học và giảng viên của CTĐT về khả năng tiếp cận, việc nắm rõ các quy 
định về kiểm tra đánh giá (kèm minh chứng, nếu có)

- Tiêu chí 5.3: Nên phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của từng phương 
pháp kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên; cho biết giáng viên có 
sử dụng phối họp nhiều hình thức và phương pháp kiếm tra đánh giá trong tùng 
học phần hay không; Học viện, Khoa có quy định về quy trình rà soát, xây dựng 
và cập nhật ngân hàng đề thi, đánh giá thi không; nội dung quy định cụ thê như

4



thế nào; Khoa/các bộ môn có tổ chức đánh giá các đề thi và ngân hàng đề 
không; nên nêu cụ thê quy trình, cách thức tô chức các hoạt động giám sát, 
thanh tra việc kiểm tra đánh giá, xử lý trong các trường hợp; số lượng và các 
trường hợp phúc tra, phúc khảo về kết quả học tập, các kết quả điều chính sau 
phúc tra, phúc khảo hàng năm của người học của CTĐT;

- Tiêu chí 6.1. Cần nêu rõ, Học viện có xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến 
lược không? Có xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng không? Kết quả thực hiện 
kế hoạch đó trong 5 năm (2015-2020), bố sung minh chứng (nếu có); tương tự 
làm rõ Khoa có xây dựng chiến lược, kế hoạch thực hiện chiến lược của khoa? 
Bố sung minh chứng nếu có.

- Tiêu chí 6.2: Xem lại sô liệu tỏng cán bộ cơ hữu cua nụànlì Trièt hục (9 
hay 8), báo cáo k có sự thống nhất sô liệu này tại trang 115 với trang 118. Cân 
làm rõ Giảng viên giảng cỉạy ngành Triết là cả môn đại cương hay ch 1 tính cho 
Giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT? Căn cứ vào danh sách GV uiaim dạ) 
của từng năm học và sô lượng người học ngành Triêt đê tính các chI số FTE.

Nội dung Tiêu chí 6.2 nên bám sát vào hưỏTìg dần tại Còng văn sô 
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016. Trong tiêu chí này cần bổ sung 
Bảng. Thống kê đội ngũ giảng viên giảng dạy cho ngành Triết theo từng năm 
học (Mầu bảng 6.1 trong Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6 2016). 
Bảng. Tỷ lệ giảng viên/ngưòi học (giai đoạn 2016 -  2020) (Mầu bang 6.2 
trong Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016). số liệu trong Bang 
chú ý đến cách tính FTE của giảng viên và FTE của người học.

- Tiêu chí 6.3. Bổ sung minh chứng về Ket quả tuyển dụng được thông báo 
đến các ứng viên trúng tuyển, công bố công khai đến các đơn vị.

- Tiêu chí 7.5: Nên nêu rõ các quy định về khối lượng công việc cụ thế đối 
với Trợ lý Khoa, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ cúa Học 
viện tham gia phục vụ, hồ trợ cho CTĐT; nên làm rõ hơn việc triển khai công 
tác theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên này; 
việc cải thiện hiệu quả công việc sau đánh giá.

- Tiêu chí 8.5, nên bố sung và làm rõ các kết quả khao sát của người học, 
cựu người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu cho người học.
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- Tiêu chí 9.2. Cần nêu rõ Thu viện có bao nhiêu đầu sách (dạng file 
số/dạng cuốn giấy), có đủ sách giáo trình phục vụ cho GV và người học ngành 
Triết không.

- Tiêu chí 10.1: Nên nêu các quy định cụ thể của Học viện, Khoa về quy 
trình thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan đế xây dựng và phát triên 
chương trình dạy học; việc phân công trách nhiệm cho bộ phận đầu moi triên 
khai thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan đê rà soát, điều chinh 
CTĐT; nên nêu cụ thể những CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học, những nội 
dung cụ thể đã tham khảo, đối sánh và đưa vào chương trình dạy học ngành 
Triết; nêu cụ thể những đối tượng đã khảo sát, số lượng, nội dung khảo sát và 
kết quả thu nhận được, sự tích hợp các ỷ kiến góp ỷ vào nhừng nội dung điều 
chỉnh/thay đổi trong chương trình dạy học phiên bản năm 2018, 2020; cần nêu 
cụ thể các nội dung của chương trình dạy học đã được cập nhật, điều chỉnh sau 
các góp ỷ năm năm 2018, 2020 (so chiếu với nội dung của chương trình dạy học 
trước khi rà soát, điều chỉnh).

- Tiêu chí 10.2. Bổ sung minh về việc sư dụng các kết qua khao sát ý kiến 
các bên liên quan trong việc thiết kế và phát triển CTDH (nếu có).

- Tiêu chí 10.6: Nên bổ sung thêm số lượng các đối tượng tham gia và kết 
quả khảo sát thu được, cơ chế sử dụng kết quả thu thập thông tin phản hồi của 
các bên liên quan này để điều chỉnh CTĐT, điều chinh hoạt động dạy - học, các 
hoạt động hỗ trợ và các hoạt động cải tiến chất lượng khác của CTĐT ngành.

- Tiêu chí 11.3. Cần phân tích, làm rõ và bố sung minh chứng việc cai tiến 
chất lượng sau các đợt khảo sát về việc làm của sinh viên.

- Tiêu chí 11.5: Nên mô tả phương pháp/công cụ thu thập ý kiến phan hồi 
của các bên liên quan; nên phân tích xu hướng tăng/giảm, kết qua đối sánh cụ 
thể và các hoạt động cải tiến chất lượng đã được triển khai căn cứ trên các kết 
quả khảo sát, đánh giá này.

1.2.2. Việc phân tích, so sánh các điếm mạnh, tôn tại và nguyên nhân

v ề  cơ bản Báo cáo TĐG đã phân tích, xác định được những điếm mạnh, 
các tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đối với tìmg tiêu chí, tiêu 
chuẩn; tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục, cụ thê:

- Một số điểm mạnh cần xem xét lại:
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

H à Nội, ngày jJ th á n g  X- năm WZO

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 9.30 h ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Triết học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 

Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Khoa Triết học - Đại học Khoa học xã 

hội nhân văn Hà nội - Phản biện 1

3. PGS.TS. Phạm Việt Thắng - Trưởng Khoa Giáo dục lý luận chính ưị - Đại học 

sư phạm Hà nội - Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện nghiên cứu Triết học - Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt nam - ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo - Thư ký

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Triết học báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung 

chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Triết học

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh 

cũng như hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây 

dựng trên cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo yêu cầu của ngành Triết học 

cũng như đặc thù của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình vừa mang tính 

chuyên sâu, vừa mang tính liên ngành, phù họp với xu hướng đào tạo. Đe xuất bổ sung 

bảng đối sánh CTĐT của Học viện với CTĐT quốc tế được sử dụng để tham khảo.

PGS.TS. Phạm Việt Thắng nhận định chương trình có mục tiêu, CĐR đảm bảo 

tính khả thi, phù họp với nhu cầu xã hội; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ ràng, thời 

lượng phù họp. Đề xuất xem xét một số học phần có sự trùng lặp.



PGS.TS. Nguyễn Tài Đông nhận định chương ừình đào tạo có cấu trúc phù hợp, 
logic, nội dung phong phú, cập nhật, có nhiều điểm mới, đáp ứng được yêu cầu của ngành 
Triết học. Đề xuất bổ sung mục tiêu và vị trí việc làm sau tốt nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hương nhận xét chương trình về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu, 
quy định về đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh 
thời lượng giữa lý thuyết - thực hành, tăng cường thời lượng thực hành. Điều chỉnh ma 
trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR rõ hơn.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhận định chương trình đào tạo về cơ bản đã đáp ứng 
được các yêu cầu đào tạo, nội dung cập nhật, cấu trúc họp lý, logic.

3. Khoa Triết học trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 5

- Phiếu họp lệ: 5

- Phiếu không họp lệ: 0

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 11.30 ngày 31 

tháng 8 năm 2020

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Hương PGS.TS. Phạm Minh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Đỏc lầp - Tư do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH

Tiếp thu những ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định Báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Triết học

Theo biên bản họp của Hội đồng thẩm định Báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo ngành Triết học vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, Khoa Triết học xin giải trình 

tiếp thu những ý kiến góp ý của Hội đồng và bổ sung, sửa chữa những nội dung trong 

báo cáo như sau:

1. về thể thức trình bày

- Chỉnh sửa các lỗi đánh máy, rà soát toàn bộ các bảng, thống nhất cờ chữ 

trong các bảng

- Thống nhất tên cách gọi tên của cơ quan, các đơn vị

- Bổ sung danh mục từ viết tắt

- Chỉnh sửa thể thức theo đúng hướng dẫn của Công văn 1075/KTKĐCLGD- 

KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (nay là 
Cục Quản lý chất lượng)

- Chuẩn hóa và thống nhất cách đánh mã danh mục minh chứng

- Danh mục minh chứng đã chuyển vào phần cuối của báo cáo thay vì tách 

riêng thành 1 phần, đồng thời cũng format lại bảng danh mục minh chứng theo khổ 

dọc của giấy A4 theo đúng hướng dẫn của Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 

ngày 28/6/2016

- Bổ sung tháng ghi trên bìa của báo cáo



2. v ề  nội dung báo cáo

- Tu chỉnh lại nội dung phần khái quát đặc biệt bổ sung các thông tin liên quan 

tới Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhu Thi đua, khen thưởng, thống kê số liệu 

tuyển sinh...; bổ sung thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học cứa đơn vị cho khái 

quát và khoa học hơn.

- Thống nhất Cơ sở dữ liệu thống kê của Nhà trường với các CTĐT khác.

- Rà soát, chỉnh sửa, viết lại phần mở đầu của các tiêu chuẩn

- Tu chỉnh lại điếm mạnh, điểm tồn tại của toàn bộ 11 tiêu chuẩn nhằm làm nổi 

bật, nhấn mạnh những điểm mạnh của từng tiêu chuẩn cũng như chỉ rõ, cụ thể hơn 

những điểm còn tồn tại từ đó viết cụ thể hơn kế hoạch hành động để phù hợp hơn với 
mốc chuẩn.

- Tu chỉnh lại nội dung các tiêu chí cho phù hợp với hướng dẫn và mốc chuẩn.

- Tu chỉnh lại toàn bộ Ket luận của 11 tiêu chuẩn nhằm nêu bật được những 

điểm chính của tiêu chuẩn đó.

- Rà soát, rút gọn bót những đoạn, câu chữ nhằm rút ngắn số trang nhưng 

không ảnh hưởng tới nội dung báo cáo

- Chuyển một số bảng biểu sang danh mục minh chứng

- Tách một số minh chứng để ngay sau nội dung báo cáo

- Bổ sung đầy đủ thông tin trong các cột của danh mục minh chứng, bổ sung 

minh chứng

- Tu chỉnh lại toàn bộ Kết luận của báo cáo tự đánh giá nhằm làm khái quát 

hơn các tiêu chuẩn

- Rà soát lại toàn bộ các số liệu trong các bảng cũng như các số liệu trong nội 

dung báo cáo cho thống nhất

- Làm rõ việc sử dụng ý kiến các bên liên quan trong việc cập nhật, điều chỉnh 

CĐR CTĐT

- Bổ sung thêm Nội dung về Bản mô tả CTĐT

- Bố sung thêm nội dung về giảng dạy Online

- Rút gọn mô tả phương pháp dạy học



r  '

- Chính xác hoá một sô nội dung liên quan đên công tác khảo thí

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021 

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CÕNG SẢN VIỆT NAM
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN  
KHOA TRIẾT HỌC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TỎNG HỢP Ý KIÉN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN  

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN TRIẾT HỌC

1. Ý kiến của các chuyên gia và các bên Hên quan về các môn học trong 

chưong trình đào tạo cử nhân Triết học

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng CTDH là rõ ràng, các khối kiến thức, các 
học phần có lượng tín chỉ cân đối, đảm bảo được CĐR về kiến thức, kỹ năng và 
năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm; sinh viên được học một số môn có tính đặc thù 

của ngành. Do vậy, khi ra trường, sinh viên tiếp cận khá tốt với công việc đặc biệt 

là công việc thuộc các lĩnh vực lý luận chính trị.
về cơ bản ý kiến của các chuyên gia và các bên liên quan đều nhận định các 

nội dung và thông tin trong CTĐT cũng như bản mô tả CTĐT của Khoa Triết học 
đảm bảo tính đầy đủ và tường minh, các nội dung đảm bảo theo các quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện và phù hợp với nhu cầu của người học, nhà 
tuyên dụng. Cụ thê:

- PGS, TS. Nguyễn Đình Tường (Viện Triết học): cấu trúc bản mô tả 
chương trình rõ ràng, tuân thủ theo quy định của các cấp quản lý thuộc Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- GS, TS. Nguyễn Vũ H ảo (ĐH KH XH  và NV): Ma trận tích họp các học 
phần và chuẩn đầu ra của chương trình được thể hiện rõ trong bản mô tả chương 
trình đào tạo, được lượng hóa theo các chuẩn kiến thức, kỳ năng và năng lực cho 
các học phần của chương trình.



- GS, TS. Trần Phúc Thăng (HV CTQGHCM): Với chương trình cấp độ 

đại học tức theo tổng thể chung thì CTĐT ngành Triết học về cơ bản là đáp ứng 

tốt. Tuy nhiên những môn chủ, môn quan trọng thì khoa nên chọn những thầy giỏi, 

có nhiều kinh nghiệm, xuất sắc, tạo ra sự tín nhiệm, tạo ra một lực hút cho sv. Mồi 

lĩnh vực chọn 1-2 người. Ví dụ như học phần Lịch sử Triết học đây là học phân cơ 

bản có hiểu được sâu thì mới nắm được những phần nghiên cứu sau.

2. Ý kiến của các sinh viên và cựu sinh viên về các môn học trong 

chuông trình đào tạo cử nhân Triết học

- Nguyễn Thủy Phương (sinh viên lớp Triết K37): - Tăng thời gian thực 

hành môn học thông qua việc cho sinh viên làm bài tập nhóm.

- Võ Hoài Nam (Lớp triết K38): Nguồn tài liệu rất thiếu về mặt nội dung và 

số lượng và thiếu cả sự thống nhất. Những quan điểm, cách tiếp cận của một tài 

liệu có nhiều điều chưa thống nhất nên nó chưa trở thành cẩm nang chung cho tất 

cả các đơn vị giảng dạy Triết học. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho sinh 

viên khi tìm tài liệu tham khảo.

- Trần Thị Linh (cựu sinh viên lớp Triết K33): Thực hành và thực tế rất 

quan trọng, đặc biệt là trong xu thế hiện nay. Do vậy, sinh viên có mong muốn 

tăng khối lượng thực hành, thực tế trong các môn học.

3. Ý kiến của nhà tuyển dụng về các môn học trong chuông trình đào 

tạo cử nhân ngành Triết học

- TS. Trần Văn Đông (Trung ương Đoàn TNCSHCM): Chương trình đào 

tạo đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn, cải thiện kỳ 

năng giải quyết vấn đề, kỳ năng giao tiếp, quan hệ con người, khả năng phân 

tích/suy luận, tự học và tăng cường tinh thần đội nhóm. Những vấn đề cần được 

tăng cường gồm: khả năng thực hành lý thuyết đã được học, khả năng tin học và 

ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy tích cực.



- PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu (Tạp ch í Cộng sản): cần dành một thời lượng 

tương xứng cho mục đích đào tạo nghề sư phạm, bổ sung thêm một số học phần tự 

chọn ứng với yêu cầu đầu ra là biên tập viên tạp chí lý luận.

4. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng Khoa học và giảng viên 

khoa Triết học về các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành 

Triết học

- PGS, TS. Trương Ngọc Nam: Các chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Triết 

học tường minh, đã xây dựng đủ với các nhóm kiến thức. Góp ý: cần làm rõ hơn 

học phần thực tế Chính trị - xã hội. Kết luận: Chương trình đào tạo được xây dựng 

nghiêm túc, cần chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng trước khi phê duyệt.
- PGS, TS. Bùi Thị Thanh Hương: Nếu có thể nên tăng thêm thời lượng 

cho môn Tác phẩm Kinh điển Mác - Lênin trong chương trình là học phần chiếm 

nhiều thời lượng nhưng thực tế kiến thức thu được không nhiều. Vì vậy nếu có thể 
nên gia tăng thời lượng xêmina đế sinh viên cập nhật hơn, sinh viên không phải là 

người thụ động mà phải chủ động trong cách nghiên cứu của sinh viên.

- PGS, TS: Nguyễn Mình Hoàn: Nên để tăng thêm thời lượng thực hành 
cho các học phần kiến thức ngành, chuyên ngành ngành đào tạo. cần phát huy và 
tăng cường học phần thực tế Chính trị - xã hội.

- PGS, TS. Ngô Đình Xây: CTĐT có sự cân bàng giữa các môn thuộc cơ sở 
ngành và chuyên ngành.

- TS. Nguyễn Thị Như Huế: Môn phương pháp giảng dạy nên tách thành 2 
học phần là phương pháp giảng dạy triết học và Thực hành phương pháp giảng dạy 

để tăng cường, tri thức, kỳ năng giảng dạy nhàm đạt được mục tiêu của CTĐT hiệu 

quả hơn là đào tạo giảng viên LLCT. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT phải phù 
hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Học viện, của khoa; phù hợp Luật giáo dục, 
khung trình độ quốc gia. Chương trình đào tạo được xây dựng nghiêm túc, cần chỉnh 
sửa theo ý kiến hội đồng trước khi phê duyệt.



- PGS, TS. Trần H ải Minh: Chương trình đào tạo đã được cập nhật đáp ứng 

đúng theo yêu cầu của mục tiêu và sứ mạng của Khoa và Học viện. Các chuẩn đầu 

ra của CTĐT ngành Triết học rõ ràng, đã xây dựng đủ, phù hợp với các nhóm kiến 

thức.
p. TRƯỞNG KHOA

NGUYEN THỊ NHƯ HƯÉ
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẶN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH XUẤT BẢN - CHUYÊN NGÀNH BIÊN TẬP XUẤT BẢN

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Xuất Bản

Trình độ đào tạo: Đại học • • • •

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Người nhận xét:

Họ và tên: Phạm Minh Sơn

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Chủ tịch Hội đông

Nội dung đánh giá: Đánh giá nội dung chương trình đào tạo dự kiên 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong phiên bản năm 2020.

1. về mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo: Mục. tiêu chương trình đào tạo thiêt 

kế theo mục tiêu chung và 13 mục tiêu cụ thể là phù hợp, rõ ràng. Các mục tiêu 

đều bám sát với mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền.



- Chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo điều chỉnh, bổ sung năm 2020 

đã được xây dựng gọn trong 17 chuẩn đầu ra (thay vì cho 33 CĐR của chương 

trình năm 2018), vừa đảm bảo tính khoa học, phù họp với sứ mệnh, tầm nhìn 

của Học viện, phù họp với các mục tiêu của chương trình đào tạo của Khoa. 

Những chuẩn đầu ra này có tính khả thi, rõ ràng, thuận lợi, dễ dàng cho việc xây 

dựng chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình.

Tuy nhiên cần xem xét thêm các chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm (15, 16, 17) còn chung chung, khái quát chưa nêu bật được nét 

đặc trưng, đặc thù của ngành Xuất Bản. Như vậy, sẽ có những nội dung chưa đi 

vào cụ thể, sâu sát bao quát được hết yêu cầu về chuẩn năng lực tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của người làm ngành trong khung năng lực trình độ quốc gia.

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Vị trí việc làm được đề xuất khá đa dạng, phù họp với mục tiêu đào tạo 

của ngành. Tuy nhiên trong vị trí việc làm: - Chuyên viên nghiên cứu trong 

ngành Xuất Bản nên mở rộng hơn gồm cả vị trí việc làm nghiên cứu và giảng 

dạy của ngành, vị trí này cũng rất quan trọng và cần thiết đòi hỏi năng lực ở top 

đầu để duy trì và phát triển ngành.

Trong bối cảnh xã hội hội nhập và phát triển như hiện nay, vấn đề đào tạo 

liên ngành và đa ngành đang được xã hội quan tâm. Do vậy, nên mở rộng đầu ra 

vị trí việc làm cho hiện tại và tương lai theo hướng liên ngành. Điều này vừa tận 

dụng được lợi thế các chuyên ngành khác của Học viện, vừa tạo thêm các cơ hội 

việc làm cho sinh viên của ngành hơn.

3. về khung chương trình đào tạo

Khung chương trình được thiết kế cơ bản họp lý, khoa học. Ngay từ những 

kỳ học của năm học đầu, các học phần kiến thức ngành và chuyên ngành đã 

được đưa vào giảng dạy sẽ giúp đảm bảo kiến thức chuyên sâu của ngành cho 

sinh viên. Các học phần rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp chuyên



biệt của ngành cho sinh viên cũng có dung lượng khá lớn, được phân chia thành 

hai học phần lý thuyết và thực hành như vậy là khoa học đảm bảo được cả về 

mặt tri thức và kỹ năng cho sinh viên khi tham gia các học phần kiến tập, thực 

tập tốt nghiệp.

Tuy nhiên tôi đề nghị khoa nên tăng thêm tỉ lệ dung lượng các nội dung 

thực hành và ứng dụng thay vì giảng dạy lý thuyết. Tôi khuyến nghị xây dựng 

mô hình đào tạo kết hợp giữa giảng dạy hàn lâm và liên kết với thực tiễn đơn vị 

xuất bản... Đây không phải thực tập mà là học tại các đơn vị xuất bản, do các 

đơn vị làm nghề này giảng dạy để có cái nhìn thực tê nhât.

Kết luận chung:

- Chương trình đào tạo ngành Xuất Bản phiên bản năm 2020 được xây dụng khá 

hợp lý, khoa học; đảm bảo được mục tiêu ngành đào tạo và phù hợp với sứ 

mệnh, nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyên.

- Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành Xuât 

Bản - Chuyên ngành Biên tập Xuất bản.

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS,TS. Phạm Minh Son



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH XUẤT BẢN - CHUYÊN NGÀNH BIÊN TẬP XUẤT BẢN

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Xuất Bản

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Người nhận xét:

Họ và tên: Đỗ Thị Quyên

Chức danh, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 1

Nội dung đánh giá: So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 

2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020; Đánh giá sự phù họp, khoa 

học, khả thi của chương trình đào tạo xây dựng dự kiến của ngành Xuất Bản 

năm 2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu của chương trình đào tạo năm 2020 được xây dựng gồm mục 

tiêu chung và 13 mục tiêu cụ thể. So với phiên bản chương trình đào tạo năm 

2018 thì các mục tiêu cụ thể đã được khái quát gọn và rõ hơn (trước đó chương 

trình 2018 là 15 mục tiêu). Điều này vừa đảm bảo tính khoa học, hợp lý, khả thi,



vừa dễ dàng và thuận tiện hơn để xây dựng các chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo.

Mục tiêu đào tạo của ngành hoàn toàn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, 

sứ mệnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Xuất Bản trong phiên bản 2018 

với số lượng là 33, nay đã được rút gọn trong chương trình đào tạo năm 2020 

chỉ còn là 17. Các chuẩn đầu ra do đó cũng bao quát hơn, không chia nhỏ vụn 

vặt theo các học phần như phiên bản năm 2018.

Các chuẩn đầu ra được trình bày một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo sự 

phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo cũng như phù họp với tầm nhìn 

và sứ mệnh của Học viện. Chuẩn đầu ra của chương trình đã bao quát khá đầy 

đủ các học phần nội dung chương trình, đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào 

tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

3. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Các vị trí việc làm được đề xuất hoàn toàn phù họp với nhiệm vụ, mục tiêu 

của chương trình đào tạo Cử nhân ngành Xuất Bản. Có thể nói, ngành Xuất Bản 

có thể cung cấp nhân sự cho các vị trí như chương trình xác định là cơ bản họp 

lý, khả thi. Cần bổ sung thêm vị trí việc làm giảng viên cho lĩnh vực nghiên cứu 

Xuất Bản. Cần tận dụng cơ hội sẵn có của Học viện để mở rộng đầu ra cho sinh 

viên của khoa về việc làm theo hưóng liên ngành.

4. về khung chương trình đào tạo
Thời lượng chương trình đào tạo tín chỉ của ngành có thời gian là từ 3,5 

năm đến 6 năm, lượng kiến thức được xây dụng trong 66 học phần và phân chia 
kết cấu theo các khối kiến thức: kiến thức giáo dục đại cưong, kiến thức cơ sở 
ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ như vậy là



phù hợp. Các học phần giáo dục bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học 
cũng đã xuất hiện khá rõ ràng trong chưong trình. Những học phần rèn kỹ năng 
chuyên biệt đảm bảo được dung lượng.

Phân chia tiến độ thực hiện các học phần theo những kỳ học và năm học 
khá họp lý. Tuy nhiên nên xem xét việc đặt học phần sổ 16 - Ngôn ngữ học đại 
cương ở học kỳ thứ 5 và học phần số 17 - Tâm lý học xã hội ở kỳ học thứ 2, 
theo ý kiến cá nhân tôi nên đảo lại thời gian học cho nhau sẽ họp lý hơn. Vì, các 
tri thức của học phần môn Ngôn ngữ học đại cương cần được cung cấp cho các 
em làm nghề Biên tập Xuất bản ngay từ những kỳ đầu, nói cách khác là sớm 
nhất có thể, nó là công cụ không thể thiếu để các em thực hành nghề biên tập ở 
các học phần khác là cơ sở cho việc phát hiện ra lỗi trong bản thảo...

Trong chương trình phiên bản 2020 đã có thay đổi và cập nhật 4 học 
phần: Ngôn ngữ truyền thông; Truyền thông tiếp thị tích họp; Viết lời quảng 
cáo; Thiết kế sản phẩm truyền thông là một sự nhạy bén để nội dung chương 
trình thức thời và phù họp hon.

Kết luận chung'.
Chưong trình đào tạo ngành Xuất Bản - chuyên ngành Biên tập Xuất bản 

phiên bản năm 2020 đã được rà soát và cập nhật, xây dựng công phu, có chất 
lượng tốt trên cơ sở kế thừa, bổ sung, nâng cao và có đổi mới so với phiên bản 
năm 2018. Chương trình đã đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền; phù họp với văn bằng đào tạo được câp: Cử nhân 
Xuất Bản.

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS, TS. Đỗ Thị Quyên



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

PHIÉU NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH XUẤT BẢN - CHUYÊN NGÀNH BIÊN TẬP XUẤT BẢN

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Xuất Bản

Trình đô đào tao: Đai hoc • • • • •

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Người nhận xét:

Họ và tên: Thái Thu Hoài 

Chức danh, học vị: Thạc sĩ

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 2

Nội dung đánh giá: Đánh giá, nhận xét chương trình đào tạo ngành Xuât Bản - 

chuyên ngành Biên tập Xuất bản phiên bản năm 2020 sau khi đã có sự rà soát, 

bổ sung điều chỉnh theo định kỳ. So sánh giữa các nội dung chương trình đào 

tạo năm 2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.

/ .  về mục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Xuất Bản dự kiến năm 2020 

xây dựng theo mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như vậy khá rõ ràng, khả thi. 

Trong các mục tiêu cụ, so với phiên bản chương trình năm 2018 đã được viết 

khái quát và khoa học hon gồm 13 mục tiêu. Mặc dù ở chương trình 2020



không phân chia theo nhóm mục tiêu về kiến thức, về kỹ năng, về phẩm chất 

chính trị đạo đức như phiên bản chương trình 2018 nhưng các mục tiêu cũng đã 

đảm bảo được đầy đủ và bao quát những nội dung này.

- Các mục tiêu của chương trình xây dựng hoàn toàn phù hợp với mục 

tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đã xây dựng 7 nhóm vị trí công việc người học có thê tham 

gia sau khi tốt nghiệp, về cơ bản là hợp lý, đúng với chuyên môn đào tạo của 

ngành học. Nhìn một cách bao quát, đó là các nhóm vị trí việc làm sau: Biên tập 

viên các nhà xuất bản, các báo - tạp chí, các công ty cổ phần sách; Chuyên viên kinh 

doanh xuất bản phẩm; Chuyên viên marketing cho các nhà xuất bản, công ty 

truyền thông; Chuyên viên thị trường ở các nhà xuất bản, các công ty cố phân sách, 

công ty truyền thông; Chuyên viên tổ chức sự kiện, truyền thông xuất bản tại các 

nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông; Chuyên viên khai 

thác bản quyền và tạo nguồn bản thảo cho các nhà xuất bản, các công ty cổ phần 

sách, công ty truyền thông; Chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên quản lý tại các 

đon vị sự nghiệp nhà nước liên quan đến ngành Xuất bản như Vụ Báo chí - Xuât 

bản, Ban Tuyên giáo Trung ưong và Ban Tuyên giáo các tỉnh; Cục Xuất bản - In - 

Phát hành; Phòng, ban Quản lý xuất bản thuộc Uỷ ban nhân dân, Sở Thông tin - 

Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài ra, trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế tri thức như 
hiện nay, giáo dục đào tạo đa ngành cũng đang có nhiều uư thế. Vì vậy, có thể 
mô tả nhấn mạnh sự mở rộng hơn các vị trí việc làm sang các công việc liên 
quan đến các lĩnh vực đào tạo khác mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang 
có ưu thế. Như vậy sẽ tăng tính hấp dẫn hon với người học cũng như tạo được 
sự linh hoạt của ngành nghề đào tạo.



3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Xuất Bản 2020 dự kiến với 17 chuẩn đầu ra. 

Nếu so sánh với chương trình năm 2018 là 33 chuấn đầu ra thì đây là phiên bản 
chương trình đã có nhiều công phu trong việc mô tả các chuẩn đầu ra của 
chương trình. Với 17 chuẩn đầu ra, được xác định rõ ràng thành hai nhóm vê 
kiến thức và kỹ năng. Nhóm Kiến thức gồm 7 chuẩn đầu ra (kiến thức chung 2 
CĐR; kiến thức ngành 2 CĐR; kiến thức chuyên ngành 3 CĐR), Nhóm Kỹ năng 
gôm 10 chuân đâu ra (kỹ năng chung 3 CĐR; kỹ năng chuyên ngành 4 chuân 
đầu ra; năng lực tự chủ và trách nhiệm 3 CĐR). Như vậy là phù họp, khoa học, 
rõ ràng và khả thi, vừa bao hàm được đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào 
tạo đại học theo tín chỉ.
4. về nội dung chương trình

Nội dung chương trình gồm 66 học phần, tổng thể 130 tín chỉ chưa kể số 
tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh. Dung lượng chương trình đáp 
ứng đúng yêu cầu quy định về xây dựng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục 
Đào tạo. Các học phần đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo 
tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội' của đất nước trong hiện tại và tương lai.
Kết luận chung:

• Chương trình xây dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.
• Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành

Xuất Bản - Chuyên ngành Biên tập Xuất bản.

NGƯỜI NHẬN XÉT

ThS. Thái Thu Hoài



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

PHIẾU NHẶN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH XUÁT BẢN - CHUYÊN NGÀNH BIÊN TẬP XUẤT BẢN

Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Xuất Bản

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Người nhận xét:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy 

Chức danh, học vị: Tiến sĩ

Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Thư ký hội đông

Nội dung đánh giá: So sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 

2018 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo năm 2020 được xây dựng gồm mục 

tiêu chung và 13 mục tiêu cụ thể. So với phiên bản chương trình đào tạo năm 

2018 thì các mục tiêu cụ thể đã được khái quát gọn và rõ hơn. Như vậy vừa đảm 

bảo được tính khoa học, cụ thể vừa đảm bảo được tính cập nhật, hiện đại.

- Các mục tiêu của chương trình đều bám sát với mục tiêu, sứ mệnh, tầm 

nhìn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.



2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Thời lượng chương trình phù hợp, có tính khả thi, đáp ứng nhu câu thị 

trường việc làm của xã hội. Chương trình đào tạo cử nhân Xuât Bản này có thê 

cung cấp nhân sự cho các vị trí sau: Biên tập viên các nhà xuất bản, các công ty 

cổ phần sách; Chuyên viên kinh doanh xuất bản, marketing, tổ chức sự kiện, 

truyền thông xuất bản; Chuyên viên khai thác bản quyền và tạo nguồn bản thảo 

cho các nhà xuất bản, công ty truyền thông; Chuyên viên nghiên cứu, chuyên 

viên quản lý tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước liên quan đến ngành Xuất bản ở 

các tỉnh, thành phố trên cả nước... Tóm lại, chương trình đào tạo vê cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu tuyển dụng, chỉ cần cập nhật thêm về xu hướng và cho các 

em kỹ năng để tự học thêm bên ngoài. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau 

tốt nghiệp tốt, khả thi và hấp dẫn. Có thể mở rộng hơn đầu ra cho sinh viên theo 

hướng liên ngành.

3. về chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo năm 2018 gồm 33 chuẩn đầu ra. 

Đen phiên bản năm 2020 chuẩn đầu ra được mô tả khái quát trong 17 chuẩn đầu 

ra như vậy là hợp lý, gọn gàng, đáp ứng được việc đối sánh các ma trận với mục 

tiêu đào tạo của ngành. Các chuẩn đầu ra của chương trình 2020 vẫn được thiêt 

kế phân chia theo nhóm các chuẩn đầu ra về kiến thức, về kỳ năng và về năng 

lực tự chủ chịu trách nhiệm vừa đáp ứng được khung năng lực trình độ quốc gia 

theo quyết định 1982 QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Nội dung chương trình là 66 học phần, gồm 130 tín chỉ chưa kể số tín chỉ giáo 

dục thể chất và quốc phòng an ninh. Dung lượng chương trình đáp ứng đúng 

yêu cầu quy định về xây dựng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, 

đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.



Kết luận chung:

- Chương trình xây dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra của 

Khoa và Học viện.

- Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành Xuất 

Bản - Chuyên ngành Biên tập Xuất bản.

NGƯỜI NHẬN XÉT

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Xuất Bản

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Phạm Minh Sơn

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Chủ tịch Hội đồng

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất bản

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhận xét 

của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng 

yêu cầu

Không 

đáp ứng 

yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 

chương trình đào tạo

Họp lý, khoa 

học

X

2 Mục tiêu của chưong trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo 

tính khoa học, khả thi, mô 

tả rõ chuân đầu ra)

Cần điều 

chỉnh gọn, rõ 

hơn

X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực 

hiện mục tiêu đào tạo của 

chương trình, sự cân đối, 

họp lý của các khối kiến 

thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù họp về thời lượng Chương trình X



4 của chương trình, của tùng 

học phần, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

thời lượng 

phù họp

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù họp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù họp với yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luân:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ỏ' các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung nhũng nội 

dung cụ thê sau:

Chủ tịch Hội đồng thẩm định

PGS,TS. Phạm Minh Sơn



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình đô đai hoc: ngành Xuất Bản
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Đỗ Thị Quyên

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Đại học Văn hóa Hà Nội

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất Bản

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhân xét •
của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng

yêu cầu

Không 

đáp ứng

yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng 

chương trình đào tạo

Cần bổ sung 

thêm

X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo 

tính khoa học, khả thi, mô 

tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu rõ 

ràng, cần điều 

chỉnh gọn, rõ 

hơn

X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực 

hiện mục tiêu đào tạo của 

chưong trình, sự cân đối, 

họp lý của các khối kiến 

thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù họp về thời lượng Chưong trình X



4 của chương trình, của từng 

học phần, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

thời lượng 

phù họp

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù họp với yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp úng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luân:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

M Thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bố sung nhũng nội 

dung cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

PGS,TS. Đỗ Thị Quyên



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Xuất Bản
Họ và tên thành viên Hội đồng thấm định: Thái Thu Hoài 

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

Đơn vị công tác: Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 2 

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất Bản 

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản 

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhân xét •
của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng
yêu cầu

Không đáp

ứng yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 

chương trình đào tạo

Đạt X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thế đảm bảo 

tính khoa học, khả thi, mô 

tả rõ chuân đâu ra)

Đạt X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực 

hiện mục tiêu đào tạo của 

chương trình, sự cân đôi, 

họp lý của các khối kiến 

thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù họp vê thời lượng Thời lượng X



4 của chương trình, của từng 

học phần, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

chương trình 

phù họp

5 Nội dung chương trình đáp Nội dung X

ứng mục tiêu, phù hợp trình chương trình

độ đào tạo, đảm bảo tính đáp ứng mục

hiện đại, hệ thống, tính hội tiêu, phù hợp

nhập và phù họp với yêu trình độ đào

cầu phát triển kinh tế - xã tạo

hội đất nước.

Ý kiến nhân xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luân:
«

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

0  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội 

dung cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

ThS. Thái Thu Hoài



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình đô đai hoc: ngành Xuất Bản
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Hoàng Mạnh Thắng 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy  viên 

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất Bản 

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản 

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhận xét 

của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng

yêu cầu

Không 

đáp ứng 

yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 

chương trình đào tạo

Hợp lý X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo 

tính khoa học, khả thi, mô 

tả rõ chuân đầu ra)

Đảm bảo tính 

khoa học

X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực 

hiện mục tiêu đào tạo của 

chương trình, sự cân đôi, 

hợp lý của các khối kiến 

thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần...)

Cấu trúc 

tương đối họp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù họp về thời lượng Thời lượng X



4 của chương trình, của từng 

học phần, của từng học 

phần trong chương trình với 

mục tiêu, thời gian và hình 

thức đào tạo

chương trình 

phù hợp

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hơp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù hợp với yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp úng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luận:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

c/Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhũng nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhũng nội 

dung cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

TS. Hoàng Mạnh Thắng



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học: ngành Xuất Bản

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Xuân Dũng

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủy  viên

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất bản

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhân xét •
của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng

yêu cầu

Không 

đáp ứng 

yêu cầu

1 Căn cứ đe xây dựng chương 

trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo tính 

khoa học, khả thi, mô tả rõ 

chuân đâu ra)

Rõ ràng X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực hiện 

mục tiêu đào tạo của chương 

trình, sự cân đoi, họp lý của 

các khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù hợp vê thời lượng Thời lượng X



4 của chương trình, của từng 

học phần, của từng học phần 

trong chương trình với mục 

tiêu, thời gian và hình thức 

đào tạo

chương trình 

phù hợp

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhân xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luân:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung

IM Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung những nội 

dung cụ thê sau:

ủy viên Hội đồng thẩm định

PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình đô đai hoc: ngành Xuất Bản
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Trình độ đào tạo: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Ngành đào tạo:

Đem vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: úy viên 

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất bản 

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản 

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhân xét •
của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng 

yêu cầu

Không 

đáp ứng

yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 

trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo tính 

khoa học, khả thi, mô tả rõ 

chuẩn đầu ra)

Rõ ràng X

3 Câu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực hiện 

mục tiêu đào tạo của chương 

trình, sự cân đôi, họp lý của 

các khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X



4

Sự phù hợp về thời lượng 

của chương trình, của từng 

học phần, của từng học phần 

trong chương trình với mục 

tiêu, thời gian và hình thức 

đào tạo

Thời lượng 

chương trình 

phù họp

X

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù họp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:
Chương trình xây dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Kết luân:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

0 Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuân xác vê nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chuông trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bô sung nhũng nội 

dung cụ thê sau:

ủy viên Hội đồng thẩm định

PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa



PHIÉƯ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình đô đai hoc: ngành Xuất Bản
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Đon vị công tác: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Thu ký hội đồng 

Tên khoa đề nghị thẩm định: khoa Xuất bản 

Ngành đào tạo: Biên tập Xuất bản 

Mã số: 7 320 401

TT Nội dung thẩm định

Nhân xét •
của thành 

viên trong 

Hội đồng

Kết luân •

Đáp ứng 

yêu cầu

Không 

đáp ứng 

yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chuông 

trình đào tạo

Tốt X

2 Mục tiêu của chương trình 

đào tạo (mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thê đảm bảo tính 

khoa học, khả thi, mô tả rõ 

chuẩn đầu ra)

Rõ ràng X

3 Cấu trúc chương trình đào 

tạo (sự cần thiết, vai trò của 

các học phần trong thực hiện 

mục tiêu đào tạo của chưong 

trình, sự cân đối, họp lý của 

các khối kiến thức, của việc 

sắp xếp trình tự các học 

phần...)

Cấu trúc 

tương đối hợp 

lý các kiến 

thức

X

Sự phù hợp về thời lưọng Thời lượng X



4 của chương trình, của từng 

học phần, của từng học phần 

trong chương trình với mục 

tiêu, thời gian và hình thức 

đào tạo

chương trình 

phù hợp

5 Nội dung chương trình đáp 

ứng mục tiêu, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính hội 

nhập và phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội đất. 

nước.

Nội dung 

chương trình 

đáp ứng mục 

tiêu, phù hợp 

trình độ đào 

tạo

X

Ý kiến nhận xét khác:
Chương trình xâv dựng công phu. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu, phù 

hợp trình độ đào tạo ngành Biên tập Xuất bản.

Ket luân:

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

e TThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau: chỉnh sửa diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 

thuật.

□  Không thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhũng nội 

dung cụ thể sau:

Thư ký Hội đồng thẩm định

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XUẤT BẢN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành: Biên tập Xuất bản

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 10 tháng 8 năm 2020 , tại Phòng họp A, tầng 2, toà 

A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

trình độ Đại học ngành Biên tập Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

đã họp, cụ thể như sau:

I.Thành phần Hội đồng thẩm định:
1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Chủ tịch Hội 

đồng

2. PGS. TS Đỗ Thị Quyên - Đại học Văn hóa Hà Nội - Phản biện 1

3. ThS. Thái Thu Hoài - Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh - Phản biện 2

4. TS. Hoàng Mạnh Thắng - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - Uỷ viên

5. PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng - Viện hàn lâm KHXH Việt Nam - ủy viên

6. PGS, TS, Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Học viện Báo chí & TT - ủy viên

7. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Học viện Báo chí & TT - Thư ký HĐ 

II.NỘi dung thẩm định
1. PGS.TS Phạm Minh Sơn: giới thiệu đại biểu, chương trình và mục đích của 

cuộc hội thảo.

2. Khoa Xuất bản: giới thiệu tóm tắt lại chương trình đào tạo Biên tập Xuất bản 

và mời các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến.

3. Các ý kiến trao đổi thảo luận: Các ý kiến trao đổi thảo luận tập trung vào một 

số nội dung sau:



TS. Vũ Thuỳ Dương (Trưởng khoa Xuất Bản): Khi xây dựng mục tiêu của 

chương trình đào tạo, trong chương trình mới 2020 chúng tôi đã xác định các mục 

tiêu rõ ràng hơn và phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi về tiêu chuẩn của sinh viên trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế và làm bật hơn điểm đặc thù của sinh viên ngành Biên 

tập Xuất bản.

PGS, TS. Đỗ Thị Quyên (Phản biện 1): Chương trình đào tạo của khoa 

được kế thừa, bổ sung nâng cao có đổi mới so với chương trình năm 2018. Chương 

trình được trinh bày rõ ràng, phù hợp, thể hiện triết lý đào tạo ngành Biên tập xuất 

bản chuyên nghiệp và hiện đại. Tuy nhiên, khoa nên bổ sung ý “tuân thủ luật pháp 

và đạo đức nghề nghiệp tốt” với mục tiêu cụ thể, toàn diện, họp lý, nhất quán. Bên 

cạnh đó, cũng nên xem xét cách sắp xếp thứ tự kỳ học của 2 học phần: học phần số 

16 - Ngôn ngữ học đại cương và học phần số 17- Tâm lý học xã hội sao cho phù 

họp, đảm bảo cơ sở khoa học của lượng tri thức nào cần ưu tiên cung cấp trước cho 

người học. Nên chăng, đổi lại HP số 16 ở học kỳ thứ 2 còn HP số 17 ở học kỳ thứ 

5 sẽ họp lý hơn.

ThS. Thái Thu Hoài (Phản biện 2): Chương trình đào tạo cử nhân này có thể 
cung cấp nhân sự cho các vị trí sau: Biên tập viên các nhà xuất bản, các báo - tạp 
chí, các công ty cổ phần sách; Chuyên viên kinh doanh xuất bản, marketing, tổ 
chức sự kiện, truyền thông xuất bản tại các nhà xuất bản, công ty truyền thông... ; 
Chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên quản lý tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước 
liên quan đến ngành Xuất bản như Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung 
ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh; Cục Xuất bản - In - Phát hành; Sở Thông tin - 
Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước... Tóm lại, chương trình đào tạo về 
cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, chỉ cần cập nhật thêm về xu hướng và 
cho các em kỹ năng để tự học thêm bên ngoài. Chuẩn đầu ra mà người học đạt 
được sau tốt nghiệp tốt, khả thi và hấp dẫn, nhưng cần bổ sung thêm thực hiện 
công tác nghiên cửu cùng với giảng dạy. Khoa có thể mở rộng hơn đầu ra cho sinh 
viên sau khi tốt nghiệp theo hướng liên ngành.



PGS. TS Nguyễn Xuân Dũng (ủy viên): cấu trúc chương trình đào tạo hợp

lý với 130 tín chỉ được trình bày rõ ràng, kết họp giữa lý thuyết với thực hành và 

kỹ năng. Nên gia tăng thêm các môn tự chọn để người học được tự mình chọn lựa 

và gia tăng thêm bài tập, sản phẩm thực tế như phần tốt nghiệp: bảo vệ tốt nghiệp 

bằng sản phẩm. Ngoài ra tôi nghĩ nên gia tăng thêm các chuyên gia từ các cơ sở 

làm nghề xuất bản tham gia vào chương trình giảng dạy.

So với cấu trúc chương trình năm 2018, đã có sự thay đổi và cập nhật 4 học 

phần: Ngôn ngữ truyền thông; Truyền thông tiếp thị tích họp; Viết lời quảng cáo; 

Thiết kế sản phẩm truyền thông trong phiên bản 2020. Điều đó là một sự nhạy bén 

ừong quan điểm xây dựng nội dung chương ừình có những cách tân để phù họp hơn.

TS. Hoàng Mạnh Thắng (ủy viên): Với tư cách nhà tuyển dụng tôi thấy 

khung chương trình hiện nay cũng khá phù họp với thực tế. Tuy nhiên, khoa nên 

tăng thêm các giờ học thực hành ứng dụng và thêm phần kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình. Ngoài ra, các môn tự chọn rất hay nhưng sinh viên lại chỉ được 

chọn 1 trong số đó thì thiệt thòi cho sinh viên, vì thế nên lồng ghép các môn lại, ví 

dụ: Truyền thông mạng xã hội với Mạng xã hội trong hoạt động xuất bản; Nghiên 

cứu nhu cầu và thị trường XBP với Bán hàng và quan hệ khách hàng XBP,... Ở 

Việt nam và trên thế giới, một số nhà trường tạo ra một môn học tại đơn vị làm 

nghề và người giảng dạy chính là người trong đơn vị đó, sinh viên được nghe 
giảng trực tiếp tại nhà xuất bản hoặc công ty cổ sách làm hoạt động xuất bản.

PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ủy viên): Nhìn chung, chương trình 

phiên bản 2020 được xây dựng công phu, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra của 

Khoa và Học viện. Chuẩn đầu ra chương trình trong phiên bản 2018 với số lượng 

là 33, nay đã được rút gọn dự kiến trong chương trình năm 2020 chỉ còn là 17. Các 

chuẩn đầu ra được xác định rõ ràng thành hai nhóm về Kiến thức và Kỹ năng. 

Theo tôi, ở nhóm kiến thức chuyên ngành như chuẩn đầu ra số 7 và số 6 cần điều 

chỉnh lại về mức cao và mức trung bình. Bên cạnh đó, để đạt được chuẩn đầu ra số



6 nên bắt đầu từ vấn đề khởi nghiệp và nên có một môn học, khóa học về kỹ năng 

khởi nghiệp như cách gọi vốn, cách quản trị doanh nghiệp xuất bản...

PGS.TS Phạm Minh Sơn (Chủ tịch HĐ): Nội dung chương trình đào tạo phù

họp, bao quát được các khối kiến thức nền tảng, cơ sở ngành, chuyên ngành, lý luận 

và thực tiễn. Tuy nhiên tôi đề nghị khoa nên thêm các nội dung thực hành và ứng 

dụng thay vì giảng dạy lý thuyết. Tôi khuyến nghị xây dựng mô hình đào tạo kết họp 

giữa giảng dạy hàn lâm và liên kết với thực tiễn đơn vị xuất bản... Đây không phải 

thực tập mà là học tại các đơn vị xuất bản, do các đơn vị làm nghề này giảng dạy để 

có cái nhìn thực tế nhất.

Khoa Xuất Bản trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (thư ký HĐ): Thông qua biên bản

5. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

6 . Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 7

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 7

- Phiếu họp lệ: 7

- Phiếu không hợp lệ: 0

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 7

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

7. Kết luận của Hội đồng thẩm định:

- Thông qua chương trình.

- Phiên họp kết thúc vào hồi 1 lh ngày 10 tháng 8 năm 2020.

THƯ KÝ H ô ĩ ĐÒNG CHỦ TỌA

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS. TS Phạm Minh Sơn



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA XUẤT BẢN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO TỐNG HỢP Ý KIÉN VÈ CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành Xuất Bản - Chuyên ngành Biên tập Xuất bản

Vào lúc 8h 00 ngày 10 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp A, tầng 2, toà AI Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại 
học ngành Biên tập Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, dưới sự 
chủ trì của PGS.TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Chủ tịch 
Hội đồng, với sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia và giảng viên các 
bên liên quan là thành viên Hội đồng. Sau đây là bản tổng họp ý kiến đóng góp của 
các thành viên Hội đồng:
1. về mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng so với chương trình đào tạo phiên bản 2018 thì 
chương trình đào tạo phiên bản 2020 có một bước tiến đáng kể cả về Mục tiêu của 
chương trình đào tạo lẫn Chuẩn đầu ra và Nội dung của chương trình:

- Mục tiêu chương trình đào tạo thiết kế theo mục tiêu chung và 13 mục tiêu cụ thế 
là phù họp, rõ ràng. Các mục tiêu đều bám sát với mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo điều chỉnh, bổ sung năm 2020 đã được 
xây dựng gọn trong 17 chuẩn đầu ra (thay vì cho 33 chuấn đầu ra của chương trình 
năm 2018), vừa đảm bảo tính khoa học, phù họp với sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện, 
phù họp với các mục tiêu của chương trình đào tạo của Khoa. Những chuấn đầu ra 
này có tính khả thi, rõ ràng, thuận lợi, dễ dàng cho việc xây dựng chuấn đầu ra của 
các học phần trong chương trình.



- Nội dung chương trình trong phiên bản năm 2020 dự kiến gồm 66 học phần, 
tống thế 130 tín chỉ chưa kể số tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh. Dung 
lượng chương trình đáp ứng đúng yêu cầu quy định về xây dựng chương trình đào tạo 
của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các học phần đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, 
đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước trong hiện tại và tương lai.

- Theo TS. Vũ Thuỳ Dương (Trưởng khoa Xuất Bản): Khi xây dựng mục tiêu 
của chương trình đào tạo, trong chương trình mới 2020 chúng tôi đã xác định các mục 
tiêu rõ ràng hơn và phù họp với yêu cầu, đòi hỏi về tiêu chuẩn của sinh viên trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế và làm bật hơn điểm đặc thù của sinh viên ngành Biên tập Xuất 
bản.

- PGS, TS. Đỗ Thị Quyên (Phản biện 1): So với phiên bản chương trình đào tạo 
năm 2018 thì các mục tiêu cụ thể đã được khái quát gọn và rõ hơn. Các chuẩn đầu ra 
cũng không chia nhỏ vụn vặt theo các học phần như phiên bản năm 2018, từ 33 chuẩn 
đâu ra nay chỉ còn 17 nhưng vẫn bao quát đầy đủ các học phần nội dung của chương 
trình, đáp ứng mục tiêu, phù hợp với văn bằng đào tạo được cấp. về nội dung chương 
trình thì trong phiên bản 2020 dự kiến đã có thay đổi và cập nhật 4 học phần: Ngôn 
ngữ truyền thông; Truyền thông tiếp thị tích họp; Viết lời quảng cáo; Thiết kế sản 
phấm truyền thông là một sự nhạy bén để nội dung chương trình hiện đại và phù họp 
hơn.

Tóm lại, Chương trình đào tạo của khoa được kế thừa, bổ sung nâng cao có đổi 
mới so với chương trình năm 2018. Chương trình được trình bày rõ ràng, phù họp, thể 
hiện triết lý đào tạo ngành Biên tập xuất bản chuyên nghiệp và hiện đại.

- ThS. Thái Thu Hoài - Phản biện 2: - Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành 
Xuất Bản dự kiến năm 2020 xây dựng theo mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như 
vậy khá rõ ràng, khả thi. Trong các mục tiêu cụ, so với phiên bản chương trình năm 
2018 đã được viết khái quát và khoa học hơn gồm 13 mục tiêu. Mặc dù ở chương 
trình 2020 không phân chia theo nhóm mục tiêu về kiến thức, về kỹ năng, về phẩm 
chất chính trị đạo đức như phiên bản chương trình 2018 nhưng các mục tiêu cũng đã



đảm bảo được đầy đủ và bao quát những nội dung này. Chương trình đào tạo ngành 
Xuất Bản 2020 dự kiến với 17 chuẩn đầu ra. Nếu so sánh với chương trình năm 2018 
là 33 chuấn đầu ra thì đây là phiên bản chương trình đã có nhiều công phu trong việc 
mô tả các chuẩn đầu ra của chương trình. Với 17 chuẩn đầu ra, được xác định rõ ràng 
thành hai nhóm về kiến thức (7 CĐR) và kỹ năng (10 CĐR). Nội dung chương trình 
gôm tông thê 130 tín chỉ, được xây dựng trong 66 học phần và phân chia kết cấu theo 
các khôi kiên thức: kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức 
ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ như vậy là phù họp.
- TS. Hoàng Mạnh Thắng - ủy viên Hội đồng: về Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của 
Chương trình 2020 dự kiến tôi cho rằng đã phù hợp. Chỉ xin bàn thêm về Nội dung 
chương trình:

- Chương trình đào tạo 2020 dự kiến với tổng thể 66 học phần 130 tín chỉ, phân 
chia theo khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 41 tín chỉ, khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp gồm 89 tín chỉ. Các học phần đều phân chia gồm nội dung lý thuyết và 
thực hành đảm bảo tính hiện đại và thực tiễn của giáo dục đại học hiện nay. Với tư 
cách nhà tuyển dụng tôi thấy khung chương trình này cũng khá phù họp với thực tế. 
Tuy nhiên, khoa nên tăng thêm các giờ học thực hành ứng dụng. Ngoài ra, các môn tự 
chọn rất hay nhưng sinh viên lại chỉ được chọn 1 trong số đó thì thiệt thòi cho người 
học, vì thế nên lồng ghép các môn lại, ví dụ: Truyền thông mạng xã hội với Mạng xã 
hội trong hoạt động xuất bản; Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP với Bán hàng và 
quan hệ khách hàng XBP,... Ở Việt nam và trên thế giới, một số nhà trường tạo ra 
một môn học tại đơn vị làm nghề và người giảng dạy chính là người trong đơn vị đó, 
sinh viên được nghe giảng trực tiếp tại nhà xuất bản hoặc công ty cổ sách làm hoạt 
động xuất bản.
- PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng - ủy viên Hội đồng: Tán thành các ý kiến về Mục 

tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình 2020 dự kiến. Chỉ xin bàn thêm về Nội dung 
chương trình:



các báo - tạp chí, các công ty cổ phần sách; Chuyên viên kinh doanh xuất bản phâm; 
Chuyên viên marketing cho các nhà xuất bản, công ty truyền thông; Chuyên viên thị 
trường ở các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông; Chuyên viên 
tổ chức sự kiện, truyền thông xuất bản tại các nhà xuất bản, các công ty cô phần sách, 
công ty truyền thông; Chuyên viên khai thác bản quyền và tạo nguồn bản thảo cho các 
nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông; Chuyên viên nghiên cứu, 
chuyên viên quản lý tại các đon vị sự nghiệp nhà nước liên quan đến ngành Xuất bản như 
Vụ Báo chí - Xuất bản. Ban Tuvên eiáo Trung ưong và Ban Tuyên giáo các tỉnh; Cục Xuât 
bản - In - Phát hành; Phòng, ban Quản lý xuất bản thuộc Ưỷ ban nhân dân, Sở Thông tin - 
Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài ra, trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế tri thức như hiện 
nay, giáo dục đào tạo đa ngành cũng đang có nhiều ưu thế. Vì vậy, có thể mô tả nhấn 
mạnh sự mở rộng hơn các vị trí việc làm sang các công việc liên quan đến các lĩnh 
vực đào tạo khác mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang có ưu thế. Như vậy sẽ 
tăng tính hấp dẫn hơn với người học cũng như tạo được sự linh hoạt của ngành nghề 
đào tạo.
- TS. Hoàng Mạnh Thẳng - ủy viên Hội đồng:

Mô tả vị trí việc làm sau tốt nghiệp của chương trình khá rõ ràng, phù họp với 
ngành đào tạo. Chương trình đào tạo cử nhân này có thê cung cấp nhân sự cho các vị 
trí sau: Biên tập viên các nhà xuất bản, các báo - tạp chí, các công ty cố phần sách; 
Chuyên viên kinh doanh xuất bản, marketing, tổ chức sự kiện, truyền thông xuất bản 
tại các nhà xuất bản, công ty truyền thông; Chuyên viên khai thác bản quyền và tạo 
nguồn bản thảo cho các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông; 
Chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên quản lý tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước liên 
quan đến ngành Xuất bản như Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương và 
Ban Tuyên giáo các tỉnh; Cục Xuất bản - In - Phát hành; Sở Thông tin - Truyền thông 
các tỉnh, thành phố trên cả nước... Tóm lại, chương trình đào tạo về cơ bản đáp úng 
được yêu cầu tuyển dụng, chỉ cần cập nhật thêm về xu hướng và cho các em kỹ năng 
để tự học thêm bên ngoài. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp tốt, khả 
thi và hấp dẫn, nhưng cần bổ sung thêm vị trí thực hiện công tác Giảng dạy cho



ngành. Khoa có thể mở rộng hơn đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp theo hướng 
liên ngành.
3. Tổng kết:

Các ý kiến đều nhất trí thông qua chương trình đào tạo năm 2020 dự kiến: Với 1 
mục tiêu chung và 13 mục tiêu cụ thể; với 17 chuẩn đầu ra của chương trình, đảm bảo 
tính khoa học, phù họp với sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện, có tính khả thi, dễ dàng, 
thuận lợi cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình; 
với 66 học phần tổng cộng là 130 tín chỉ chưa kể số tín chỉ giáo dục thể chất và quốc 
phòng an ninh. Dung lượng chương trình đáp ứng đúng yêu cầu quy định về xây dựng 
chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các học phần đáp ứng mục tiêu, phù 
họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hệ thống, tính hiện đại và hội nhập phù họp với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong hiện tại và tương lai.

Các ý kiến đều gặp nhau ở một điểm: cần gia tăng thêm các chuyên gia từ các cơ 
sở làm nghề xuất bản tham gia vào quá trình giảng dạy; tăng thêm giờ thực tế ở các cơ 
sở thực hành nghề cho sv. về chuẩn đầu ra cần được mở rộng theo hướng liên ngành, 
tận dụng lợi thế sẵn có của Học viện, tạo tính hấp dẫn cho chuẩn đầu ra.

Các ý kiến đánh giá đều cho rằng: Chương trình đào tạo phiên bản năm 2020 được 
chuẩn bị công phu, chi tiết, có chất lượng cao hơn hẳn so với phiên bản năm 2018. 
100% ý kiến nhất trí thông qua (7/7). cần tiếp thu, bổ sung những nhận xét góp ý của 
các thành viên Hội đồng.

Cuộc họp thảo luận và thẩm định chương trình đào tạo ngành Xuất Bản - chuyên 
ngành Biên tập Xuất bản kết thúc sau gần 4 giờ đồng hồ với nhiều ý kiến hữu ích.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỌA

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS. TS Phạm Minh Sơn



HỌC VIỆN CHĨNĨI TPỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung

đào tạo trình độ đại học• • • •

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạọ của giáo dục đại học và .quy 
trình xây dựng’ thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiền sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ 
thống tín chỉ số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ./HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Xét đề nghị của Trường ban Quản lý Đào tạo và Trưởng các khoa,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử, 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (có 
Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Hội đồng có ừách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo ữình 
độ đại học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và 
các nhà khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



4. Hội đồng tò ẩm định chương trình khung ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Công an nhân dân Phản biện 1
3 PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòng Ưy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

5. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xuất bản

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Quyên Đại học Văn hóa Hà Nội Phản biện 1
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Thắng NXB Chính trị quốc gia Sự thật ủy viên
5 PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam ủy viên
6 PGS; TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền Uy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

6. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyền thông Lê Phản biện 2
4 PGS, TS. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

_ ■* *>
7. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Ngôn ngữ Anh

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1
PGS> TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch

2 TS. Đặng Nguyên Giang Học viện khoa học xã hội Phản biện 1



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. Hội đồng thẩm định chưong trình khung ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XIT và NV Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
6 ' PGS, TS. Nguyễn Thị NgỢc Hoa Học viện Báò chí và Tuyên truyên ủy  viên *
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

2. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Kinh tế chính trị

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tế quốc dân Phản biện 2
4 TS.HỒ SỹNgọc Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên

5 Chuyên gia Nguyễn Đức Thắng Công ty Nam Triệu, Bộ Công An ủy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

3. Hội đồng thẩm định chưoìig trình khung ngành Lịch sử

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

ỉ PGS, TS. Phạm Minh Son Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1
3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy  viên
5 ThS. Phan Văn Toàn Học viện Ngân hàng ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyên ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



3 TS. Ngô Phưcr g /mh Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2
4 TS. Vũ Thị Khuyên Đài Tiếng nói Việt Nam ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Đại học Thủ đô ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



ĐẢNG CÒNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA XÂY DỤNG ĐẢNG

ic
Hà Nội, ngciy^thảng  £  năm 2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIÉN
về việc đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ

ngành XDĐ&CQNN

Cuộc họp. với các đơn vị liên kết đào tạo về việc đánh giá, tổ chức thực hiện 
chương trình đào tạo tín chỉ ngành XDĐ&CQNN do Khoa Xây dựng Đảng tổ chức 
thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bằng tham luận) của 
nhiều chuyên gia, giảng viên và cơ quan tuyến dụng. Khoa Xây dựng Đảng xin 
tổng hợp các ý kiến tiêu biểu như sau:

Hầu hết các ý kiến nhấn mạnh việc cần cân đối giữa lý thuyết và thực hành, 
cần xây dựng hệ thống học liệu phong phú, và nâng cao chuẩn đầu ra tin học - 
ngoại ngữ...

- ThS. Đặng Tân Lập (Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Phú Thọ): Nội 
dung CTĐT phù họp, đáp ứng yêu cầu tuy nhiên cần tạo nhiều cơ hội đế sinh viên 
được rèn nghề đế khi ra trường sinh viên có thế làm được việc ngay.

- TS. Chu Thị Ngân (Trưởng phòng đào tạo Trường chính trị Nguyễn Văn 
Cừ, tỉnh Bắc Ninh): việc triển khai thực hiện nội dung CTĐT cần gắn với thực tiễn 
để người học có thể vận dụng lý thuyết giải quyết các tình huống, các vấn đề trong 
thực tiễn; bên cạnh đó cần tăng khả năng nghiên cứu khoa học cho người học.

- TS. Nguyễn Thọ Ánh (Khoa Xây dụng Đảng): Quy trình triển khai chuẩn 
đầu ra về tin học và ngoại ngữ cần có lộ trình phù hợp với thực trạng, trình độ 
ngoại ngữ của người học cũng như nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên 
trong toàn trường. Toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên cần nhận thức sâu sắc 
rằng xây dựng và thực hiện chuấn đầu ra về tin học và ngoại ngữ là một đòi hỏi 
tất yếu của thòi đại hội nhập quốc té, đảm bảo cho người sinh viên khi tốt nghiệp 
đủ sức hội nhập và cạnh tranh nghề nghiệp.

- TS. Đói* Văn Tặng (Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh 
Nam Định: đánh giá cao hoạt động giảng dạy của Khoa Xây dựng Đảng, đồng thời 
cho rằng yếu tố đầu ra vô cùng quan trọng đối với một sinh viên ngành 
XDĐ&CQNN chính là: kỹ năng giảng dạy và kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng. 
Chính vì thế, nội dung trong giảng dạy chuyên ngành này là sự tích họp, cần chú



trọng yếu tố “kỹ năng”, và việc giảng dạy của Khoa Xây dựng Đảng cần đưa phần 
thực hành vào nhiều hơn nữa, song song vói phần lý thuyết không thể thiếu. Vì 
điều này sẽ giúp cho sinh viên khi ra trường có thể bắt tay vào công việc ngay mà 
không bị bỡ ngỡ. • ’

- PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn (Viện Xây dựng Đảng -  Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh) đưa ra ý kiến: đối với một sinh viên ngành XDĐ&CQNN, 
thứ cần nhất là tình yêu nghề và khát vọng. Chính vì thế, Khoa Xây dựng Đảng 
cần chú trọng tới yếu tố rèn luyện “thái độ”, “phẩm chất” cho sinh viên. Nếu có 
kỹ năng tốt mà không có một thái độ tốt, thì sinh viên cũng khó có thể phát huy 
kỹ năng đó trong tương lai.

- PGS, TS. Lê Trọng Hanh (Khoa Xây dựng Đảrig và Chính quyền nhà 
nước, Học viện Chính trị Công an nhân dân) đưa ra ý kiến: đặc thù của ngành 
XDĐ&CQNN là phải gắn với thực tiễn, chính vì vậy mà các bạn sinh viên ngành 
XDĐ&CQNN phải luôn luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội cho bản thân mình, 
không ngừng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi ngồi trên ghế nhà 
trường, một điều rất quan trọng là sinh viên được trang bị nhũng kiến thức nền 
tảng, định hướng và định hình tư duy nghề nghiệp. Do đó, trong việc thực hiện 
chương trình tín chỉ ngành XDĐ&CQNN, Khoa Xây dựng Dảng cần tập trung vào 
yếu tố “kiến thức”. Kiến thức ở đây cần chú trọng vào nhũng nội dung thiết thực 
với sinh viên và phải gắn với thực tiễn.

- TS. Trần Thị Hương (Phó trưởng khoa Xây dụng Đảng) cho rằng: Chương 
trình xây dựng công phu, chất lượng tốt, đáp úng yêu cầu đề ra. Nội dung chương 
trình đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo ngành XDĐ&CQNN. Việc tích 
họp cả đào tạo Giảng viên XDĐ & CQNN và công tác tổ 'chức trong một CTĐT 
vừa có thế đào tạo chuyên sâu cho tùng đối tượng vừa giúp người học có thêm sự 
lựa chọn và định hướng nghề nghiệp rõ hon.

3. K ết luận
Tổng họp ý kiến từ các chuyên gia, TS. Trần Thị Hửong (Phó trưởng Khoa 

Xây dựng Đảng) đã dưa ra kết luận như sau:
Đe giữ vững thương hiệu đã có, có khả năng cạnh tranh vói các cơ sở đào 

tạo khác, từ góc độ của khoa chủ quản, chúng tôi thấy cần phải quan tâm đến 
nhũng vấn đề sau:

- Cần có sự phối họp chặt chẽ giữa ngưòi học - nhà trưởng và cơ quan tuyến 
dụng để nâng cao hiệu quả đào tạo, phương pháp giảng dạy cần tiếp tục đổi mới 
theo hưởng hiện đại, hệ thống trang thiết bị thực hành phải được trang bị đầy đủ.

- Tiếp tục đầu tư nhân lực và vật lực để đổi mói chương trình một cách cơ 
bản, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa mang tinh hiện đại, lâu dài.

2



- Tăng cường sự hợp tác với các cơ quan trọng các khâu: nghiên cứu khoa 
học; tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành; hướng dẫn khoa học.

- Nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập của sinh viên khi tổ chức cho sinh 
viên đi thực tập tại các co quan, tổ chức, gắn liền lý thuyết với thực hành.

Truong Thị Duyên TS. Trần Thị Hương



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN RÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VỈỆT NAM 

Hà Nội, ngày ^ tháng  /Ịnăm 2020

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH
XÂY ĐựNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Hôm nay, vào lúdshngày 1 ítháng 'Ị^hẫm 2020, tại Phòng họp A, tầng 2, toàn 
A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 
trình độ Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

, I. Thành phần Hội đồng thẩm định . . „
1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

- Chủ tịch Hội đồng
2. PGS, TS. Lê Trọng Hanh - Học viện Chính trị Công an nhân dân - Phản biện 1
3. PGS. TS. Đỗ Ngọc Ninh - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội — Trường Đại 

học Nội Vụ - Phản biện 2
4. PGS, TS. Đinh Ngọc Giang -  Học viện CTQG LIỒ Chí Minh — Uỷ viên

5. PGS, TS. Phạm Văn Vinh -  Học viện Quốc phòng - ủ y  viên
6. PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa — Học viện BT&TT truyền - ủ y  viên
7. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy — Học viện BC&TT - Thư ký HĐ
II. Nội dung cuộc họp
1. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích tổ 

chức họp Hội đồng thẩm định CTĐT, đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung nhân 
xét về mục tiêu của CTĐT, cấu trúc chương trình, sự phù họp về thời ỉượng CTĐT.

2. Các ý kiến nhận xét
- PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh: CTĐT đảm bảo tính khoa học. mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thể đảm bảo rõ ràng, khả thi; các khối kiến thức cân đối, bố trí họp lý; 
sắp xếp trình tự các học phần hợp lý; mục tiêu đào tạo nên bám sát đối tượng cụ thể 
giảng viên XDĐ&CQNN và công tác tổ chức; học phần Xây dụng Đảng nên chuyển 
sang phần kiến thức cơ sở ngành.

- PGS, TS. Lê Trọng Hanh: Chưong trình đào tạo của khoa được kế thừa, có 
đôi mới so với chương trình năm 2018. Chương trình được trình bày rõ ràng, phù 
họp, thể hiện triết lý đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. 
Chương trình đào tạo về cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyến dụng.



- PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau 
tốt nghiệp tốt, khả thi và hấp dẫn người học, nhưng cần bổ sung thêm thực hiện công 
tác nghiên cứu. Khoa có thể mở rộng hơn đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- PGS, TS. Phạm Văn Vinh: cấu trúc chương trình đào tạo hợp lý với 130 tín 
chỉ được trình bày rõ ràng, kết họp giữa lý thuyết vói thực hành và kỹ năng. Neu 
được thì nên gia tăng thêm các môn tự chọn để người học có thêm nhiều sự lựa chọn.

- PGS, TS. Đinh Ngọc Giang: cấu  trúc CTĐT khá phù họp với thực tế. Tuy 
nhiên, khoa nên tăng thêm các giò' học thực hành ứng dụng và thêm phân kiên thức 
chuyên ngành trong chương trình.

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Nên tu chỉnh mục tiêu đạo tạo, cụ thể hóa chuẩn 
đầu ra theo từng đối tượng đào tạo và cân nhắc tăng thêm thời lượng thực hành.

- PGS, TS. Phạm Minh Sơn: Cân nhắc sự cần thiết của các học phần và thời 
lượng của học phần; một số học phần mang tính đặc thù của chuyên ngành cần bố trí 
ở khối kiến thức bắt buộc.

3. Kết luận
- Đồng ý thông qua chương trình, cân chỉnh sửa theo nhận xét của các thành 

viên Hội đồng.
- Nhất trí thông qua chương trình: 7/7 (100%)
Cuộc họp kết thúc vào hồi l^ngày  ịrtháng PỊTnầm 2020.

THƯ KÝ HÔ ĩ ĐÒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNG

TS. Nguyên Thị Thu Thủy PGS, TS. Phạm Minh Son



ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày I í  tháng ̂ n ă m  2020

PHIẾU NHẶN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỤNG ĐẢNG VÀ

CHÍNH QUYÊN NHÀ NƯỚC

Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trình độ đào tạo: Dại học. •
Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

Mã số: 7310202 

Ngưòi nhận xét:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

- Chức danh, học vị: PGS, TS

- Chuyên ngành: Nhà nước pháp quyền

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ủ y  viên

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 

với chưong trình đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo
*>

Chương trình đào tạo đại học ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

năm 2020 đã xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thế (so với chương trình 

năm 2018).

Đặc biệt, chưong trình xác định 7 kỹ năng trong mục tiêu (7/12 mục tiêu cụ 

thể), gồm:

P05. Kỹ năng phân tích, phản biện, phê phán và tư duy sáng tạo.

P06. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người 

nghe trong môi trường giảng dạy và hoạt động xã hội.

P07. Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và có năng 

lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.



P08. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước.

P09. Kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; lựa chọn, thuyết minh và triển khai đề tài 

nghiên cứu khoa học.

P10. Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và cán bộ, công tác tham mưu 

trong trong lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

POl 1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện 

làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tố chức.

P012. Khả năng lập ké hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát 

các hoạt động trong công việc.

Những kỹ năng này rất cần thiết đảm bảo cho việc tìm kiếm việc làm cho sinh 

viên sau khi ra trường.

Mục tiêu này phù hợp với xu hướng và chiến lược phát triển đào tạo của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền. • 1

2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Chưong trình xác định vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước, quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị trong các cơ sở 

giáo dục đại học, các trường trong lực lượng vũ trang, các .viện, trung tâm nghiên 

cún trong hệ thống trường Đảng, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm 

bồi dưõng chính trị quận, huyện, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong 

các trường phố thông trung học...

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác tham mun, tống họp tại các 

ban đảng, các cơ quan chuyên môn từ Trung ương đến cơ sở;, làm công tác tổ chức, 

cán bộ, hành chính, văn phòng, làm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng 

vũ trang; công tác đảng, công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp đại học được xác định phù hợp với mục tiêu 

đào tạo, phù hợp yêu cầu nhân lực của xã hội và yêu cầu người học.



3. v ề  chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo

Chương trình đào tạo năm 2020 xác định Chuẩn đầu ra của đào tạo gồm các

nhóm: kiến thức (kiến thức chung, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành), kỹ năn *
(kỹ năng chung, kỹ năng chuyên ngành), năng lực tự chủ và trách nhiệm.

Những nội dung khác trong chuẩn đầu ra của chuông trình đào tạo thể hiện cụ 

thể trong chuẩn đầu ra của từng môn học như nhận thức, thái độ, tình cảm...

Như vậy, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học Xây dựng Đảng và 

chính quyền Nhà nước được xác định rõ và phù hợp yêu cầu về chuẩn đầu ra của đào 

tạo Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ket luận chung:

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

năm 2020 đã hoàn thiện hơn chương trình đào tạo năm 2018. Mục tiêu, vị trí việc 

làm sau khi tốt nghiệp đại học và chuẩn đầu ra được xác định rõ hơn, phù họp vói 

các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGƯỜĨ NHẬN XÉT

PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa



■BẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRƯYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày l C thángỴnăm  2020
*

PHIẾU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỤNG ĐẢNG

VÀ CHÍNH QUYÈN NHÀ NUỨC

Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nu’ó'c 

Trình độ đào tao: Đai hoc

Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính auyền nhà GITỚC 

Mã số: 7310202 

Người nhận xét:

- Họ và tên: Đỗ Ngọc Ninh

- Chức danh, học vị: PGS, TS

- Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 2

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 

với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chưong trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

năm 2020 đã hoàn chỉnh hơn so với chương trình đào tạo năm 2018.

v ề  mục tiêu, chương trình đã xác đinh rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.

12 mục tiêu cụ thể là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra và nội dung, chương trình đào 

tạo. Các mục tiêu này cũng phù hợp yêu cầu của xã hội và yêu cầu của người học

2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Hai vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học được xác định rõ, 

phù hợp vói 2 chuyên ngành đào tạo: giáo viên giảng dạy Xây dựng Đảng và chính 

quyền Nhà nước và người làm chuyên môn công tác văn phòng, công tác Đảng trong 

các cơ quan, tổ chức..



3. v ề  chuần đầu ra chưotig trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo, phù họp 

với quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về chuẩn đầu ra của hệ đào tạo đại học (về 

kiến thức, kỹ năng và các năng lực, phẩm chất).

Ket luân

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dụng Đảng và chính quyền Nhà nước đã 

đáp ứng được yêu cầu của cơ sở đào tạo (phù họp với chiến lược phát triển của cơ sở đào 

tạo) và đáp ứng yêu cầu quy định về đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGƯỜI NHÃN XÉT



ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAMHỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ Q ư ổ c  GIA HỒ CHÍ MINH 

HỢC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN TRUYỀN Hà Nội, ngày ['C thángỴnăm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT
CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỤ NG ĐẢNG VÀ

CHÍNH QUYÈN NHÀ NƯỚC
f

Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ đào tạo: Đại học • • • •
Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nưóc

Mã số: 7310202 •* v  ' "•*.

Người nhận xét:

- Họ và tên: Phạm Văn Vinh

- Chức danh, học vị: PGS, TS

- Chuyên ngành: Học viện Quốc phòng

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ú y  viên

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 

với chuông trình đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chưong trình đào tạo

Mục tiêu chương trình được xác định rõ ràng, cụ thể (gồm 05 nội dung: Mục 

tiêu chung, mục tiêu cụ thế, vị trí việc làm sau khỉ tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ, 

trình độ tin học).

Mục tiêu của Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính 

quyền Nhà nước được xác định rõ và đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn.

Mục tiêu này phù hợp với xu hướng đào tạo đại học hiện nay.

2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Chương trình đã xác định rõ vị trí việc làm là giảng viên trong các cơ sở đào 

tạo, bồi dướng kiến thức Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, người làm công



tác văn phòng và công tác đảng trong các CO' quan, đơn vị. Việc xác định này rõ ràng 

và phù họp mục tiêu đào tạo.

3. v ề  chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo gồm có kiến thức, kỹ năng và năng lực. 

Nội dung chuẩn đầu ra trong dự thảo chưong trình là cụ thế, phù họp mục tiêu đào tạo và 

phù họp yêu cầu của vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học.

Chuấn đầu ra của các môn học trong chương trình đào tạo cũng được xây dựng cụ 

thể, toàn diện, đáp ứng ycu cầu chuẩn đầu ra của mục tiêu đào tạo

Ket luận chung:

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

đã được xây dựng trên cơ sỏ' pháp lý (các văn bản hưóng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và của Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền), có sự kế thừa và 

điều chỉnh từ chương trình đào tạo 2018 và phù họp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. 

Chương trình đã xác định đúng mục tiêu, vị trí việc làm và chuẩn đầu ra theo quy 

định đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

NGƯỜI

PGS.TS Phạm Văn Vinh



ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày ỉfthảng  ( fn ă m  2020
*

PHIẾU NHẬN XÉT
CHUÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỤNG ĐẢNG VÀ

CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà niró’c 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào,tạo: Xây dụng Đảng.và Chính quyền nh.à.nước 

Mã số: 7310202 

Người nhận xét:

- Họ và tên: Đinh Ngọc Giang

- Chức danh, học vị: PGS, TS

- Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: ủ y  viên

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 

với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020

Sauk hi nghiên cứu Dự kiến chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng 

Đảng và chinh quyền Nhà nước năm 2020, tôi có một số nhận xét sau:

1. v ề  mục tiêu chương trình đào tạo

Chưong trình (dự kiến ) đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chinh quyền 

Nhà nước năm 2020 đã xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thế - đặc biệt là 

12 mục tiêu cụ thế so với chương trình đào tạo xây dựng từ năm 2018. Các mục tiêu 

cụ thế này đáp ứng yêu cầu xác định chuấn đầu ra của Chương trình và từng học 

phần của chương trình đào tạo.

Nhìn chung mục tiêu của chương trình hợp lý, phù hợp với xu hướng phát 

triển giáo dục đại học và phù họp với tình hình thực tiễn hiện nay.

2. v ề  vị tr í làm việc sau tốt nghiệp



VỊ trí việc làm của Sinh viên ra trường được xác định rõ tại 1.3 của Dự thảo 

Chương trình đào tạo, gồm:

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước, quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị trong các cơ sở 

giáo dục đại học, các trường trong lực lượng vũ trang, các viện, trung tâm nghiên 

cứu trong hệ thống trường Đảng, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm 

bồi dưỡng chính trị quận, huyện, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong 

các trưòng phô thông trung học...

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác tham mưu, tổng hợp tại các 

ban đảng, các nơ quan chuvên môn từ Truna ương đến CO’.sỏ'; làm công tác tổ .chức, 

cán bộ, hành chính, văn phòng, làm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng 

vũ trang; công tác đảng, công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

Việc xác định vị trí việc làm của sinh viên sau đào tạo như trên phù hợp với 

yêu cầu của xã hội và đáp ứng yêu cầu của người học.

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học: gồm trang bị các kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp và phẩm chất, năng lực của người học.

Chuẩn đầu ra cũng phù hợp với mục tiêu đào tạo và yêu cầu của vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp

Kết luận chung:

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

đã đáp úng yêu cầu về mục tiêu, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên và 

chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS, TS. Đinh Ngọc Giang



ĐẢNG CÕNG SẢN V1ẺT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngàylặ iáng Ỵ n ă m  2020

PHIÉƯ NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỤNG ĐẢNG VÀ

CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tên chương trình đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nưó'c 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nưóc 

Mã số: 7310202 

Người nhận xét:

- Họ và tên: Lê Trọng Hanh

- Chức danh, học vị: PGS, TS

- Chuyên ngành: Triết học

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 1

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 

với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chưong trình đào tạo: so với Chương trình đào tạo đại học 

ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2018 thì chương trình năm 

2020 xác định mục tiêu rõ ràng cụ thể hơn (cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể). 

Mục tiêu này đáp ứng yêu cầu đào tạo của ỈIọc viện Báo chí và Tuyên truyền, phù 

hợp với yêu cầu người học. Đặc biệt, chương trình xác định rõ mục tiêu về trình độ 

đạt được của sinh viên khi ra trường về ngoại ngũ và tin học. Cụ thể:

Người học khi tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng Anh/tiếng Trung bậc 

3/6 trở lên, hoặc các chứng chỉ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).



Người học sau khi tốt nghiệp có Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông ở trình độ cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực tiễn công tác.

2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp: vị trí việc làm của sinh viên sau khi ra 

trường được chương trình đào tạo xác định rõ theo 2 nhóm công việc: giảng viên 

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước và công tác tố chức các cơ quan đảng, nhà 

nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan khác...

Như vậy, chương trình đào tạo đã mỏ' ra cơ hội tìm kiếm việc làm rộng hơn.

3. về chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo: chụẩn đầu ra của cạc hpp phần 

trong chương trình đều bao gồm các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành và vận 

dụng vào thực tiễn. Chuấn đầu ra của chương trình đào tạo đại học Xây dựng Đảng 

và chính quyền nhà nước đảm bảo mục tiêu đào tạo và đáp ứng các yêu cầu của cơ 

sở đào tạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

đã đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu, xác định vị trí việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp và chuẩn đầu ra.

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS, TS. Lc Trọng Hanh



irinn CLỌ aao tạ o : ....................................................

Ngành đào tạo: ... . .Ị)/yUƯ). .CỊŨỜM'........................................

Đơn vị công tá c : .........2K .\ằCũ. .. J^Ad. . .Qễu.. Isỹ ..

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm đ ịn h :............. ^ r j- -  ....................
™  , ,  , x  , • „  Ẵ *. , \jĈ . ^ /l ^

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kêt luận
Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo v /

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thế 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ cl\uấn đầu ra)

v /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương-trình, sự cân đối, hợp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

5 Nôi dung chướng trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
vói yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước'...



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:

HÌDồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thê sau:....................................................................................................................

Thành viên Hồi đồng thẩm đinh



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đại học, ngành........., ' c Ằ ì ^ . . . . Ụ ^ D / Ì x / . .....................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: . . . .j?Gr.wi. J s . • . \ f$ J . ì /ờ iẦ ^

Trình độ đào tạ o : ................................A................................................ .....................

Ngành đào tạ o : .........' y ^ T ỹ ' . . . C ã l M /.......................
Đơn vị công tá c : .......... .VilA-.. CỊlUĩt.. .'j?Ấl&ịĩ.........................................................

Trách nhiệm .trong Hội đồng thẩm đ ịn h :........Ujy... ...................................

Tên khoa đề nghị thẩm định: ... ỵí<ĩ?& ...................................................................

Ngành đào tạo; .. L&/ÌIXỲ..........Mã số: .. ĩ i À ũ .Ẳ .Ọ l ..................

TT Nội d,ung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luân
Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô 
tả rõ chuấmđầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương-trình, sự cân đối, hợp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

y

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trìùh, của tùng học phần 
trong chuông trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

N

5 Nôi dung chướng trình đáp úng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, 
đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, 
tính hội nhập và phù hợp với yêu 
cầu phát triến kinh tế - xã hội đất 
nước...

N



Ý kiến nhân xét khác :...............................................

\

\
\

Kết luận: •'

□  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Q ih ô n g  qua chương trình đào tao, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội dung c 

thể sau:.........c ố h k .. 1íẲ Ấ X . . . /rịrí/y^c, x

*

□  Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:



PHIÊU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO /

Trình độ đại học, ngành .loưỏc

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: ... o...7$ý... iẰụ*. A ỈM ^ ị...

Trình độ đào tạ o : ......{¡Lỉ\..k\...................................................................................

Ngành đào tạo: ......cQuẨn J l u .ŨẶưjJQ. A u x ........................................................

Đơn vị công tác: . . . . I S ư n ... fữJO.. C h í . i.rìrUKO. íịr.ụAịÌẬ7,...........

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ... c Ẵ d . . Ậ x ị .........................................

Tên khoa đề nghị thẩm định: .. .X ouỷ. cịủsKỵ. ...........................................

Ngành đào tạo: ..)CỮ$:.yr..Cí(i.Nl'>l................Mã số: ....<Ịr5A.OẤ.O.Xi................

TT
¥

Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ự

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, mô tả rồ chuẩn đầu ra)

✓

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các học 
phần trong- thực hiện mục tiêu 
đào tạo của chương trình, sự cân 
đối, hợp lý của các khối kiến 
thức, của việc sắp xếp trình tự 
các học phần..,)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

V

5 Nôi dung chướng trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính- hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế -

ự



xã hội
---7-------------------------------------------
đât nước...

Ý kiến nhận xét khác:

Kết luạ

□  Đồng ý th 

Thông q 

dung cụ thể : 

. ¿iuưxn.. z\c

. .. r|4

ìn:

ông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

ua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội

sau:... ,4u.. GỈxỉiẬ.. ìPOúSr. .<ị]£u ■ é{OJQ.. (ịcự) y . ù a . .  .......

LU. .ccc.. .’rịẬcũ . sịi/Uứ... C&-UU.O... i/Kl£Lnl) . C ứ u . .cJc£LC. d cm /ỳ ..

z z  . . . . 1 1 . . . . . . ....... . . Z J . . .
■ ổ

Ị

□  Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại học, ngành .. ... . y ố ỹ . .c ầ t y . . C â j v ĩ l / . . ...

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm đ ịn h :....... .............. .
* :  \*YÍp t ?  ' JTrình độ đào tạ o : ....... .....................................................................................

, , ’ , ' HiÂ ỉlà̂Ngành đào tạo

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

r

Kêt luận
Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo , vX

2 Mục tiêu cuẩ chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ chuẩn đầu ra) /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vại trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương trình, sự cân đối, hợp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình vởi mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

/

5 Nôi dung chướng trình đáp ứng 
mục tiêu, [31-1Ù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thong, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát trien kinh tế - xã 
hội đất nước...

J



Kết luận:

[Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những nội dung 

cụ thê sau:....................................................................................................................

□  Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thế sau:.



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO• A ị " s  ^  ■
Trình độ đại học, ngành.........ỵũ /Ịi. .ơ i ỉ iỵ . . .7U3/ỊQ. ỵ £ ..(ầ K ĩŨ Ỳ .................

Họ và tên thẩnh viên Hội đồng thẩm định: . ...............

Trình độ đào tạ o :....... p .G r ....................... ...............................
* , . .  /ỉ K : Ả Ă 'n y  1 ái .

Trách nhiệm trong Hội đông thâm đ ịn h :......ụjỷ... Ỵ.ịH.........................

Tên khoa đề nghị thẩm định: ... . -CỈỊỷr... ..........................

Ngành đào tạp: ....... /..M ã s ố : .......I^ẲẬỈIẢỘẨ-.

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo . ' t 1 /

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thế 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ chuấn đầu ra)

Ư

3 Cấu trúc chựơng trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương'trình, sự cân đối, họp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

Ư

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng, học ohần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đấo tạo

5 Nôi dung ợhướng trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước...

y



Kết luận:

Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội dung

Thành viên Hội đồng thẩm định



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đại Jiọc, ngành ......... ...........................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: .. Ĩ.C ĩSỵ  • Ị  s  ■

Trình độ đào tạ o : ...................P C ỉ . ............................................................

Ngành đào tạ o : .......................... ŷ>. Q .^ 7 . . ."k>.......c .................

Đơn vị công tác: . . . . . .C^ỈT/ . . M i

Trách nhiệm .trong Hội đồng thẩm đ ịn h :.................................................................

Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :...... ' ỳ M Q i Q r . . . . . - X •/................

Ngành đào tạo:.y..ọ £ t. ĩiy. .............. Mã số: . . .3 r .S d O £ .Q .z * r .

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 
ứng 

yêu cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xầy dựng chương trình 
đào tạo { /

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ chuân đâu ra)

v /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương trình, sự cân đối, họp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

1 /

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian vấ hình thức đào tạo

5 Nôi dung chướng trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước...



Ý kiến nhận xét khác:

/Kết luận:

[Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng nội dung 

cụ thể sau:.................................................................................... ............................

-

□  Không thông qua chương trình đào tao với lý do cu thê sau:....................................

\

Thành viên Hội đồng thẩm  đinh



PHỊỆƯ THẨM ĐỊNH CHU ÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đạỉ học, ngành . . . ỵ . Ù £ ) . . k í Ệ . . C d i ............................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: .. ĨSR ôrn... iivũ R . ..Sờ n ....................

Trình độ đào tạ o :........................................................................................................

Ngành đào tạo: . . ..CbơẲ..dũi..Rọc.........................................................................

Đơn vị công tác: . .  .Mọc. 7M..cBod.. cẲ.. ÂQ.../Hy&n. ..............................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: . . . .cíu i.. Á icR ........................................

Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :.........scỏý. .dứng.. .cC/.Qn)(ỊỊ.......................................

Ngành đào tạo: X õụ.ẩ lilY ị. ĩXữíụẤ LQ.Ồl/S...Mã số: ......ĨÂ  í 0. .2P.2................

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương trình 
đào tạo X

2 Mục tiêu củã chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thế 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ chuấn đầu ra)

T

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương trình, sự cân đối, họp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trìph, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

/

5 Nôi dung chướng trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước...

/



r  r

Y kiên nhận xét khác:

Kết luận:

□  Đồng ý thông qua chưong trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

0 T h ô h g  qua chuông trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thể sau:..................................................................................... ..............................

'Iìul . iìầt... ctàc.. Aao. . Pần . Mt. mA. cả.. lái... c&ơntf.. Adnể.. daị.. dọc.. ¿r.ưdợìọ
Mfị.. Kẩt/.. 4%  • ddvạ. nã.. .CmẨ. CỊ̂ ẽữ).. nể.a. M&c...............................
:. JỈCL .ỷ£m. . Xcùj. cíẠnị. oầktf. .¿.\\fỉ\ỈR. Ếẩi. ẦÁai.. ửiỡx ím . AãM.t/. fa'JJõVậ ẩỷ d/-
□  Không thông qua chuơng trình đào tạo với lý do cụ thế sau:....................................

PC-C ĩ 5 ĩLm  tcd  Sàì



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYÈN
*

Số: 2438 /QĐ-HVBCTT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học
. r ^

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh'giá chất lượng CTĐT các ữình độ của giáo dục đại học 
của Bộ Giáo và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2013HT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm 
định chất lượng chương ữình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào 
tạo và Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trĩnh khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai đánh giá chương trình đào tạo 
ngành Xã hội học theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban



hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 
đại học của Bộ Giáo và Đào tạo và Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội 
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông/bà (trưởng các đon vị liên quan) và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu VT, TTKT&KĐCLĐT

PHÓ GIÁM ĐỐC



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH XÃ HỘI HỌC

(Kèm theo Quyết định sốâ-^./QĐ- ềfÉộ.ĨT. ngày ỉíộ thángẶ năm2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên
Chức danh, 

chức vụ
Nhiêm vu •  •

1 . PGS, TS. Phạm Minh Sơn Phó Giám đốc Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng đào tạo

Thư ký

3. PGS, TS Trịnh Văn Tùng Trưởng Khoa Xã hội 
học, ĐHKHXH&NV, 

ĐH Quốc Gia HN

Phản biện 1

4. PGS, TS. Hoàng Thị Nga Quyền trưởng Khoa Xã 
hội học, ĐH Công đoàn

Phản biện 2

5. PGS, TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó viện trưởng Viện Xã 
hội học, Viện Hàn Lâm 

KHXH Việt Nam

ủy viên

(Danh sách gồm có 05 người).



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành . . Ọ ủ i . . Á & I ' ..................................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:. . /Ố S X .7C .7kí>\Ệ... ì/ằu . ĩ.cihQ
Trình độ đào tạo: .. .o y ..........................................................................
Ngành đào tạo: ..........................................................y..
Đơn vị công tác: .. Ỵí.óiĩy^ì. . ĩ$rkt.J.CM. Kỉ/ »?. Aí.l/ý. . ũiữi. lũutrí. ^
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... .vì&b. ,/L.......................
Tên khoa đề nghị thẩm định: ... ìcliữ*,.. ).Ổ&. .ỉlĂì. .Ậb?..............................
Ngành đào tạo: . ...................1 Mã số: â 3 lỡ Ặ A {2 -

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo v /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

p(iu  fà rp

01 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phân...)

Ị)CtA btyỉỊ)/

l&ÍỊp

4 Sự phù họp về thòi lưcmg của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Co kiL,

l /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
vói yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

' /

Y kiên nhận xét khác:

.jỵẩắw.
U<v...Á^-./.ẨỉUy..



Kết luận:
'  \  t

□ Đpng ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô sung□ ypn
k r h ôThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)

J



PHIÉU THẨM Đ ỊN H p ĩư ơ N G  TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành....... ...........................................................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:.......ÍÍ̂ Wj!íb. .ĩ.hu1. .
Trình độ đào tạo: ...........1 ịỷh ./ríf........................................................ ........
Ngành đào tạo: .............Q ỉ.ữx>... àềlt.................. ..........................................
Đơn vị công tác: ... ........ rH íc.. .VT<| ỈẰỈ.... 0 .... lu yắ o ..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:........................................................
Tên khoa đề nghị thẩm định:............ .. hs. i . . Ắ&x.........................................
Ngành đào tạo :............ ^iũíẤĩiJ..Ầ/)C...............  Mã số: ......................

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ^  t y  F Í£ X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Xoe (d[ữ
vẢKậ- i /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

■y-ị r
ếílii

sịịẨ iy 
chty'

X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

(ỊẬr k ộ
l /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đấtnưó'c...

ỉuỳ

Y kiên nhận xét khác:



Kết luận:
0  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

?

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Tk‘



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành ............................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:. . .ỉ/CiA'.lU/1/vCi
Trình độ đào tạo: . .Úif.;..n/iépýr7... ỵ ^ ĩ . y í i y ỉ r i . ......................... \.....
Ngành đào tạo: ... \ . .ẨìAC................................... . ...................
Đơn vị công tác: ... . ýốt?./Curv. . Hữrn. . Ẩfrnr)..(¿ỶtSíML-
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:..]/(Jj.. .1/1'¿X)...................................
Tên khoa đề nghị thẩm định: ...Ợt^í.^ốSr?.. ................ ......................
Ngành đào tạo: .................  Mã số: .-ỈM o lũ Ẩ ^

'  €

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

/

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

V'

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

(Ịfoị? ýtỴ^Ị/'
ỵywc "Ịi/yu .

Y kiên nhân xét khác:



Kết luận:
13 Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành ...........................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định
Trình độ đào tạo :..... l .. KlẮ&rt . -<Â-rư-  ....................
Ngành đào tạo :......... '....................................................................................
Đơn vị công tác: .j<Jư a^K cư r^ư . r&Or. rr. (p̂ L4. 'r$krư..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. . ..J$forĩ. . 'bTiư í̂'...¿rr.
Tên l<hoa đề nghị thẩm định: .... .ỵ^CÂư.ưưhcưư^^r..............................
Ngành đào tạo: ... X^.<^ĩru.ư^kí2<<......"......... Mã số:

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo Ẳ r p  ■ ỵ>

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

<hí,rT /*)

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

Ị̂ Ím i >
5 Nội dung chương trình đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

tíịĩữỷ
U ỳ v e - . ỉ °

Y kiên nhận xét khác:



Kết luân:
Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

?

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành ...lfóí.ỉỳìừ...tutì».....................................................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:..... .Ẩ ra .....................................
Trình độ đào tạo :..... CaC.?.*&*4<yV.................... ' ..........................................
Ngành đào tạo: .... .'$0̂ .47.*. ÂtP. . .: .............................................................
Đơn vị công tác: ...........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... ..............................
Tên khoa đề nghị thẩm định: .... $¿7. Ạ*Ị.\ Ass..*ífr. yẪ-tyk. .fckùrv!.............

. Ngành đào tạo: ...ứZ..ẠAte'..Ạj&.........................  Mã s ố :.....................

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

y

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Ỵ

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

r
5 Nội dung chương trình đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

r

Y kiên nhân xét khác:

.............................................

.r.. .& a à * y . Á ỷ . b ? r f l ,  .............................................



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
lệ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau: /

............. .CAA..ỵ.. Á u t.r tÁ .

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

/* i



*

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ồ tháng ̂ -nầm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Xã hội học 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xã hội học Mã số: 73103012
Người nhận xét:

- Họ và tên:.. ... PỈUtoVL. L .. ..................................................
- Chức danh, học vị:..... f£.$.t ..Tù..\..............................................................
- Chuyên ngành:.....¿¿hiuí/rt... t**. .:.....................................................
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:..... .AcẮ*.. ................

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình
đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

....... . t . . .  .(¿V ĩP .. .faÀ v:. . M ềtụlC . .f.ứ<Ạ.. . <&&ír.. ý & v ..........

. . ... útĩ*. \ *ỷ**!*v.. 'Ểãt"jậứ. .......... .......................  ............................

.......1 ...AUịC-.. /Ịuỳ.. .  . /& ..  Átn.Ậ£Mfý./L .¿ÁCw?.. .<&*«..6*r. .f. Át**V... ?*/r.

...........<aí.. &yỳ. .¿¿À. ..£41#>... .¿¿ị+ỈYk. ./ÉtltÀ-.. .. tâ x À s .y k s .. ¿es.. , ..........



3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
.... . .¿as... . ./HSÍ. ỶỈK.. )... ỹpỳvV.. G*er.. ¿Áađr*.. J&ì*...
,A0L.. \è....faÂvf. .]fá^...jồ&'..C{AỈ^..i..4<^(..ỉ^£...k<jÀ*tÁ* .y$U j.. .
.. ,cẮ*u<Ký. , . .  Ả y ' . . K ^ p . . í Ả u < ^ Ỳ . . .  . ị . . $ U Ạ . .< ổ * ị.. 4 . . ¿ c á S tK i* '

....ạẠ í...f/...kuc...ửÁ..xýblỳi'..V......................... ....................  ..... ...........................



4. về nội dung chương trình đào tạo

.........   • .¿ÍM*.ịj.. . .'A*kÁ<. . .ựC4t/...e#k*'.. .

........ỵM..&ur.............................................................................................................................

....................................

. 7ý . . ¿¿..ýc**ấL.. .¿ỵ'.. &HyỈ7.. Ẩ .. Á c* L . .4#ỉtfdC*.. Xềỷr. .ý ' . . .

/ \ í *ú::. &*w.:. cù/hM . ..Â ỉ... 4y... ¡TLtsc.. Ắ& tvếrr... &4*Ạ4f.. .<vt-fi-.. sÓac- . jrẨ à rỹ ....... 1.cùãxy...Ạ!...<£r../Ỉ&C4C..ẮtknẨrr...jfoề*4ỹ:..<é*r..¿ụkc..ỵ?Ẩ*t#y..
........jỳ.. .¿dưẠAýl+h'... ỉịÂÀĨlrẨ«..:................. ............................................  ............................

.../>.. .ẠidT.M. .tyùrt*. ..ẹ/.. .ý&é-..'. .Á7k '.. /¿ốk. ....(■£■• Tĩt.v.dẢ'. y?.. .(¿77*-

....... fẠ*ỵ.. f ỳ . . H t ĩ r . .. *Ịk<À\-ệ.. Adto*... <L. . . £ .Mị™*. .ỞẰit.7:.Á.ữ&ỉ.d.tt..ỳ.



NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ, tên)



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 3  tháng / năm 2020

PHIẾU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC '

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Xã hội học 
Trình độ đào tạo , : Đại học
Ngành đào tạo : Xã hội học Mã số: 73103012
Người nhận xét:

- Họ và tên:.ệ>Ì4ỳVlAỷ//y}.. ................
- Chức danh, học ...........................................
- Chuyên ngành:..... sùi.. ẨmÚ. . ...........y...........
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:. . .!ĩ<Cw..OtÙon.
___*  f _____1 __• r  ' 1  >v „  _ ' _ A • 1 1  _ , 4Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình

đào tạo dự kiến năm 2020

1. về mục tiêu chương trình đào tạo

.. cdrts.. .Ấ lôỊ  . . .  h Ấ íịp .. í& .i.. . . .  /ỳẮaẦ'.. .  Ắ ư átỷ . . .  /Cte .sá.Tŝ s
.7ỈĨ4&.J' . .ủ 'ydL..riẮãĩi. . .Ầ  \nì...xdÀh.. /ềvu . . /Ể£p.. . . úủÁ2. . Ỷĩ.ynẮr..yĩM ì......................



2. về vị trí làm việc sau tốt nghiệp

..... 7... . ,y.. .'VÙ. . CVÌ̂ ỊU.. ̂ $1<xya. .*Ặzỉd). .ý?ỵ&ỵC4k. .¿átcuỉu. .C.cZO. .vt/!. —

.t4.£v.. .y&vni- • ■■Cm Ả. ... &7Vịí - .. vUv*.. íổiùC... .tróU. .d/kìc^A^ - ...................

.......'zĩơi....Ậổán...........................................................................................................................

.. ỵi^ cvc... yiMá7.. .yuvutỉs.„.............................................................................................................

............. .7. .  LCíxsn.... mi-ír. ..ộp... .Ỷì7lẨ..vd2rt.... ắĩ)J... rsỆ^UyỂỊv.. 4zu. . .  /cỏtxĩĩu . .bùi?......

. Ẩ ù \ . . . .  JẮ<¿ ¿ L . . VLl̂ L...ẻsj. w v....Cúiìa ..Mvèa.. Jz*t.. . . .  .r^iÀ^rị.
: ; Ớ /  *

..&Co<st.--i.....................................................................•..............................................................

3. về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

J?u4kv... .đstei/... .Ẵ£ịy. ..íê... ỊcẢĨrvỊ... .̂ ClsOtlQs. . 
/ L .ịu j.... CcárvuềỊs.. xv&to.... yiẲtĩr? 

Ciổ.. .s&útrn. . . .  eẨc!..icu ..rưt/xỂỊ,... #ùẦa....
------------- ; ---------------------
..Ắ^..J^....yhẨu^...M Ãfp--,
.......r.....ổ!cks.j...'kư?.. . .nJv.7i.fii.

sổíứ-. yộsúvta,. .sổurjc?...............
.. ./VI cz .7l<Á.. sS&slhr?.......‘ị̂ A'........*
/él^.. .(2ÙVO.. £2í6us.cb^... ổX&tS.

:..h

.lá i''.. .¿A

.Ịxl/rtqà.t. ..cẨa<LC*~4Ị.....ổsCiA/âsin-- %tìl<Vl>.. .£.C\~-.... /Ổ?u.. „sỊ&sóvcc/. .

Mkv.... ....................................................................
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NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ, tên)



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày ĩ) tháng ^ năm 2020

PHIÉU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Xã hội học 

Trình độ đào tạo: : Đại học

Ngànhđàotạo : Xãhội học  Mã số: 73103012

Người nhận xét:

- Họ và tên: Hoàng Thị Nga

- Chức danh, học vị: PGS. TS
- Chuyên ngành: Xã hội học

- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu: Phản biện 2

- Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Đại học Công đoàn

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 

2028 với chương trình đào tạo dự kiến năm 2020.
NỘI DUNG

1. về mục tiêu của chương trình đào tạo:

- Mục tiêu cụ thể trình bày theo các khối kiến thức, kỹ năng và năng lực 

nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp hợp lý. Mục tiêu đào tạo cử nhân xã hội 

học cần có kiến thức, năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề xã 

hội, truyền thông và văn hóa tư tưởng, có kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng thích 

ứng với hoàn cảnh hội nhập quốc tế, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp 

để có thể đảm nhận các vị trí công việc sau tốt nghiệp. Đặc biệt, người học có 

năng lực tự chủ và khả năng học tập suốt đời.

2. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Làm công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở đào tạo, 

tổ chức phi chính phủ; Làm việc trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và
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các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; Làm việc trong các cơ quan 

truyền thông (nghiên cứu truyền thông, cán bộ trong các cơ quan báo ch í...) [đặc 

trưng của cơ sở đào tạo]; làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ ... ; Làm trong các cơ quan, 

doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công chúng, maketing, phât 

triển thị trường, chăm sóc khách hàng... So với chương trình năm 2018 về vị trí 

việc làm sau tốt nghiệp có thể thấy rõ chương trình đào tạo dự kiến năm 2020 với 

kết cấu nội dung hệ thống hơn, phù họp với thực tiễn thời kỳ hội nhập.

2. về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Chuẩn đẩu ra của chương trình đào tạo trình bày cụ thể, chi tiết về khối 

lượng kiến thức (kiến thức đại cương, kiến thức ngành), kĩ năng (kỹ năng chung, 

kỹ năng chuyên biệt cho ngành); phẩm chất đạo đức (năng lực tự chủ và trách 

nhiệm).

- Chuẩn đầu ra với mức độ phù họp với nội dung các học phần trong khung 

chương trình đào tạo cử nhân xã hội học.

3. về nội dung chương trình đào tạo

- Các học phần của chương trình đào tạo được phân bổ họp lý so với 

chương trình đào tạo năm 2018 số lượng tín chỉ không thay đổi, tuy nhiên nội 

dung học phần có đổi mới hơn. Cụ thể, Khối kiến thức giáo dục đại cương 

(47TC, tự chọn 6/18); Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (83TC), trong đó 

kiến thức cơ sở ngành (22TC, tự chọn 6/18), kiến thức ngành (25TC, tự chọn 

6/18), kiến thức bổ trợ (7TC), kiến thức chuyên ngành (29TC, tự chọn 3/9) đáp 

ứng yêu cầu đào tạo ở bậc đại học theo mục tiêu đào tạo cử nhân Xã hội học. 

Chuẩn đẩu ra của các học phần thể hiện rõ sự tiếp nối mang tính hệ thống về kiến 

thức cần cung cấp cho sinh viên.

- Kết cấu thời lượng trong chương trình đào tạo giữa lý thuyết và thực 

hành tương đối hợp lý đảm bảo được tính hệ thống trong quá trình đào tạo. Các 

học phần đấ tập trung vào đào tạo kỹ năng: đầu tư vào tay nghề cho người học.

- Nội dung chương trình đào tạo với số tổng số 130TC, tỉ lệ tín chỉ giữa



hợp. Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng được mục tiêu đề ra, phù hợp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập.

- Lưu ý: học phần đặc trưng của cơ sở đào tạo với dung lượng tín chỉ còn hạn 

chế, thể hiện chưa rõ nét, cân nhắc bổ sung thêm.

4. Kết luận chung

- Chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, phù họp trình độ đào tạo cử 

nhân Xã hội học. Chương trình đã tập trung vào đào tạo kỹ năng: đầu tư vào tay 

nghề cho người học nhằm đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động thời kỳ hội 

nhập quốc tế, thời 4.0.

XÁC NHẬN Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2020 
NGƯỜI NHẬN XÉT

TRƯỞNG PHÒNG HCTH
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày£ tháng f̂iăm 2020

PHIÉU NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Mã số: 73103012

Tên chương trình đào tạo : Cử nhân Xã hội học 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xã hội học
Người nhận xét:

- Họ và tên:.......ĩpỊyd' . ... ì/ữX~ .. í ừ.
- Chức danh, học
- Chuyên ngành:.
- Chức danh trong Hội đồng nghiệm thu:.......................................................

Nội dung đánh giá: so sánh giữa các nội dung chương trình đào tạo năm 2018 với chương trình 
đào tạo dự kiến năm 2020
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4. về nội dung chương trình đào tạo
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NGƯỜI NHẬN XÉT
(Kỷ và ghi rõ họ, tên)
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngàylcí tháng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc lOh ngày 25 tháng 7 năm 2020, tại Phòng họp c  Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ đại học 
ngành Xã hội học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:
1. PGS, TS Phạm Minh Sơn -  Chủ tịch hội đồng
2. TS. Nguyễn Thị Hương -  Thư ký hội đồng
3. PGS.TS Trịnh Văn Tùng -  Phản biện 1
4. PGS.TS Hoàng Thị Nga -  Phản biện 2
5. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc - ủy viên
II. Nội dung thẩm định:
1. Trình bày nội dung chương trình đào tạo:
Đại diện Khoa XHH và PT - TS. Lưu Hồng Minh báo cáo tóm tắt nội dung quá 

trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học năm 
2020.

2. Ỷ kiến của các thành viên HỘI đồng về chương trình đào tạo:
a. PGS, TS Trịnh Văn Tùng:
- Việc xây dựng chương trình đã cập nhật kiến thức kỹ năng ừong nước và thế

giới.
- Mục tiêu chung phù hợp với chương trình đào tạo cừ nhân xã hội học.
- Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi thấy: Điểm 6 nên chuyển lên trước vì đó 

là đặc trưng của khoa, trường, về đầu ra việc làm: Hiện tại chuẩn đầu ra mới chi hướng 
vào việc sinh viên đi tìm việc. Do vậy, nên đưa thêm vào kỹ năng tự tạo lập việc làm (start 

up).
- v ề  chuẩn đầu ra kiến thức: phù hợp
- về  chuẩn đầu ra kỹ năng chung: cơ bản là phù hợp. Tuy nhiên nên tăng cường 

thêm kỹ năng cứng như: kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng thiết kế một nghiên cứu cơ



bản để nghiên cứu triển khai một vấn đề gì đó, kỹ năng kết nối kiến thức, kỹ năng trình 
bày kết quả nghiên cứu.

- về  thái độ:

Thái độ chính trị, đạo đức phù hợp..
* Một số góp ý:
- về  kiến thức, nên tăng cường thời gian cho các môn:thực hành, thực tập.
- Cân nhắc giữa môn bắt buộc và môn tự chọn sao cho phù hợp với chuẩn đầu ra.
- Cần chú ý xây dựng mạng lưới phản hồi của cựu sinh viên.
*Kết luân chung:
Xem xét và cân nhắc một số góp ý và chỉnh sửa lỗi kỹ thuật.
Nội dung chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với mục tiêu của Khoa và Học

viện.
b. PGS. TS Hoàng Thị Nga:
Nội dung chương trình cho thấy rõ sự phù hợp của chương ữình với mục tiêu của 

khoa. Khi xem xét nội dung chương trình 2020 so với chương trình 2018 cho thấy đã có 
nhiều sự đổi mới cần thiết và phù hợp. Thực tế đào tạo cho thấy, mỗi cơ sở đào tạo đều có 
đặc trưng và thế mạnh riêng, nội dung chương trình của khoa đang đi đúng với thế mạnh 
của cơ sở mình.

- về  vị trí việc làm sau tốt nghiệp: so với năm 2018 thì bản chương trình đào tạo 
năm 2020 cho thấy rõ hơn và phù họp hơn về vị trí việc làm.

- Chuẩn đầu ra được chuẩn bị kỹ hơn và trình bày rõ ràng, cụ thể hơn, phù hợp hơn 
với nội dung đào tạo; thể hiện rõ tính kết nối và tạo điều kiện hơn cho sinh viên, tập trung 
vào đào tạo kỹ năng và nghề cho người học

- về  nội dung chương ừình:
So với năm 2018 thì dung lượng không giảm (vẫn là 126 tín chỉ), phân bố kiến 

thức cụ thể rõ ràng.
Nội dung chương trình đảm bảo tính liên thông với các ngành khác trong trường.
* Kết luân chung: Chương trình đào tạo năm 2020 hoàn toàn phù hợp cho sinh 

viên ngành xã hội học.
c. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Đồng tình với các ý đã được nêu trên.



Chương trình có tính bao quát và đảm bảo dung lượng kiến thức đảm bảo sinh viên 
ra trường có thể đáp ứng được thị trường việc làm.

Nội dung chương ừình so với năm 2018 đã có những yếu tố mới và phù hợp hơn.
về vị ừí việc làm sau tốt nghiệp: cần chú ý nên tăng cơ hội việc làm khối ngoài 

nhà nước.
d. PGS, TS Phạm Minh Sơn
Chương trình đáp ứng được nội dung khung chương trình, tỷ lệ lý thuyết thực hành 

đáp ứng được yêu cầu.
Kế thừa được những năm trước đồng thời bổ sung được những nét đặc sắc hơn về 

đào tạo xã hội học của HVBCTT.
Những vấn đề liên quan đến nội dung, muc tiêu: nhất trí với ý kiến đóng góp đã 

đưa ra của các thầy/cô trong hội đồng.
Ỷ kiến đống góp:
Môn Lịch sử và Lý thuyết XHH hiện là 5 tín chỉ: nên cân nhắc về nội dung và thời

lượng.
4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.
5. Kết quả thẩm định bằng phiếu
- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 05
- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 05
- Phiếu họp lệ: 05
- Phiếu không họp lệ: 0
- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5
- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0
6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 1 lh30 ngày 25 

tháng 07 năm 2020.
Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

NGUYỄN THỊ HƯƠNG PHẠM MINH SƠN


